
PHỤ LỤC II: DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ QUÁ HẠN TRONG THÁNG 01 NĂM 2024

STT Đơn vị tiếp
nhận

Lĩnh
vực

Tên thủ tục
hành chính Số hồ sơ Trạng

thái Địa chỉ Chủ hồ sơ Ngày nhận Ngày hẹn
trả

Ngày kết
thúc xử lý

Tình trạng
hồ sơ Đơn vị/cá nhân xử lý trễ hạn

1
Sở Giáo
dục và
Đào tạo

Lĩnh
vực Hệ
thống
văn

bằng,
chứng

chỉ

Cấp bản sao
văn bằng,

chứng chỉ từ
sổ gốc

H34.14-
240122-

0002

Đã trả
kết
quả

Thôn
Peng
Siel

MIN LY
GIA CỐP

22/01/2024
13:44:03

23/01/2024
13:43:00

24/01/2024
09:01:48

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Quản lý chất lượng
và Giáo dục Chuyên nghiệp -

Nguyễn Ngọc Dũng
2. Văn phòng - Sở Giáo dục
và Đào tạo - Hồ Ngọc Thảo

My

2
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực

Bảo trợ
xã hội

Thực hiện,
điều chỉnh,
thôi hưởng

trợ cấp xã hội
hàng tháng,
hỗ trợ kinh

phí chăm sóc,
nuôi dưỡng
hàng tháng

000.00.
23.H34-
220727-

0080

Đã rút
hồ sơ

THÔN
KON

GUNG
Y CHUNG 02/08/2022

20:59:45
03/08/2022
01:59:45

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Hà - Phạm Thị Hoa
2. Phòng LĐTB và XH

huyện Đăk Hà - Nguyễn Hoài
Vũ

3
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực

Bảo trợ
xã hội

Thực hiện,
điều chỉnh,
thôi hưởng

trợ cấp xã hội
hàng tháng,
hỗ trợ kinh

phí chăm sóc,
nuôi dưỡng
hàng tháng

000.00.
23.H34-
220727-

0081

Đã rút
hồ sơ

THÔN
3

NGUYỄN
THỊ VINH

02/08/2022
20:59:42

03/08/2022
01:59:42

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Hà - Phạm Thị Hoa
2. Phòng LĐTB và XH

huyện Đăk Hà - Nguyễn Hoài
Vũ
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4
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực

Bảo trợ
xã hội

Thực hiện,
điều chỉnh,
thôi hưởng

trợ cấp xã hội
hàng tháng,
hỗ trợ kinh

phí chăm sóc,
nuôi dưỡng
hàng tháng

000.00.
23.H34-
220727-

0082

Đã rút
hồ sơ

THÔN
KON

GUNG
Y MAY 02/08/2022

20:59:39
03/08/2022
01:59:39

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Hà - Phạm Thị Hoa
2. Phòng LĐTB và XH

huyện Đăk Hà - Nguyễn Hoài
Vũ

5
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực

Bảo trợ
xã hội

Thực hiện,
điều chỉnh,
thôi hưởng

trợ cấp xã hội
hàng tháng,
hỗ trợ kinh

phí chăm sóc,
nuôi dưỡng
hàng tháng

000.00.
23.H34-
220727-

0083

Đã rút
hồ sơ

THÔN
4

TRẦN THỊ
HUẾ

02/08/2022
20:59:37

03/08/2022
01:59:37

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Hà - Phạm Thị Hoa
2. Phòng LĐTB và XH

huyện Đăk Hà - Nguyễn Hoài
Vũ

6
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.25-
220929-

0006

Đã xử
lý

xong

TDP6,
TT

PlieKan
, Ngọc
Hồi,
Kon
Tum

Nguyễn
Văn Thanh

29/09/2022
16:50:11

10/11/2023
09:56:00

08/01/2024
16:52:46

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Nguyễn Thị

Nhung
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Nguyễn Thanh Hùng
5. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Nguyễn Thị
Nhung
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7
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực

Bảo trợ
xã hội

Thực hiện,
điều chỉnh,
thôi hưởng

trợ cấp xã hội
hàng tháng,
hỗ trợ kinh

phí chăm sóc,
nuôi dưỡng
hàng tháng

H34.23-
221014-

0003

Đã rút
hồ sơ

THÔN
KON
KƠ

LỐK

Y BOM 17/10/2022
07:32:59

17/10/2022
12:32:59

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng LĐTB và XH
huyện Đăk Hà - Phạm Thị

Hoa
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8
UBND

huyện Sa
Thầy

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.30-
221025-

0001

Chờ
rút hồ

sơ
Rờ Kơi Trần Tiến

Dũng
25/10/2022
07:31:24

13/12/2023
16:53:31

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Sa Thầy -

motcuahuyensathay
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy - Đào
Duy Hiến

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy - Đào

Duy Hiến
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Sa Thầy - Phan Chí Thiện
5. Lãnh đạo huyện Sa Thầy -

Dương Quang Phục
6. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy - Lê

Thị Ngọc Thanh
7. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
8. Bộ phận TN&TKQ CNVP

đăng ký đất đai huyện Sa
Thầy - CNVP đăng ký đất đai

huyện Sa Thầy
9. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Nguyễn

Hữu Tàu
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9
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.25-
221130-

0004

Đã rút
hồ sơ

Thôn
Tà Ka,
xã Pờ

Y,
Ngọc
Hồi

Võ Đại
Tuấn

30/11/2022
10:32:13

04/01/2023
10:32:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên

10
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230116-

0011

Dừng
xử lý

( TRẦN
HƯNG
ĐẠO )
TỔ 5

PHẠM
VĂN

THANH -
NGUYỄN
THỊ THU

VÂN

16/01/2023
16:45:32

31/07/2023
14:45:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

11
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230207-

0015

Dừng
xử lý

(
QUAN

G
TRUN
G ) 74
Hoàng

Thị
Loan

HOÀNG
THỊ MINH

THU

07/02/2023
15:19:50

12/01/2024
12:42:12

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Quang
Trung - Võ Hùng

2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
3. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum
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12
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.24-
230227-

0001

Dừng
xử lý

Thôn
ĐăkRao

Lớn
A MLIEC 27/02/2023

15:30:55
18/05/2023
15:30:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thị trấn Đăk Tô -
Võ Thanh Vương

13
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230317-

0004

Đã rút
hồ sơ

(
TRƯỜ

NG
CHINH

)
THÔN
KON
HRA

CHOT

Y THƠM -
ĐINH
VĂN

CHIẾN

17/03/2023
09:06:31

07/06/2023
09:06:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Thái

Khắc Tiến

14
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.24-
230317-

0005

Dừng
xử lý Khối 7

Nguyễn
Thị Thu

Oanh

17/03/2023
14:07:43

07/06/2023
14:07:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Đăk Tô - Võ Thanh Vương
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15
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.25-
230320-

0003

Đã trả
kết
quả

Thôn
Giang

Lố 1, xã
Sa

Loong,
huyện
Ngọc
Hồi

Y Xuyên 20/03/2023
16:27:05

10/01/2024
14:51:26

24/01/2024
15:19:45

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Sa Loong - Lê
Thị Hà

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
3. UBND Huyện Ngọc Hồi -

Nguyễn Thị Nhung
4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
6. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Cán bộ
TN&TKQ huyện Ngọc Hồi
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UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.23-
230329-

0004

Dừng
xử lý

Thôn
Đăk Rơ
Wang

Nguyễn
Văn

Thưởng

29/03/2023
14:07:35

12/12/2023
15:53:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà - Văn

thư Phòng TN&amp;MT
huyện Đăk Hà

3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Trần Ngọc

An
4. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Hà - Hoàng Thị Vân
Anh

5. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Đăk Hà - Đoàn Thị Đức
6. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Đăk Hà - Đoàn Thị Đức
7. UBND huyện Đăk Hà -

Huỳnh Anh Khoa
8. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Đăk Hà - Đoàn Thị Đức
9. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Đăk Hà - Đoàn Thị Đức
10. UBND huyện Đăk Hà -

Đoàn Thị Đức
11. UBND huyện Đăk Hà -

Huỳnh Anh Khoa
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17
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.24-
230410-

0005

Dừng
xử lý Khối 8 Hoàng Văn

Tiếp
10/04/2023
10:36:01

29/06/2023
10:36:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Nguyễn Văn

Luận
2. UBND thị trấn Đăk Tô -

Võ Thanh Vương

18
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.24-
230410-

0006

Dừng
xử lý TDP3 Hoàng Thế

Anh
10/04/2023
10:39:23

29/06/2023
10:39:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Nguyễn Văn

Luận
2. UBND thị trấn Đăk Tô -

Võ Thanh Vương

19
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230419-

0020

Dừng
xử lý

( VINH
QUAN

G )
THÔN
TRUN

G
THÀN

H

PHAN
HÙNG
SƠN

19/04/2023
15:08:45

10/07/2023
15:08:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Vinh Quang -
Nông Hồng Công

2. UBND xã Vinh Quang -
Nông Hồng Công

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Văn Lợi
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UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.25-
230428-

0002

Đã rút
hồ sơ

Thôn
Đăk

Hú, Xã
Đăk
Dục-
Ngọc
Hồi

Đặng Văn
Hùng

28/04/2023
08:29:49

19/07/2023
08:29:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Dục - A
Huynh

2. CNVP đăng ký đất đai
huyện Ngọc Hồi - Nguyễn

Minh Hoàng

21
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.24-
230512-

0002

Dừng
xử lý Khối 2 Trần Đăng

Hải
12/05/2023
10:25:01

28/07/2023
10:25:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Nguyễn Văn

Luận
2. UBND thị trấn Đăk Tô -

Võ Thanh Vương

22
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.24-
230517-

0001

Dừng
xử lý Khối 8 Phạm Thị

Dung
17/05/2023
07:10:30

02/08/2023
07:10:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Tô - Nguyễn Đăng Khoa

2. UBND thị trấn Đăk Tô -
Võ Thanh Vương

3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Lê Thành

Lập

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



23
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230522-

0023

Đã trả
kết
quả

DUY
TÂN

NGUYỄN
VĂN

HÙNG- LÊ
THỊ VINH

22/05/2023
15:40:39

29/12/2023
08:06:57

05/01/2024
07:51:11

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

24
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230524-

0005

Dừng
xử lý

( TRẦN
HƯNG
ĐẠO )
TỔ 2

TRẦN THỊ
MINH
TÂM

24/05/2023
08:46:02

11/12/2023
10:42:59

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



25
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230524-

0007

Đã rút
hồ sơ

(
QUYẾ

T
THẮN
G) BÙI

THỊ
XUÂN

NGUYỄN
ĐÌNH
HÒA

24/05/2023
09:13:36

09/08/2023
09:13:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Anh Trường

26
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230526-

0002

Đã trả
kết
quả

( DUY
TÂN)

59
HÀM
NGHI

BÙI THỊ
MAI HOA

26/05/2023
07:55:28

02/01/2024
08:00:37

05/01/2024
07:52:30

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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27
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230531-

0005

Đã trả
kết
quả

(
QUAN

G
TRUN

G )
HEM
144
LẠC

LONG
QUÂN

NGUYỄN
THỊ HẢI

31/05/2023
09:27:00

11/12/2023
10:52:42

09/01/2024
15:59:30

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
5. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
8. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

9. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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28
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230602-

0011

Đã rút
hồ sơ

THÔN
2

TRẦN
CÔNG
LÂM -

THÁI THỊ
CƠ

02/06/2023
08:52:45

18/08/2023
08:52:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Hòa Bình -
Huỳnh Thị Ngọc Hiệp

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Đào

Duy Thắng

29
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230602-

0018

Đã rút
hồ sơ

SỐ
NHÀ
240,

ĐƯỜN
G

PHẠM
VĂN

ĐỒNG,
TỔ 2

PHẠM
VĂN

HIỂN -
NGUYỄN
THỊ VY

02/06/2023
10:12:02

16/11/2023
15:25:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Lê Lợi -
Đặng Minh Biên

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Vũ Hải
Nguyên

30
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.25-
230605-

0002

Đã rút
hồ sơ

Thôn
Ngọc

Tiền, xã
Đắk
Xú,

Ngọc
Hồi

Trần Đình
Tâm

05/06/2023
09:22:34

18/07/2023
09:22:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Nguyễn Thị Nhung
2. CNVP đăng ký đất đai

huyện Ngọc Hồi - Nguyễn
Ngọc Thiết
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31
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230605-

0011

Đã trả
kết
quả

( TRẦN
HƯNG
ĐẠO )
TỔ 2

LÝ LAM
HÙNG

05/06/2023
09:29:04

06/01/2024
17:17:36

16/01/2024
15:52:08

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Trần Hưng

Đạo - Đồ Hồng Quốc
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
8. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

9. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình
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32
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230614-

0021

Dừng
xử lý

THÔN
NGHĨA

AN

PHẠM
THỊ

THANH

14/06/2023
14:33:56

30/08/2023
14:14:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Minh Phương

2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ

Xuân Mạnh
3. UBND xã Ia Chim -

Nguyễn Quốc Hưng
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

33
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230616-

0007

Đã rút
hồ sơ

( DUY
TÂN )
TỔ 1

ĐỖ THỊ
THÂN

16/06/2023
09:34:49

05/09/2023
09:27:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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34
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230619-

0007

Đã trả
kết
quả

( NGÔ
MÂY )
THÔN
THAN

H
TRUN

G

HỒ
THANH

HẢI -
NGUYỄN

THỊ
THÀNH

19/06/2023
08:57:07

06/01/2024
17:18:17

17/01/2024
07:43:25

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Ngô Mây -

Trịnh Anh Tuấn
3. UBND phường Ngô Mây -

Trịnh Anh Tuấn
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Trần
Việt Anh

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
8. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

9. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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35
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230621-

0013

Dừng
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

LÊ THỊ
HỒNG
VUI -

NGUYỄN
VĂN VIỆT

21/06/2023
10:09:38

06/12/2023
14:07:21

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
7. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

8. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
9. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
10. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí
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36
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230628-

0015

Đã trả
kết
quả

( NGÔ
MÂY )

TRƯƠNG
ĐỖ CẨN -

LÊ THỊ
HUYỀN

28/06/2023
13:15:09

16/01/2024
10:03:35

22/01/2024
13:55:47

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Ngô Mây -
Trịnh Anh Tuấn

2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Trần

Việt Anh
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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37
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230628-

0031

Đã trả
kết
quả

( NGÔ
MÂY )
TỔ 3

NGUYỄN
ĐÍNH -

NGUYỄN
THỊ

XUÂN
HƯƠNG

28/06/2023
16:31:15

06/01/2024
17:25:39

17/01/2024
07:44:22

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Ngô Mây -
Trịnh Anh Tuấn

2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Trần

Việt Anh
3. UBND phường Ngô Mây -

Trịnh Anh Tuấn
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình
6. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
7. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

8. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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38
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230628-

0032

Đã trả
kết
quả

( NGÔ
MÂY )
TỔ 3

NGUYỄN
ĐÍNH -

NGUYỄN
THỊ

XUÂN
HƯƠNG

28/06/2023
16:46:16

06/01/2024
17:25:40

17/01/2024
07:44:48

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Ngô Mây -
Trịnh Anh Tuấn

2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Trần

Việt Anh
3. UBND phường Ngô Mây -

Trịnh Anh Tuấn
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Trần
Việt Anh

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Trần

Việt Anh
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình
7. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
8. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

9. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

huyện Đăk
Tô

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.24-
230630-

0003

Dừng
xử lý Khối 2 Lù Văn

Cảnh
30/06/2023
13:53:29

11/08/2023
13:51:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Vũ Văn Định

2. UBND thị trấn Đăk Tô -
Võ Thanh Vương

40
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230703-

0012

Đã trả
kết
quả

ĐOÀN
KẾT

PHẠM
THỊ LOAN

03/07/2023
14:15:06

02/01/2024
08:06:39

25/01/2024
15:21:20

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thị Thùy
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

6. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230704-

0017

Đã rút
hồ sơ

ĐƯỜN
G NGÔ

SỸ
LIÊN

TÂN THỊ
LỆ THỦY

04/07/2023
13:15:24

01/08/2023
13:00:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Hoàng
Mạnh Dũng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành

phố Kon Tum
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Lê

Ngọc Quang
7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

42
UBND

huyện Đăk
Tô

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.24-
230706-

0001

Dừng
xử lý Khối 5 Phan Quốc

Ân
06/07/2023
07:56:28

17/08/2023
07:54:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Nguyễn Văn

Luận
2. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Đăk Tô - Võ Thanh Vương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230717-

0017

Đã trả
kết
quả

THÔN
KONH
RACH

ÓT

A WƯR -
Y TÙY

17/07/2023
13:40:59

06/01/2024
17:45:50

24/01/2024
10:14:30

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Thống
Nhất - Phạm Văn Dũng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
6. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
7. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

8. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
9. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230720-

0036

Đã trả
kết
quả

TỔ 1

LÊ VIẾT
KỲ-

PHẠM
THỊ

HOAN

20/07/2023
16:26:55

19/01/2024
22:39:05

23/01/2024
07:48:40

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum

5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230724-

0004

Đã xử
lý

xong

THÔN
NGÔ

THẠN
H

HUỲNH
THỊ KIM

THU

24/07/2023
09:27:50

02/01/2024
15:55:32

16/01/2024
16:30:37

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

7. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
8. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

9. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230801-

0006

Đã xử
lý

xong

THÔN
NGHĨA

AN

TRẦN
TRỌNG
ĐIỂN-

NGUYỄN
THỊ KIM

THOA

01/08/2023
07:41:20

18/01/2024
17:02:45

25/01/2024
15:22:18

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Ia Chim -

Nguyễn Quốc Hưng
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
8. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

huyện Đăk
Tô

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.24-
230803-

0002

Dừng
xử lý Thôn 3

Huỳnh
Ngọc

Lương

03/08/2023
13:41:47

18/09/2023
13:40:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Nguyễn Văn

Luận
2. UBND thị trấn Đăk Tô -

Võ Thanh Vương

48
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230803-

0028

Dừng
xử lý

SỐ
NHÀ
122/6,
ĐƯỜN
G HÀ
HUY
TẬP

TRẦN
ĐỨC ĐỘ-

LÊ THỊ
THỦY

03/08/2023
15:26:53

23/10/2023
15:16:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230804-

0011

Đã trả
kết
quả

ĐƯỜN
G HÀ
HUY
TÂP

NGÔ VĂN
MINH

04/08/2023
10:51:03

12/12/2023
11:10:25

12/01/2024
15:39:17

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

8. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
9. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
10. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230804-

0015

Dừng
xử lý

Số nhà
1/2

đường
Ngô
Thì

Nhậm

DƯƠNG
THỊ

THẢNH

04/08/2023
13:50:02

24/10/2023
13:40:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Trường
Chinh - Nguyễn Quốc Việt
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Thái

Khắc Tiến

51
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230809-

0015

Đã trả
kết
quả

Số nhà
460

đường
Phan
Đình

Phùng,
Tổ 10

VĂN
NGỌC

THỐNG -
TRƯƠNG

THỊ
HỒNG

DUYÊN

09/08/2023
10:13:31

06/01/2024
18:15:13

10/01/2024
10:58:11

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230810-

0043

Dừng
xử lý

THÔN
2

NGUYỄN
MINH

HÙNG-
NGUYỄN
THỊ HỮU

HẠNH

10/08/2023
16:43:01

30/10/2023
16:38:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Kroong -
Nguyễn Văn Chiêu

2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Tiến Vinh
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Trần
Việt Anh

53
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230814-

0018

Đã rút
hồ sơ

QUAN
G

TRUN
G

ĐẶNG
VĂN

MƯỜI -
TRẦN THỊ

ĐỨC

14/08/2023
14:41:19

01/11/2023
14:27:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230817-

0029

Đã rút
hồ sơ

HẺM
141 VÕ
NGUY

ÊN
GIÁP

NGUYỄN
TIẾN

DŨNG -
LÊ THỊ
KIỀU
ANH

17/08/2023
15:41:30

06/11/2023
15:35:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

55
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230818-

0020

Dừng
xử lý

THÔN
KLÂU
NGOL
NGÓ

A PHƯCH-
A NGAY-
A NGEH-
Y NGA- A

YUNH

18/08/2023
11:10:08

07/11/2023
13:00:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Ia Chim -

Nguyễn Quốc Hưng
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ

Xuân Mạnh
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UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.25-
230821-

0015

Đã rút
hồ sơ

Thôn 6-
TT Plei

Kần-
Ngọc
Hồi-
Kon
Tum

Đinh Văn
Công

21/08/2023
17:09:41

19/10/2023
07:00:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Ngọc Hồi - Vũ Kiều

Linh
2. CNVP đăng ký đất đai

huyện Ngọc Hồi - Vũ Kiều
Linh

3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Ngọc Hồi - Vũ Kiều

Linh

57
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230823-

0016

Đã xử
lý

xong

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

NGUYỄN
THANH

KHANH -
NGUYỄN

THỊ
HỒNG

NHUNG

23/08/2023
10:52:02

15/01/2024
15:28:46

26/01/2024
10:20:39

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Trần Hưng

Đạo - Đồ Hồng Quốc
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

6. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230824-

0028

Chờ
rút hồ

sơ

Thôn
Kon Rơ
Wang

A BYǏU -
Y BYƯ

24/08/2023
14:30:46

13/11/2023
14:30:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

59
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.23-
230828-

0006

Đã trả
kết
quả

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 6

Nguyễn
Nhựt

Quang

28/08/2023
14:01:09

16/01/2024
08:52:00

16/01/2024
10:19:32

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà -

Huỳnh Anh Khoa
2. Lãnh đạo UBND huyện

Đắk Hà - Nguyễn Minh
Vương

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà - Văn

thư Phòng TN&amp;MT
huyện Đăk Hà

4. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Đoàn Thế

Tiền
5. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Hà - Đinh Trần
Công Minh

6. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Nguyễn

Xuân Dũng
7. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Hà - Hoàng Thị Vân
Anh
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230828-

0033

Dừng
xử lý

THÔN
3

BÙI ĐÌNH
THƯỜNG
- LÒ THỊ

THU
THANH

28/08/2023
15:20:39

19/01/2024
16:13:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Đào

Duy Thắng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Đào

Duy Thắng

61
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230828-

0045

Đã rút
hồ sơ

THÔN
PLEI

RƠHAI
1

Y THON 28/08/2023
16:46:38

15/11/2023
16:46:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ Hải

Nguyên
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Vũ Hải
Nguyên

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Vũ Hải
Nguyên
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230829-

0011

Chờ
rút hồ

sơ

197/10
ĐƯỜN

G
PHAN
CHU

TRINH

NGUYỄN
THƯỢNG

HIỀN-
NGUYỄN
THỊ HÒA

29/08/2023
10:22:09

16/11/2023
10:22:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. UBND phường Thắng Lợi
- Nguyễn Văn Hùng

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
6. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

63
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230830-

0002

Dừng
xử lý

thôn
trung
nghĩa
đông

NGUYỄN
VĂN

THANH -
NGUYỄN

THỊ
NHUNG

30/08/2023
08:08:36

17/11/2023
08:08:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Bộ phận TN&TKQ xã

Kroong - Nguyễn Văn Chiêu
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Tiến Vinh

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230830-

0036

Đã trả
kết
quả

LÊ
THỜI
HIẾN-
TỔ 4

ĐÀM
HUYỀN
TRANG

30/08/2023
16:03:06

10/01/2024
15:54:17

10/01/2024
16:08:15

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Lê Lợi -
Đặng Minh Biên

2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ Hải

Nguyên
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

65
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230906-

0030

Dừng
xử lý ia chim LÊ ĐỨC

THẢO
06/09/2023
14:45:57

22/11/2023
14:45:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Ia Chim -
Nguyễn Quốc Hưng

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230907-

0026

Đã trả
kết
quả

THÔN
1

VÕ VĂN
NỘ-  HỒ

THỊ
DUNG

07/09/2023
15:14:08

08/01/2024
13:50:43

17/01/2024
12:59:25

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Hòa Bình -
Huỳnh Thị Ngọc Hiệp

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

67
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230908-

0011

Dừng
xử lý

THÔN
5

NGUYỄN
NGỌC
TẬP -

NGUYỄN
THỊ ÁNH

08/09/2023
09:27:05

27/11/2023
09:27:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đoàn Kết - Trần

Thị Thanh Thúy
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thị Thùy
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230908-

0012

Dừng
xử lý

THÔN
5

NGUYỄN
NGỌC
TẬP -

NGUYỄN
THỊ ÁNH

08/09/2023
09:32:38

27/11/2023
09:32:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đoàn Kết - Trần

Thị Thanh Thúy
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thị Thùy

69
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230908-

0013

Dừng
xử lý

THÔN
5

NGUYỄN
NGỌC
TẬP -

NGUYỄN
THỊ ÁNH

08/09/2023
09:38:16

27/11/2023
09:38:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đoàn Kết - Trần

Thị Thanh Thúy
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thị Thùy

70
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230908-

0014

Dừng
xử lý

THÔN
5

NGUYỄN
NGỌC
TẬP -

NGUYỄN
THỊ ÁNH

08/09/2023
09:43:11

27/11/2023
09:43:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đoàn Kết - Trần

Thị Thanh Thúy
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thị Thùy
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230908-

0016

Dừng
xử lý TỔ 5

NGUYỄN
NGỌC
TẬP -

NGUYỄN
THỊ ÁNH

08/09/2023
09:51:09

27/11/2023
09:51:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đoàn Kết - Trần

Thị Thanh Thúy
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thị Thùy

72
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230908-

0018

Dừng
xử lý

THÔN
5

NGUYỄN
NGỌC
TẬP -

NGUYỄN
THỊ ÁNH

08/09/2023
09:56:23

27/11/2023
09:56:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đoàn Kết - Trần

Thị Thanh Thúy
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thị Thùy

73
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230908-

0019

Dừng
xử lý

THÔN
5

NGUYỄN
NGỌC
TẬP -

NGUYỄN
THỊ ÁNH

08/09/2023
10:00:41

27/11/2023
10:00:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đoàn Kết - Trần

Thị Thanh Thúy
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thị Thùy
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230911-

0018

Dừng
xử lý

THÔN
LÂM

TÙNG

A NHÉP-
Y PANH

11/09/2023
10:53:01

27/11/2023
10:53:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Ia Chim -

Nguyễn Quốc Hưng
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình

75
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230911-

0020

Dừng
xử lý

NGÔ
MÂY

A TƠNG -
Y WIÊN

12/09/2023
10:36:34

11/01/2024
08:39:41

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Ngô Mây -

Trịnh Anh Tuấn
3. UBND phường Ngô Mây -

Trịnh Anh Tuấn
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Trần
Việt Anh

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Trần

Việt Anh
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230912-

0024

Đã trả
kết
quả

THÔN
2

NGUYỄN
TRỌNG

HUY

12/09/2023
13:16:46

06/01/2024
19:16:09

17/01/2024
07:45:24

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Tiến Vinh
2. Bộ phận TN&TKQ xã

Kroong - Nguyễn Văn Chiêu
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

7. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
8. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

9. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230913-

0026

Đã trả
kết
quả

LÊ LỢI

NGUYỄN
AN

KHƯƠNG-
ĐẶNG

THỊ CẨM
VÂN

13/09/2023
14:37:24

03/01/2024
10:13:19

10/01/2024
09:07:52

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ Hải

Nguyên
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ Hải

Nguyên
4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
6. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230913-

0027

Chờ
rút hồ

sơ

ĐƯỜN
G BẮC
CẠN

NGUYỄN
XÊ-

NGUYỄN
THỊ MƯỜI

13/09/2023
15:04:49

29/11/2023
15:04:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

2. UBND phường Thắng Lợi
- Nguyễn Văn Hùng

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230914-

0008

Đã xử
lý

xong

THÔN
THAN

H
TRUN

G

LÊ TRẦN
KIM

DUNG

14/09/2023
09:20:46

09/01/2024
08:58:33

25/01/2024
16:09:29

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Ngô Mây -

Trịnh Anh Tuấn
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Trần
Việt Anh

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

8. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
9. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230914-

0017

Dừng
xử lý

THÔN
4

NGUYỄN
ĐÌNH

QUYỀN-
TRẦN THỊ

BẠCH
TUYẾT

14/09/2023
10:54:46

30/11/2023
10:54:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đăk Cấm -

Nguyễn Yên
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Phụng Vũ
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UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
230918-

0001

Đã trả
kết
quả

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn
Đăk

Kđem

Nguyễn
Thị Thai

18/09/2023
08:50:15

30/12/2023
15:19:16

04/01/2024
13:27:08

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Trương

Hoàng Sang
2. UBND xã Đăk Ngok -

Hoàng Bá Thìn
3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Trương

Hoàng Sang
4. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Hà - Hoàng Thị Vân
Anh

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà -

Huỳnh Anh Khoa
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Đăk Hà -
Huỳnh Anh Khoa

7. Lãnh đạo UBND huyện
Đắk Hà - Nguyễn Minh

Vương
8. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà - Văn

thư Phòng TN&amp;MT
huyện Đăk Hà

9. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Hà - Hoàng Thị Vân

Anh
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230919-

0037

Chờ
rút hồ

sơ

ĐƯỜN
G ĐÀO
DUY

TỪ, TỔ
4

NGUYỄN
THỊ

XUÂN
ĐÀO -

NGUYỄN
THỊ MỸ
HẰNG

19/09/2023
16:06:56

05/12/2023
16:06:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. UBND phường Thắng Lợi
- Nguyễn Văn Hùng

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
6. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

83
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230920-

0008

Dừng
xử lý

IA
CHIM

NGUYỄN
HỮU

CẢNH-
PHẠM

THỊ DƯ

20/09/2023
09:24:59

06/12/2023
09:24:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum
3. UBND xã Ia Chim -

Nguyễn Quốc Hưng
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230920-

0022

Dừng
xử lý

HOÀ
BÌNH ĐỖ THỊ SĨ 20/09/2023

13:23:50
06/12/2023
13:23:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Hòa Bình -
Huỳnh Thị Ngọc Hiệp

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình

85
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230920-

0025

Dừng
xử lý

ĐƯỜN
G

TRƯƠ
NG

ĐĂNG
QUẾ

NGUYỄN
VĂN

THUẬN

20/09/2023
13:58:24

06/12/2023
13:58:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

86
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230926-

0007

Dừng
xử lý

THÔN
9

NGUYỄN
THỊ

THANH
HƯƠNG

26/09/2023
09:08:41

12/12/2023
09:08:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đăk Cấm -

Nguyễn Yên
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Phụng Vũ
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230928-

0017

Đã xử
lý

xong

THÔN
PLEI
RƠ

WĂK

A THÚY 28/09/2023
15:31:50

06/01/2024
16:14:34

22/01/2024
09:12:36

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231002-

0001

Dừng
xử lý

THÔN
1

TRẦN
ĐÌNH
CỔN -

HOÀNG
THỊ THÚY

LIỄU

02/10/2023
07:33:48

08/12/2023
09:56:32

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
8. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231002-

0002

Dừng
xử lý

THÔN
1

TRẦN
ĐÌNH
CỔN -

HOÀNG
THỊ THÚY

LIỄU

02/10/2023
07:44:19

08/12/2023
09:56:29

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
8. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231002-

0004

Chờ
rút hồ

sơ

HẺM
96

ĐƯỜN
G BẮC
CẠN

A BLIUH -
Y BLAIH

02/10/2023
09:14:52

18/12/2023
09:14:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. UBND phường Thắng Lợi
- Nguyễn Văn Hùng

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
6. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231002-

0015

Dừng
xử lý

THÔN
1

VŨ THỊ
MẾN

02/10/2023
10:58:15

02/01/2024
13:14:45

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231003-

0008

Chờ
rút hồ

sơ

HẺM
SỐ 96,
ĐƯỜN
G BẮC
KẠN,
THÔN
KON
TUM
KƠ

PƠNG

A TREK -
THẢO

03/10/2023
10:31:18

19/12/2023
10:31:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. UBND phường Thắng Lợi
- Nguyễn Văn Hùng

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
6. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231003-

0011

Đã trả
kết
quả

THÔN
2

LÊ THỊ
THANH

CHI

03/10/2023
14:00:40

15/12/2023
10:06:49

04/01/2024
09:10:28

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Tiến Vinh
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Tiến Vinh

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Tiến Vinh
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. Lãnh đạo UBND Thành

phố Kon Tum - Dương Anh
Hùng

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

94
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231004-

0010

Đã rút
hồ sơ

THÔN
2

NGUYỄN
VĂN

MINH -
ĐÀO THỊ
LUYẾN

04/10/2023
10:09:18

20/12/2023
10:09:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Bộ phận TN&TKQ xã

Kroong - Nguyễn Văn Chiêu
3. Bộ phận TN&TKQ xã

Kroong - Nguyễn Văn Chiêu
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231004-

0018

Dừng
xử lý

576
HÙNG
VƯƠN

G

HỒ THỊ
THU HÀ -
NGUYỄN
THỊ LAN

04/10/2023
13:48:14

20/12/2023
13:48:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình

96
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231005-

0016

Dừng
xử lý

ĐĂK
CẤM

NGUYỄN
TRỌNG

HÒA

05/10/2023
15:17:25

21/12/2023
15:17:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Cấm -
Nguyễn Yên

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Phụng Vũ

97
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231005-

0019

Dừng
xử lý

ĐẮK
CẤM

NGUYỄN
TRỌNG

HÒA

05/10/2023
15:26:14

21/12/2023
15:26:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Cấm -
Nguyễn Yên

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Phụng Vũ
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UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực Đất

đai

Giao đất, cho
thuê đất cho
hộ gia đình

cá nhân; giao
đất cho cộng
đồng dân cư

đối với
trường hợp

giao đất, cho
thuê đất

không thông
qua hình thức

đấu giá
quyền sử
dụng đất

H34.25-
231005-

0008

Đã rút
hồ sơ

Tổ dân
phố 2,
thị trấn

Plei
Kan,
Ngọc
Hồi,
Kon
Tum

Lê Thiện
Dũng

05/10/2023
17:16:19

10/11/2023
07:00:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Ngọc Hồi - Nguyễn

Mạnh Hà
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Ngọc Hồi - Nguyễn
Mạnh Hà

4. UBND Huyện Ngọc Hồi -
Nguyễn Thị Nhung

99
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231013-

0024

Chờ
rút hồ

sơ

THẮN
G LỢI

HOÀNG
THỊ TÝ -
HOÀNG

VĂN BAN
- HOANG

THỊ TAM -
HOÀNG

MINH TỨ
- HOÀNG
THỊ HÒA

13/10/2023
15:06:59

29/12/2023
15:06:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

2. UBND phường Thắng Lợi
- Nguyễn Văn Hùng

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231016-

0009

Đã rút
hồ sơ

ĐẮK
BLÀ

DƯƠNG
MẠNH
TIÊN -
PHẠM

THỊ ÁNH
TUYẾT

16/10/2023
10:02:20

13/11/2023
10:02:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

101
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231016-

0011

Đã rút
hồ sơ

ĐẮK
BLÀ

DƯƠNG
MẠNH
TIÊN -
PHẠM

THỊ ÁNH
TUYẾT

16/10/2023
10:07:50

13/11/2023
10:07:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231016-

0016

Đã rút
hồ sơ

ĐẮK
BLÀ

DƯƠNG
HỒNG

QUANG -
NGUYỄN
THỊ THẢO

LY

16/10/2023
10:28:05

13/11/2023
10:28:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành

phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

103
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231017-

0013

Dừng
xử lý

THẮN
G LỢI

PHAN THỊ
NÊN

17/10/2023
14:42:58

03/01/2024
14:42:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

2. UBND phường Thắng Lợi
- Nguyễn Văn Hùng

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn
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UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231017-

0005

Đã trả
kết
quả

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn
Kon

Stiu II

Lê Thanh
Cảnh

17/10/2023
15:30:33

15/01/2024
10:40:21

20/01/2024
10:36:45

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Đoàn Thế

Tiền
2. UBND xã Ngọc Wang -

Bùi Thu Ba
3. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Hà - Hoàng Thị Vân
Anh

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà -

Huỳnh Anh Khoa
5. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Đăk Hà - Đoàn Thị Đức
6. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Trương

Hoàng Sang
7. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Hà - Hoàng Thị Vân
Anh

105
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231017-

0019

Dừng
xử lý

( CHƯ
HREN

G)
THÔN
KONH
RAKL

AH

A KHÊN -
Y

PHƯƠNG

17/10/2023
16:03:31

03/01/2024
16:03:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Đào

Duy Thắng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231018-

0001

Dừng
xử lý

(
KROO

NG)
THÔN
TRUN

G
NGHĨA
ĐÔNG

NGUYỄN
HỮU

VIÊN -
NGUYỄN
THỊ THỨC

18/10/2023
08:11:03

04/01/2024
08:11:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Minh Phương

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Tiến Vinh
4. UBND xã Kroong -

Nguyễn Văn Chiêu
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Trần

Việt Anh

107
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231018-

0003

Dừng
xử lý

KROO
NG

PHAN
GIANG
LONG -
DƯƠNG

THỊ
PHƯƠNG

18/10/2023
08:18:51

04/01/2024
08:18:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Minh Phương

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Tiến Vinh
4. UBND xã Kroong -

Nguyễn Văn Chiêu
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Trần
Việt Anh
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231018-

0012

Dừng
xử lý

TRƯỜ
NG

CHINH

HỘ ÔNG
TRẦN

KIM LÂN

18/10/2023
10:33:37

04/01/2024
10:33:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Minh Phương

3. UBND phường Trường
Chinh - Nguyễn Thị Thu

Hương
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Thái

Khắc Tiến
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231019-

0017

Dừng
xử lý

CHƯ
HREN

G

NGUYỄN
THẾ

VƯƠNG

19/10/2023
15:18:03

21/12/2023
09:06:06

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231019-

0019

Dừng
xử lý

CHƯ
HREN

G

NGUYỄN
HOÀNG

KIM
UYÊN

19/10/2023
15:31:59

04/12/2023
15:00:03

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

111
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231020-

0002

Đã rút
hồ sơ LÊ LỢI

TRƯƠNG
THỊ

HẰNG

20/10/2023
09:11:41

08/01/2024
09:11:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Vũ Hải
Nguyên

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ Hải

Nguyên
4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231023-

0005

Dừng
xử lý

HÒA
BÌNH

VŨ HỮU
ĐỊNH- VÕ

THỊ
XUÂN
HOA

23/10/2023
08:52:38

03/01/2024
10:16:38

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
8. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch
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UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.25-
231101-

0007

Đã trả
kết
quả

Thôn
Nông

Nhầy 2,
xã Đắk
Nông,
Ngọc
Hồi,
Kon
Tum

Nguyễn
Xuân Hùng

01/11/2023
09:00:21

09/01/2024
15:33:00

10/01/2024
15:38:42

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Ngọc Hồi - Vũ Kiều

Linh
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Nguyễn Thị Nhung
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Ngọc Hồi - Vũ Kiều
Linh

4. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Nguyễn Thị

Nhung
5. CNVP đăng ký đất đai

huyện Ngọc Hồi - Vũ Kiều
Linh

6. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
7. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Nguyễn Thị
Nhung
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UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231101-

0003

Đã trả
kết
quả

Địa chỉ
thửa
đất:
TDP
2A

Phan
Thành
Vương

01/11/2023
09:28:13

03/01/2024
10:48:00

04/01/2024
13:30:57

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thị trấn Đăk Hà -
Hồ Lê Vi Thư

2. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Trần Ngọc

An
3. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Hà - Hoàng Thị Vân
Anh

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà -

Huỳnh Anh Khoa
5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà - Văn

thư Phòng TN&amp;MT
huyện Đăk Hà

6. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Hà - Hoàng Thị Vân

Anh

115
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231101-

0027

Dừng
xử lý

ĐOÀN
KẾT

LÊ HỒ
KIM

TRỌNG -
HUỲNH

KIM HOA

01/11/2023
15:59:50

29/11/2023
15:59:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231102-

0014

Dừng
xử lý

HÒA
BÌNH

NGUYỄN
XUÂN
TIÊN

02/11/2023
10:00:23

30/11/2023
10:00:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

117
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231103-

0002

Chờ
rút hồ

sơ

NGUY
ỄN

TRÃI

LƯU VĂN
NHÂN -
LÊ THỊ
BÔNG

03/11/2023
07:36:21

22/01/2024
07:36:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231103-

0012

Chờ
rút hồ

sơ

THẮN
G LỢI A ĐES 03/11/2023

10:26:21
22/01/2024
10:26:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. UBND phường Thắng Lợi
- Nguyễn Văn Hùng

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

119
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231103-

0014

Chờ
rút hồ

sơ

THẮN
G LỢI Y JƯ̆U 03/11/2023

10:49:03
22/01/2024
10:49:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

2. UBND phường Thắng Lợi
- Nguyễn Văn Hùng

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231103-

0023

Dừng
xử lý

hòa
bình

ĐOÀN
VĂN BÉ -
NGUYỄN

THỊ
THANH

AN

03/11/2023
16:05:38

24/11/2023
16:05:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

121
UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.25-
231106-

0004

Đã trả
kết
quả

Thôn
Nông

Kon, xã
Đắk
Dục,
Ngọc
Hồi

Nguyễn
Đình Bình

06/11/2023
15:39:28

10/01/2024
10:35:59

10/01/2024
15:05:51

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Ngọc Hồi - Nguyễn

Minh Hoàng
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Nguyễn Thị Nhung
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Ngọc Hồi - Nguyễn
Minh Hoàng

4. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Nguyễn Thị

Nhung
5. CNVP đăng ký đất đai

huyện Ngọc Hồi - Nguyễn
Minh Hoàng

6. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
7. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Nguyễn Thị
Nhung
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231107-

0004

Dừng
xử lý

CHƯ
HREN

G

TRẦN
NGUYỄN

THẢO
NGUYÊN

07/11/2023
08:34:10

28/11/2023
08:34:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch

123
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231108-

0004

Đã trả
kết
quả

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn
Đăk Kơ

Đêm

Nguyễn
Văn Hùng

08/11/2023
14:25:29

08/01/2024
13:27:00

09/01/2024
16:33:18

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Ui - A Viên
2. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Hà - Hoàng Thị Vân
Anh

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà -

Huỳnh Anh Khoa
4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà - Văn

thư Phòng TN&amp;MT
huyện Đăk Hà

5. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Hà - Hoàng Thị Vân

Anh

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



124
UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.25-
231108-

0004

Đã trả
kết
quả

Thôn
Cao

Sơn, xã
Sa

Loong,
Ngọc
Hồi,
Kon
Tum

Trần Xuân
Mai

08/11/2023
16:14:22

26/12/2023
10:10:53

05/01/2024
15:29:25

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Sa Loong - Lê
Thị Hà

2. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Nguyễn Thị

Nhung
3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
5. CNVP đăng ký đất đai

huyện Ngọc Hồi - Phạm Văn
Tuyến

6. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Cán bộ

TN&TKQ huyện Ngọc Hồi

125
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231109-

0012

Dừng
xử lý

chư
hreng

NGUYỄN
VĂN

LINH-
PHẠM

THỊ
HỒNG

09/11/2023
14:54:46

30/11/2023
14:54:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231114-

0007

Chờ
rút hồ

sơ

THẮN
G LỢI

BÙI ĐỖ
THÁI
BẢO

14/11/2023
10:05:19

31/01/2024
09:32:51

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
6. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

127
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231114-

0023

Đã rút
hồ sơ duy tân

ĐẶNG
CÔNG

THOẠI -
NGUYỄN
THỊ MỸ
DUNG

14/11/2023
16:16:53

05/12/2023
16:16:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.25-
231117-

0001

Đã rút
hồ sơ

Thôn
Kei Joi
-ĐX-
Ngọc
hồi

Nguyễn
Mạnh Tuấn

17/11/2023
09:20:25

29/12/2023
09:20:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Xú - Đặng
Ngọc Thạch

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Nguyễn Thị Nhung

129
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231120-

0011

Dừng
xử lý

IA
CHIM

VŨ THỊ
NGỌC
DUNG

20/11/2023
10:02:51

11/12/2023
10:02:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
7. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ

Xuân Mạnh
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UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231120-

0008

Đã trả
kết
quả

Địa chỉ
thửa
đất:

TDP 3

Bùi Đức
Huân

20/11/2023
14:31:04

22/01/2024
15:41:15

30/01/2024
07:45:42

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thị trấn Đăk Hà -
Hồ Lê Vi Thư

2. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Trần Ngọc

An
3. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Hà - Hoàng Thị Vân
Anh

4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Đăk Hà - Đoàn Thị Đức
5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà - Văn

thư Phòng TN&amp;MT
huyện Đăk Hà

6. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Hà - Hoàng Thị Vân

Anh

131
UBND

huyện Sa
Thầy

Lĩnh
vực

Dân tộc

Công nhận
người có uy

tín trong
đồng bào dân
tộc thiểu số

H34.30-
231122-

0001

Đã trả
kết
quả

Thôn
Nhơn
Khánh

Phòng Dân
tộc

22/11/2023
14:14:32

29/11/2023
14:14:00

02/01/2024
10:16:46

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Lãnh đạo huyện Sa Thầy -
Rơ Châm Lan

2. Phòng Dân tộc huyện Sa
Thầy - Y Liễu

3. Lãnh đạo huyện Sa Thầy -
Rơ Châm Lan

4. Phòng Dân tộc huyện Sa
Thầy - Nguyễn Đăng Bảo
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231123-

0026

Đã trả
kết
quả

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

ĐẶNG
NGỌC
HỮU

23/11/2023
15:32:24

22/01/2024
08:16:00

25/01/2024
14:07:29

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
5. Lãnh đạo UBND Thành

phố Kon Tum - Dương Anh
Hùng

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

133
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231129-

0004

Dừng
xử lý

ĐẮK
CẤM

LÊ VĂN
NAM

29/11/2023
08:58:21

11/01/2024
08:58:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Phụng Vũ
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UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.25-
231129-

0007

Đã rút
hồ sơ

Thôn
Bun

Ngai-
xã Sa
Loong

A Brăng 29/11/2023
17:00:51

14/12/2023
07:00:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Nguyễn Thanh Hùng

135
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.25-
231130-

0003

Đã xử
lý

xong

Thôn
Iệc, xã
Pờ Y,
Ngọc
Hồi,
Kon
Tum

Phạm Văn
Dương

30/11/2023
10:24:56

08/01/2024
16:51:49

12/01/2024
15:17:14

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
2. CNVP đăng ký đất đai
huyện Ngọc Hồi - Huỳnh

Thanh Hải
3. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Nguyễn Thị
Nhung

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
5. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Nguyễn Thị
Nhung
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UBND

thành phố
Kon Tum

Hoạt
động
xây

dựng

Cấp giấy
phép xây

dựng mới đối
với công

trình cấp III,
cấp IV (Công
trình không

theo
tuyến/Theo
tuyến trong
đô thị/Tín

ngưỡng, tôn
giáo/Tượng
đài, tranh

hoành
tráng/Theo

giai đoạn cho
công trình
không theo
tuyến/Theo

giai đoạn cho
công trình
theo tuyến
trong đô

thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ

H34.22-
231204-

0028

Đã xử
lý

xong

Đường
TRẦN
HƯNG
ĐẠO

ĐẶNG
THANH
MINH

04/12/2023
15:47:37

25/12/2023
15:44:00

03/01/2024
09:33:39

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng quản lý đô thị
Thành phố Kon Tum - Trần

Hữu Thạnh
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Hoàng Anh

Tuấn
3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Huỳnh Thị

Quý
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UBND

thành phố
Kon Tum

Hoạt
động
xây

dựng

Cấp giấy
phép xây

dựng mới đối
với công

trình cấp III,
cấp IV (Công
trình không

theo
tuyến/Theo
tuyến trong
đô thị/Tín

ngưỡng, tôn
giáo/Tượng
đài, tranh

hoành
tráng/Theo

giai đoạn cho
công trình
không theo
tuyến/Theo

giai đoạn cho
công trình
theo tuyến
trong đô

thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ

H34.22-
231205-

0017

Đã xử
lý

xong
Tổ 4 Vũ Quang

Huế
05/12/2023
14:58:08

26/12/2023
14:55:00

03/01/2024
09:33:39

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Hoàng Anh

Tuấn
2. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Huỳnh Thị

Quý
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
231206-

0004

Đã xử
lý

xong

ĐĂKS
BLÀ -

TRẦN
VĂN TÂN

-
NGUYỄN

THỊ
THÊM

06/12/2023
08:36:05

20/12/2023
08:36:00

05/01/2024
08:38:14

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Lê

Ngọc Quang
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum

139
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231206-

0034

Dừng
xử lý

HÒA
BÌNH - Y GUῨ 06/12/2023

14:08:55
27/12/2023
14:08:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Văn Hùng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Đào

Duy Thắng
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UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực
Phát

thanh,
truyền
hình và
thông

tin điện
tử

Gia hạn giấy
chứng nhận
đủ điều kiện
hoạt động
điểm cung
cấp dịch vụ
trò chơi điện
tử công cộng

H34.24-
231207-

0004

Đã rút
hồ sơ

Thôn
Đăk
Trăm

ĐẶNG
QUANG
NHẬT

07/12/2023
14:11:59

14/12/2023
14:11:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Tô - Nguyễn Nhật

Quang
2. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Tô - Nguyễn Nhật

Quang

141
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
231212-

0005

Dừng
xử lý

NGUY
ỄN

TRÃI

ĐINH
VĂN

THIÊN

12/12/2023
08:54:58

26/12/2023
08:54:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thị Thùy
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.22-
231212-

0015

Dừng
xử lý

ĐOÀN
KẾT

NGUYỄN
HOÀNG
NHUNG

12/12/2023
10:10:32

10/01/2024
10:10:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thị Thùy

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Văn Hùng
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

143
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
231212-

0016

Đã xử
lý

xong

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

LÊ THỊ
AN

12/12/2023
10:19:40

26/12/2023
10:19:00

08/01/2024
14:11:53

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Đỗ Thị

Hồng Phương
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
231212-

0017

Dừng
xử lý

ĐẮK
CẤM

ĐINH
DUY LỘC
- PHẠM

THỊ
NGỌC
LIỄU

12/12/2023
10:36:20

26/12/2023
10:36:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum

145
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.23-
231212-

0003

Đã trả
kết
quả

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 1

NGUYỄN
CAO

NGUYÊN

12/12/2023
10:53:09

05/01/2024
14:23:31

07/01/2024
07:47:19

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà -

Huỳnh Anh Khoa
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà - Văn

thư Phòng TN&amp;MT
huyện Đăk Hà

3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Phạm Văn

Dũng
4. UBND huyện Đăk Hà -

Hoàng Thị Vân Anh
5. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Hà - Hoàng Thị Vân
Anh
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231212-

0029

Dừng
xử lý

ĐẮK
RƠ WA

ĐẶNG
HỮU
PHÁT

12/12/2023
16:27:11

03/01/2024
16:27:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Văn Hùng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

147
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.26-
231214-

0001

Đã trả
kết
quả

Thôn
14B

Nguyễn
Hoàng

Khánh Hòa

14/12/2023
07:12:49

09/01/2024
10:01:23

09/01/2024
16:33:33

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Glei - Đỗ Phú

Huy
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Glei -

Nguyễn Văn Vĩnh
3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân-Ủy ban nhân dân huyện

Đăk Glei - A Nhã
4. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Glei - A Phiên
5. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Glei - A Phiên
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
231214-

0021

Đã trả
kết
quả

QUAN
G

TRUN
G

NGUYỄN
XUÂN
HÙNG-
HUỲNH
THỊ MỸ
DUNG

14/12/2023
14:57:23

28/12/2023
14:57:00

05/01/2024
10:41:32

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

149
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.25-
231214-

0010

Đã rút
hồ sơ

Thôn
Đắk Ba,
xã Đắk
Dục,
Ngọc
Hồi

Trần Văn
Tiến

14/12/2023
15:53:20

05/01/2024
15:53:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Ngọc Hồi
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
231214-

0032

Đã trả
kết
quả

NGỌK
BAY

A NŎNG-
Y GLISH

14/12/2023
16:35:03

28/12/2023
16:35:00

05/01/2024
10:49:27

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Lê

Ngọc Quang
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

151
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231215-

0003

Dừng
xử lý

ĐOÀN
KẾT

TRẦN
KHÁNH
LINH-

NGUYỄN
THỊ

THANH
NỮ

15/12/2023
08:35:02

08/01/2024
08:35:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231215-

0005

Đã trả
kết
quả

NGÔ
MÂY

NGUYỄN
MẠNH

CƯỜNG -
LÊ THỊ
QUÝ

NGỌC

15/12/2023
09:08:01

24/01/2024
15:12:05

25/01/2024
07:33:46

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
4. Lãnh đạo UBND Thành

phố Kon Tum - Dương Anh
Hùng

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
6. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Trần
Việt Anh

7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
8. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231215-

0006

Đã xử
lý

xong

ĐẮK
CẤM

NGUYỄN
TẤN

QUỐC

15/12/2023
09:18:49

31/01/2024
10:05:32

31/01/2024
16:01:10

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Minh Phương

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231215-

0007

Đã xử
lý

xong

ĐẮK
CẤM

NGUYỄN
TẤN

QUỐC

15/12/2023
09:25:27

31/01/2024
10:11:29

31/01/2024
16:01:38

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành

phố Kon Tum
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Minh Phương

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

155
UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.25-
231215-

0001

Đã rút
hồ sơ

Thôn
01, xã
Đắk
Kan,
Ngọc
Hồi,
Kon
Tum

Chu Mạnh
Kiêm

15/12/2023
09:51:15

29/12/2023
09:51:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Nguyễn Thị

Nhung
2. CNVP đăng ký đất đai

huyện Ngọc Hồi - Trần Văn
Khoa
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231215-

0017

Dừng
xử lý

NGUY
ỄN

TRÃI

NGUYỄN
TUẤN
VIỆT -

LƯƠNG
THỊ

HẠNH

15/12/2023
13:41:40

08/01/2024
13:41:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

157
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.25-
231218-

0003

Đã xử
lý

xong

Thôn
Phia

Pháp ,
xã Đắk

Xú,
Ngọc
Hồi

Trần Đức
Huấn

18/12/2023
14:22:51

10/01/2024
15:11:15

22/01/2024
07:35:45

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Ngọc Hồi - Mai Việt Tâm
4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
5. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Nguyễn Thị
Nhung

6. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
7. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Nguyễn Thị
Nhung
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UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.25-
231220-

0011

Đã rút
hồ sơ

Thôn
Cao

Sơn, xã
Sa

Loong,
Ngọc
Hồi,
Kon
Tum

Xa Văn
Hòa

20/12/2023
16:05:22

04/01/2024
16:05:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Nguyễn Thị

Nhung
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Nguyễn Thanh Hùng

159
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
231222-

0004

Đã xử
lý

xong

ĐẮK
CẤM

HỘ ÔNG
PHAN
VĂN
BÍNH

22/12/2023
08:28:06

08/01/2024
08:28:00

08/01/2024
14:22:47

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Đỗ Thị

Hồng Phương
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

160
UBND

huyện Sa
Thầy

Lĩnh
vực
Văn
hóa

Thủ tục xét
tặng danh

hiệu Khu dân
cư văn hóa
hàng năm

H34.30-
231222-

0001

Đã xử
lý

xong

Làng
Tang

Nguyễn
Văn Then

22/12/2023
13:57:26

29/12/2023
13:56:00

02/01/2024
14:11:58

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Sa Thầy - Trần Văn

Tiên
2. Bộ phận TN&TKQ huyện

Sa Thầy
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231222-

0020

Dừng
xử lý

IA
CHIM

TRỊNH
THỊ HOA

22/12/2023
13:48:09

15/01/2024
13:48:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

162
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231225-

0004

Dừng
xử lý LÊ LỢI

LÊ THỊ
MAI

TRÂM -
TRẦN
NGỌC

THẠCH

25/12/2023
09:23:00

16/01/2024
09:23:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231225-

0012

Đã trả
kết
quả

ĐẮK
CẤM

NGUYỄN
THANH
HẢI- LÊ
THỊ TẠI

25/12/2023
14:26:29

22/01/2024
16:14:05

23/01/2024
08:01:13

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành

phố Kon Tum
4. Lãnh đạo UBND Thành

phố Kon Tum - Dương Anh
Hùng

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

164
UBND

Huyện Tu
Mơ Rông

Bảo trợ
xã hội

Hỗ trợ chi
phí mai táng

cho đối
tượng bảo trợ

xã hội

H34.29-
231226-

0001

Đã trả
kết
quả

Thôn
Văn
Sang

Y THU 27/12/2023
16:14:52

02/01/2024
16:12:00

02/01/2024
20:24:03

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Lao Động Thương
Binh và Xã Hội huyện Tu
Mơ Rông - Lê Thái Lam

2. Bộ phận TN&TKQ huyện
Tu Mơ Rông - Lê Thái Lam
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UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.25-
231226-

0003

Đã rút
hồ sơ

Thôn 7,
thị trấn

Plei
Kần,
Ngọc
Hồi,
Kon
Tum

A Yến 26/12/2023
10:00:02

10/01/2024
10:00:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Ngọc Hồi - Nguyễn

Mạnh Hà

166
UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.25-
231227-

0002

Đã trả
kết
quả

Thôn 4,
xã Đắk
Kan,
Ngọc
Hồi,
Kon
Tum

Tống Xuân
Đệ

27/12/2023
10:21:29

11/01/2024
10:21:00

11/01/2024
14:24:28

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Nguyễn Thanh Hùng
2. CNVP đăng ký đất đai
huyện Ngọc Hồi - Huỳnh

Thanh Hải
3. UBND Huyện Ngọc Hồi -

Nguyễn Thị Nhung

167
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231227-

0016

Dừng
xử lý

IA
CHIM

NGUYỄN
VĂN

HOÀNG

27/12/2023
15:02:06

18/01/2024
15:02:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Văn Hùng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231228-

0018

Dừng
xử lý

IA
CHIM

NGUYỄN
ĐỨC

THỊNH -
NGUYỄN

THỊ
HƯỜNG

28/12/2023
15:14:11

19/01/2024
15:14:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch

169
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực
Văn
hóa

Thủ tục xét
tặng danh

hiệu Khu dân
cư văn hóa
hàng năm

H34.26-
231229-

0006

Đã trả
kết
quả

Thôn
Pêng
Blong

Thôn pêng
Blong

29/12/2023
09:58:24

08/01/2024
09:56:00

22/01/2024
15:18:53

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Glei - Y Thuỷ

170
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực

Thành
lập và
hoạt
động

của hộ
kinh

doanh

Đăng ký
thành lập hộ
kinh doanh

H34.23-
240102-

0019

Đã xử
lý

xong

474
Hùng

Vương,
Tổ dân
phố 5

Lê Thị Yến
Thúy

02/01/2024
08:33:44

05/01/2024
08:32:00

05/01/2024
08:33:33

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện Đăk Hà -

Nguyễn Đông Nam
2. Phòng Tài chính - Kế

hoạch huyện Đăk Hà - Huỳnh
Thị Thu Liên

3. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Hà - Cán bộ TN&TKQ

huyện Đăk Hà
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực
Phát

thanh,
truyền
hình và
thông

tin điện
tử

Cấp giấy
chứng nhận
đủ điều kiện
hoạt động
điểm cung
cấp dịch vụ
trò chơi điện
tử công cộng

H34.22-
240102-

0007

Đã xử
lý

xong

111A
HOÀN
G THỊ
LOAN

Nguyễn
Quang
Huân

02/01/2024
10:30:05

16/01/2024
10:29:00

22/01/2024
14:22:57

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Văn hóa - Thông tin
thành phố Kon Tum - Phan

Thị Thu Hà
2. Phòng Văn hóa - Thông tin
thành phố Kon Tum - Phan

Thị Thu Hà
3. Lãnh đạo UBND Thành
phố Kon Tum - Phan Ngọc

Định
4. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

172
UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.25-
240103-

0011

Đã trả
kết
quả

Thôn
Chiên
Chiết,
xã Đắk

Xú,
Ngọc
Hồi

Phan Đình
Hoài

03/01/2024
16:18:55

17/01/2024
16:18:00

19/01/2024
10:46:57

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Nguyễn Thanh Hùng
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Nguyễn Thị Nhung
3. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Nguyễn Thị
Nhung
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UBND

thành phố
Kon Tum

Hoạt
động
xây

dựng

Cấp giấy
phép xây

dựng mới đối
với công

trình cấp III,
cấp IV (Công
trình không

theo
tuyến/Theo
tuyến trong
đô thị/Tín

ngưỡng, tôn
giáo/Tượng
đài, tranh

hoành
tráng/Theo

giai đoạn cho
công trình
không theo
tuyến/Theo

giai đoạn cho
công trình
theo tuyến
trong đô

thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ

H34.22-
240104-

0032

Đã xử
lý

xong

65A
NGUY

ỄN
HUỆ

NGUYỄN
VĂN

THÚY

04/01/2024
16:22:28

25/01/2024
16:17:00

29/01/2024
10:28:20

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng quản lý đô thị
Thành phố Kon Tum - Trần

Hữu Thạnh
2. Phòng quản lý đô thị

Thành phố Kon Tum - Cao
Anh Tuấn

3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Huỳnh Thị

Quý
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UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
Giấy khen

của Chủ tịch
UBND cấp
huyện về

thành tích thi
đua theo đợt,

chuyên đề

H34.26-
240108-

0001

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk

Xanh,
thị trấn

Đặk
Glei,
huyện
Đăk
Glei,
tỉnh
Kon
Tum

Phòng
GD&ĐT

huyện Đăk
Glei

08/01/2024
08:48:51

26/01/2024
08:46:00

29/01/2024
10:32:20

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Glei - A Nhật

2. Phòng Nội vụ huyện Đắk
Glei - Trần Đình Nghệ

175
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực
Văn
hóa

Thủ tục xét
tặng Giấy
khen Khu
dân cư văn

hóa

H34.24-
240108-

0002

Đã trả
kết
quả

Thôn 2 Nguyễn
Xuân Anh

08/01/2024
09:20:57

15/01/2024
09:20:00

16/01/2024
07:50:38

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Tô - Mạc Thị Mít
2. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Tô - Nguyễn Nhật

Quang

176
UBND
Huyện

Đăk Glei
Đất đai

Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.26-
240108-

0004

Đã trả
kết
quả

Thôn
Nú Vai A Dổi 08/01/2024

09:02:58
22/01/2024
09:02:00

22/01/2024
14:45:42

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Glei - Vũ Thị

Kiều Phương
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Glei -

Nguyễn Văn Vĩnh
3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Glei - A

Phiên
4. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Glei - Y Lãnh

5. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Glei - A Phiên
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UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực
Văn
hóa

Thủ tục xét
tặng Giấy
khen Khu
dân cư văn

hóa

H34.24-
240108-

0003

Đã trả
kết
quả

Thôn 6 Bùi Thị
Xuân Thùy

08/01/2024
11:09:53

15/01/2024
13:00:00

16/01/2024
07:51:50

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Tô - Mạc Thị Mít
2. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Tô - Nguyễn Nhật

Quang

178
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực
Văn
hóa

Thủ tục xét
tặng Giấy
khen Khu
dân cư văn

hóa

H34.24-
240108-

0004

Đã trả
kết
quả

khối 8 mai thị
thủy

08/01/2024
11:11:46

15/01/2024
13:00:00

16/01/2024
07:55:32

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Tô - Mạc Thị Mít
2. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Tô - Nguyễn Nhật

Quang

179
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực
Văn
hóa

Thủ tục xét
tặng Giấy
khen Khu
dân cư văn

hóa

H34.24-
240108-

0005

Đã trả
kết
quả

UBND
xã Đăk
Trăm,

A Hiếu 08/01/2024
13:01:37

15/01/2024
13:00:00

16/01/2024
07:53:58

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Tô - Mạc Thị Mít
2. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Tô - Nguyễn Nhật

Quang

180
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực
Văn
hóa

Thủ tục xét
tặng Giấy
khen Khu
dân cư văn

hóa

H34.24-
240108-

0006

Đã trả
kết
quả

Thôn 1
xã Diên

Bình
huyện

Đăk Tô
tỉnh
Kon
Tum

Ủy ban
nhân dân
xã Diên

Bình

08/01/2024
14:32:56

15/01/2024
14:32:00

16/01/2024
07:53:17

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Tô - Mạc Thị Mít
2. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Tô - Nguyễn Nhật

Quang
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
240109-

0007

Dừng
xử lý

TRƯỜ
NG

CHINH

PHAN THỊ
HOA

PHƯƠNG

09/01/2024
10:38:57

23/01/2024
10:38:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Thái
Khắc Tiến

182
UBND

thành phố
Kon Tum

Chứng
thực

Thủ tục
chứng thực
bản sao từ
bản chính

giấy tờ, văn
bản do cơ

quan tổ chức
có thẩm

quyền của
Việt Nam
cấp hoặc

chứng nhận

H34.22-
240110-

0029

Đã trả
kết
quả

SỐ 40,
ĐƯỜN

G A
TUA,
TỔ 8,

KHỐI 5

MAI
QUỐC

TRUNG

10/01/2024
15:10:11

12/01/2024
08:10:00

12/01/2024
10:33:52

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tư pháp Thành phố
Kon Tum - Trương Thị

Nguyên Thảo
2. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Huỳnh Thị

Quý
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
240110-

0042

Đã xử
lý

xong

DUY
TÂN

TRẦN
VĂN THU

10/01/2024
16:27:14

24/01/2024
16:27:00

26/01/2024
08:20:35

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
3. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

184
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực
Lưu

thông
hàng
hóa

trong
nước

Cấp Giấy
phép bán lẻ

rượu

H34.25-
240116-

0002

Đã trả
kết
quả

20 Hai
Bà

Trưng

Hoàng Văn
Duy

16/01/2024
15:37:40

30/01/2024
15:35:00

31/01/2024
09:27:54

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
huyện Ngọc Hồi - Nguyễn

Đức Xuân
2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
huyện Ngọc Hồi - Nguyễn

Đức Xuân
3. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Đặng Thị Kim

Ngân

185
UBND

huyện Sa
Thầy

Lĩnh
vực

Thành
lập và
hoạt
động

của hộ
kinh

doanh

Đăng ký
thành lập hộ
kinh doanh

H34.30-
240117-

0002

Đã xử
lý

xong

Thôn
Nhơn

An

Nguyễn
Văn Liêm

17/01/2024
14:35:48

22/01/2024
14:35:00

22/01/2024
15:23:31

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài Chính - kế
hoạch huyện Sa Thầy - Mai

Bảo
2. Bộ phận TN&TKQ huyện

Sa Thầy -
motcuahuyensathay
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186
UBND

huyện Đăk
Hà

Bảo trợ
xã hội

Hỗ trợ chi
phí mai táng

cho đối
tượng bảo trợ

xã hội

H34.23-
240123-

0003

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk Kơ
Đương

Y HUỲNH 24/01/2024
07:32:49

29/01/2024
07:31:00

31/01/2024
13:41:06

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Đăk Hà - Văn thư UBND
Đăk Hà

2. Phòng LĐTB và XH
huyện Đăk Hà - Phạm Thị

Hoa
3. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Hà - Phạm Thị Hoa

187
UBND

huyện Đăk
Hà

Bảo trợ
xã hội

Hỗ trợ chi
phí mai táng

cho đối
tượng bảo trợ

xã hội

H34.23-
240123-

0004

Đã trả
kết
quả

Thôn
Kon

Pao Kơ
La

Y THOAN 24/01/2024
07:31:18

29/01/2024
07:29:00

31/01/2024
13:41:40

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Đăk Hà - Văn thư UBND
Đăk Hà

2. Phòng LĐTB và XH
huyện Đăk Hà - Phạm Thị

Hoa
3. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Hà - Phạm Thị Hoa

188
UBND

huyện Đăk
Hà

Bảo trợ
xã hội

Hỗ trợ chi
phí mai táng

cho đối
tượng bảo trợ

xã hội

H34.23-
240123-

0029

Đã trả
kết
quả

Tổ dân
phố 6

LÊ THỊ
DUYẾN

24/01/2024
07:21:21

29/01/2024
07:19:00

31/01/2024
13:42:06

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Đăk Hà - Văn thư UBND
Đăk Hà

2. Phòng LĐTB và XH
huyện Đăk Hà - Phạm Thị

Hoa
3. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Hà - Phạm Thị Hoa
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189
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực
Giáo
dục

Trung
học

Chuyển
trường đối

với học sinh
trung học cơ

sở.

H34.23-
240129-

0013

Đã trả
kết
quả

Thôn 1 Nguyễn
Đức Khiên

30/01/2024
07:41:51

31/01/2024
07:37:00

31/01/2024
10:04:50

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Giáo dục và Đào
tạo huyện Đăk Hà - Văn thư
Phòng GD&ĐT huyện Đăk

Hà
2. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Hà - Lê Thị Thu Thủy

190
UBND xã

Đăk
Kroong

Bảo trợ
xã hội

Xác định, xác
định lại mức
độ khuyết tật
và cấp Giấy

xác nhận
khuyết tật

H34.26.
3-

231020-
0003

Đã rút
hồ sơ

thôn nú
vai y thôn 20/10/2023

15:16:37
24/11/2023
15:16:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Kroong - A Kết

2. UBND xã Đăk Kroong - A
Thông

3. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Kroong - A Kết

4. UBND xã Đăk Kroong - A
Thông

191 UBND xã
Ia Chim Đất đai

Hòa giải
tranh chấp

đất đai

H34.22.
17-

231122-
0001

Đã trả
kết
quả

THÔN
TÂN
AN

NGUYỄN
THỊ LIỄU

22/11/2023
08:45:19

25/01/2024
08:45:00

29/01/2024
15:14:52

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Ia Chim - Uông
Thị Trang

2. Bộ phận TN&TKQ xã Ia
Chim - Lê Tiến Đạt

192 UBND xã
Ngọk Lây

Bảo trợ
xã hội

Trợ giúp xã
hội khẩn cấp
về hỗ trợ làm

nhà ở, sửa
chữa nhà ở

H34.29.
9-

231217-
0001

Đã rút
hồ sơ

xã
Ngọk
Lây,

huyện
Tu Mo
Rông

Hoàng Anh
Tuấn

17/12/2023
09:23:57

20/12/2023
07:00:00

17/01/2024
15:08:53

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã
Ngọk Lây - Hoàng Anh Tuấn

2. Bộ phận TN&TKQ xã
Ngọk Lây

193 UBND xã
Ngọk Lây

Bảo trợ
xã hội

Trợ giúp xã
hội khẩn cấp
về hỗ trợ làm

nhà ở, sửa
chữa nhà ở

H34.29.
9-

231217-
0002

Đã rút
hồ sơ

xã
Ngọc
Lây

Hoàng Anh
Tuấn

17/12/2023
14:20:44

20/12/2023
07:00:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã
Ngọk Lây - Hoàng Anh Tuấn

2. UBND xã Ngọk Lây -
Nguyễn Minh Bình
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194
UBND xã

Mường
Hoong

Lĩnh
vực
Văn
hóa

Thủ tục xét
tặng Giấy
khen Gia

đình văn hóa

H34.26.
11-

231220-
0003

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk Bể Y Lúa 20/12/2023

15:12:09
27/12/2023
15:12:00

04/01/2024
09:06:03

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Mường Hoong -
A Cẩm

2. Bộ phận TN&TKQ xã
Mường Hoong - A Hương

195 UBND xã
Sa Nhơn

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Chứng thực
hợp đồng,

giao dịch liên
quan đến tài
sản là động

sản, quyền sử
dụng đất và

nhà ở

H34.30.
9-

231222-
0003

Đã trả
kết
quả

Thôn 1 Nguyễn
Thành Lâm

22/12/2023
16:07:52

26/12/2023
16:07:00

11/01/2024
13:54:23

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Sa Nhơn - Lê
Thị Thu Nhạn

2. Bộ phận TN&TKQ xã Sa
Nhơn - Nguyễn Thị Thu Hiền

196 UBND xã
Đăk Hring

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
Giấy khen

của Chủ tịch
UBND cấp
xã về thành
tích thi đua

theo đợt hoặc
chuyên đề

H34.23.
1-

231226-
0017

Đã trả
kết
quả

TÂN
LẬP A

VI VĂN
HOAN

28/12/2023
16:32:22

26/01/2024
16:32:00

31/01/2024
10:52:09

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Hring - Nguyễn Xuân Trung
2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Hring - Nguyễn Xuân Trung

197 UBND xã
Đăk Hring

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
Giấy khen

của Chủ tịch
UBND cấp
xã về thành
tích thi đua

theo đợt hoặc
chuyên đề

H34.23.
1-

231226-
0018

Đã trả
kết
quả

TÂN
LẬP A

VI VĂN
HOAN

28/12/2023
16:31:00

26/01/2024
16:30:00

31/01/2024
10:52:10

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Hring - Nguyễn Xuân Trung
2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Hring - Nguyễn Xuân Trung
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198 UBND xã
Đăk Hring

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
Giấy khen

của Chủ tịch
UBND cấp
xã về thành
tích thi đua

theo đợt hoặc
chuyên đề

H34.23.
1-

231226-
0019

Đã trả
kết
quả

TÂN
LẬP A

VI VĂN
HOAN

28/12/2023
16:30:05

26/01/2024
16:28:00

31/01/2024
10:52:09

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Hring - Nguyễn Xuân Trung
2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Hring - Nguyễn Xuân Trung

199 UBND xã
Đăk Hring

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
Giấy khen

của Chủ tịch
UBND cấp
xã về thành
tích thi đua

theo đợt hoặc
chuyên đề

H34.23.
1-

231226-
0020

Đã trả
kết
quả

TÂN
LẬP A

VI VĂN
HOAN

28/12/2023
16:26:14

26/01/2024
16:26:00

31/01/2024
10:52:10

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Hring - Nguyễn Xuân Trung
2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Hring - Nguyễn Xuân Trung

200 UBND xã
Kon Đào

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Chứng thực
hợp đồng,

giao dịch liên
quan đến tài
sản là động

sản, quyền sử
dụng đất và

nhà ở

H34.24.
7-

231227-
0002

Đã trả
kết
quả

THÔN
1

TRẦN THỊ
BÍCH

PHƯỢNG

27/12/2023
13:33:45

29/12/2023
13:33:00

04/01/2024
09:41:39

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Kon Đào -
Dương Văn Dũng

2. Bộ phận TN&TKQ xã Kon
Đào - Bùi Thị Xuân Thùy

201 UBND xã
Kon Đào

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Chứng thực
văn bản thỏa
thuận phân
chia di sản

mà di sản là
động sản,
quyền sử

dụng đất, nhà
ở

H34.24.
7-

231227-
0003

Đã trả
kết
quả

XÓM
5,

THÔN
HIỆP
PHỔ

TRUN
G

VÕ TIẾN
ẢNH

27/12/2023
13:54:17

29/12/2023
13:54:00

04/01/2024
09:42:22

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Kon Đào -
Dương Văn Dũng

2. Bộ phận TN&TKQ xã Kon
Đào - Bùi Thị Xuân Thùy
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202 UBND xã
Diên Bình

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp
bản sao Trích

lục hộ tịch

H34.24.
4-

240102-
0004

Đã trả
kết
quả

THÔN
4

PHẠM
DUY

THANH

02/01/2024
08:47:23

03/01/2024
08:47:00

03/01/2024
09:01:26

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Diên Bình - Mai
Trần Thanh Hảo

2. Bộ phận TN&TKQ xã
Diên Bình - Nguyễn Thị

Thúy Nga

203 UBND xã
Kon Đào

Chứng
thực

Chứng thực
chữ ký trong
các giấy tờ,
văn bản (áp
dụng cho cả
trường hợp
chứng thực
điểm chỉ và
trường hợp
người yêu
cầu chứng
thực không

thể ký, không
thể điểm chỉ

được)

H34.24.
7-

240102-
0004

Đã trả
kết
quả

THÔN
3

LÊ VĂN
TRAI

02/01/2024
15:29:01

03/01/2024
15:29:00

04/01/2024
09:46:38

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Kon Đào -
Dương Văn Dũng

2. Bộ phận TN&TKQ xã Kon
Đào - Bùi Thị Xuân Thùy

204
UBND thị

trấn Sa
Thầy

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Chứng thực
hợp đồng,

giao dịch liên
quan đến tài
sản là động

sản, quyền sử
dụng đất và

nhà ở

H34.30.
6-

240108-
0002

Đã trả
kết
quả

LÀNG
CHỐT A GUET 08/01/2024

09:44:41
10/01/2024
09:44:00

18/01/2024
13:17:18

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Sa Thầy - Trần Thanh Long

2. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Sa Thầy - A Nghi
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205 UBND xã
Kroong

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Chứng thực
hợp đồng,

giao dịch liên
quan đến tài
sản là động

sản, quyền sử
dụng đất và

nhà ở

H34.22.
13-

240109-
0006

Đã xử
lý

xong
Đăk Đe Y Kúi 09/01/2024

10:52:54
11/01/2024
10:52:00

15/01/2024
17:44:55

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Kroong -
Nguyễn Đình Nhiên

2. Bộ phận TN&TKQ xã
Kroong

206
UBND xã
Đăk Long

(ĐGL)

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục đăng
ký khai sinh

H34.26.
4-

240109-
0016

Đã trả
kết
quả

THÔN
ĐĂK
TU

A Thủy 16/01/2024
13:35:03

17/01/2024
13:34:00

17/01/2024
14:36:07

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Long - Hà Đình Tỏi

2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Long - Hà Đình Tỏi

207 UBND xã
Sa Loong

Chứng
thực

Chứng thực
chữ ký trong
các giấy tờ,
văn bản (áp
dụng cho cả
trường hợp
chứng thực
điểm chỉ và
trường hợp
người yêu
cầu chứng
thực không

thể ký, không
thể điểm chỉ

được)

H34.25.
2-

240109-
0001

Đã trả
kết
quả

Thôn
Hào Lý

Bùi Văn
Tân

09/01/2024
16:52:50

10/01/2024
16:52:00

10/01/2024
17:15:58

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Sa Loong - A
Tân
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208 UBND xã
Sa Loong

Chứng
thực

Thủ tục
chứng thực
bản sao từ
bản chính

giấy tờ, văn
bản do cơ

quan tổ chức
có thẩm

quyền của
Việt Nam
cấp hoặc

chứng nhận

H34.25.
2-

240109-
0002

Đã trả
kết
quả

Thôn
Giang
Lố 2

Y Hiền 09/01/2024
16:57:23

10/01/2024
16:57:00

10/01/2024
17:15:21

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Sa Loong - A
Tân

209 UBND xã
Sa Loong

Chứng
thực

Thủ tục
chứng thực
bản sao từ
bản chính

giấy tờ, văn
bản do cơ

quan tổ chức
có thẩm

quyền của
Việt Nam
cấp hoặc

chứng nhận

H34.25.
2-

240109-
0003

Đã trả
kết
quả

Thôn
Giang
Lố 2

Y Phương 09/01/2024
16:59:19

10/01/2024
16:59:00

10/01/2024
17:16:34

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Sa Loong - A
Tân

210
UBND thị

trấn Sa
Thầy

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Chứng thực
hợp đồng,

giao dịch liên
quan đến tài
sản là động

sản, quyền sử
dụng đất và

nhà ở

H34.30.
6-

240110-
0011

Đã trả
kết
quả

THÔN
2

PHAN THỊ
DUYÊN

10/01/2024
10:18:07

12/01/2024
10:18:00

18/01/2024
13:17:40

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Sa Thầy - Trần Thanh Long

2. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Sa Thầy - A Nghi
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211
UBND xã

Vinh
Quang

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục đăng
ký khai sinh

H34.22.
21-

240110-
0001

Đã trả
kết
quả

Thôn
Phương
Quý 2

Trần Văn
Cường

10/01/2024
14:49:19

11/01/2024
14:49:00

11/01/2024
16:46:40

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Vinh Quang -
Đặng Dũng

2. Bộ phận TN&TKQ xã
Vinh Quang - Nguyễn Thị

Linh

212
UBND xã
Đăk Rơ

Nga

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp
bản sao Trích

lục hộ tịch

H34.24.
3-

240111-
0001

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk Dé A NGHE 11/01/2024

08:58:47
12/01/2024
08:58:00

12/01/2024
16:10:28

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Rơ Nga -
Nguyễn Văn Quang

2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Rơ Nga - Y Hoa

213 UBND xã
Diên Bình

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp
bản sao Trích

lục hộ tịch

H34.24.
4-

240111-
0011

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk
Kang
Pêng

Y TRÊN 11/01/2024
15:54:06

12/01/2024
15:53:00

15/01/2024
10:10:02

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Diên Bình -
Thái Ngọc Châu

2. Bộ phận TN&TKQ xã
Diên Bình - Nguyễn Thị

Thúy Nga

214 UBND xã
Đăk Ang

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp
bản sao Trích

lục hộ tịch

H34.25.
1-

240115-
0001

Đã trả
kết
quả

xã Đắk
Ang

huyện
Ngọc
Hồi

Vi Ngọc
Hải

15/01/2024
13:40:07

16/01/2024
13:39:00

16/01/2024
13:42:22

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Ang - Y Thâu

2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Ang - Y Thâu

215 UBND xã
Sa Nhơn

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Chứng thực
hợp đồng,

giao dịch liên
quan đến tài
sản là động

sản, quyền sử
dụng đất và

nhà ở

H34.30.
9-

240115-
0002

Đã trả
kết
quả

Thôn
Nhơn
Nghĩa

PHAN THỊ
THÚY
OANH

15/01/2024
16:17:13

17/01/2024
16:17:00

23/01/2024
09:21:03

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Sa Nhơn -
Lương Thị Yên

2. Bộ phận TN&TKQ xã Sa
Nhơn - Võ Thị Thương
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216 UBND xã
Diên Bình

Chứng
thực

Thủ tục
chứng thực
bản sao từ
bản chính

giấy tờ, văn
bản do cơ

quan tổ chức
có thẩm

quyền của
Việt Nam
cấp hoặc

chứng nhận

H34.24.
4-

240116-
0001

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk
Kang
Pêng

Y RIN 16/01/2024
08:34:43

17/01/2024
08:34:00

17/01/2024
13:30:59

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Diên Bình - Mai
Trần Thanh Hảo

2. Bộ phận TN&TKQ xã
Diên Bình - Cao Thị Hiền

217 UBND xã
Diên Bình

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp
bản sao Trích

lục hộ tịch

H34.24.
4-

240116-
0002

Đã trả
kết
quả

Thôn 2 LÊ THỊ
HẰNG

16/01/2024
08:41:47

17/01/2024
08:41:00

17/01/2024
13:24:59

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Diên Bình - Mai
Trần Thanh Hảo

2. Bộ phận TN&TKQ xã
Diên Bình - Nguyễn Thị

Thúy Nga

218
UBND thị

trấn Sa
Thầy

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Chứng thực
hợp đồng,

giao dịch liên
quan đến tài
sản là động

sản, quyền sử
dụng đất và

nhà ở

H34.30.
6-

240116-
0006

Đã trả
kết
quả

SỐ
NHÀ
324,

ĐƯỜN
G

PHAN
CHU

TRINH,
TỔ 7

NGUYỄN
XUÂN

DƯƠNG

16/01/2024
09:54:26

18/01/2024
09:54:00

18/01/2024
13:17:40

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Sa Thầy - Trần Thanh Long

2. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Sa Thầy - A Nghi

219
UBND thị

trấn Sa
Thầy

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Chứng thực
hợp đồng,

giao dịch liên
quan đến tài
sản là động

sản, quyền sử
dụng đất và

nhà ở

H34.30.
6-

240116-
0008

Đã trả
kết
quả

THÔN
NGHĨA
DŨNG

HUỲNH
DIỄN

16/01/2024
10:01:34

18/01/2024
10:01:00

18/01/2024
13:17:41

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Sa Thầy - Trần Thanh Long

2. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Sa Thầy - A Nghi
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220 UBND xã
Diên Bình

Chứng
thực

Chứng thực
chữ ký trong
các giấy tờ,
văn bản (áp
dụng cho cả
trường hợp
chứng thực
điểm chỉ và
trường hợp
người yêu
cầu chứng
thực không

thể ký, không
thể điểm chỉ

được)

H34.24.
4-

240116-
0005

Đã trả
kết
quả

Thôn 5 H THOA 16/01/2024
13:04:51

17/01/2024
13:04:00

17/01/2024
13:31:35

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Diên Bình - Mai
Trần Thanh Hảo

2. Bộ phận TN&TKQ xã
Diên Bình - Cao Thị Hiền

221 UBND xã
Hòa Bình

Chứng
thực

Chứng thực
chữ ký trong
các giấy tờ,
văn bản (áp
dụng cho cả
trường hợp
chứng thực
điểm chỉ và
trường hợp
người yêu
cầu chứng
thực không

thể ký, không
thể điểm chỉ

được)

H34.22.
11-

240118-
0004

Đã trả
kết
quả

THÔN
1

LÊ THỊ
PHƯƠNG

LOAN

18/01/2024
14:17:42

19/01/2024
14:17:00

23/01/2024
13:33:59

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Hòa
Bình - Nguyễn Thị Tuyết Hà

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



222 UBND xã
Bờ Y

Chứng
thực

Thủ tục
chứng thực
bản sao từ
bản chính

giấy tờ, văn
bản do cơ

quan tổ chức
có thẩm

quyền của
Việt Nam
cấp hoặc

chứng nhận

H34.25.
7-

240118-
0003

Đã trả
kết
quả

Đắk
Răng Y Đen 18/01/2024

14:22:36
19/01/2024
14:22:00

19/01/2024
15:07:18

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Bờ Y - Thao
Điểng

2. Bộ phận TN&TKQ xã Bờ
Y - Nguyễn Thị Đông

223 UBND xã
Bờ Y

Chứng
thực

Thủ tục
chứng thực
bản sao từ
bản chính

giấy tờ, văn
bản do cơ

quan tổ chức
có thẩm

quyền của
Việt Nam
cấp hoặc

chứng nhận

H34.25.
7-

240118-
0004

Đã trả
kết
quả

Đắk
Răng Y Đen 18/01/2024

14:24:14
19/01/2024
14:24:00

19/01/2024
15:07:18

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Bờ Y - Thao
Điểng

2. Bộ phận TN&TKQ xã Bờ
Y - Nguyễn Thị Đông

224 UBND xã
Đăk Pxi

Chứng
thực

Thủ tục
chứng thực
bản sao từ
bản chính

giấy tờ, văn
bản do cơ

quan tổ chức
có thẩm

quyền của
Việt Nam
cấp hoặc

chứng nhận

H34.23.
7-

240119-
0006

Chờ
rút hồ

sơ

THÔN
ĐĂK
KƠ

ĐƯƠN
G

Y TUYẾT 19/01/2024
10:03:05

22/01/2024
10:03:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Pxi
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225 UBND xã
Pô Kô

Chứng
thực

Thủ tục
chứng thực
bản sao từ
bản chính

giấy tờ, văn
bản do cơ

quan tổ chức
có thẩm

quyền của
Việt Nam
cấp hoặc

chứng nhận

H34.24.
9-

240119-
0003

Đã trả
kết
quả

THÔN
KON
TU

DỐP 2

PHẠM
THỊ

DUNG

19/01/2024
16:05:43

22/01/2024
16:05:00

23/01/2024
08:59:58

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Pô Kô - Lê
Thanh Dũng

2. Bộ phận TN&TKQ xã Pô
Kô - A Đia

226 UBND xã
Pô Kô

Chứng
thực

Thủ tục
chứng thực
bản sao từ
bản chính

giấy tờ, văn
bản do cơ

quan tổ chức
có thẩm

quyền của
Việt Nam
cấp hoặc

chứng nhận

H34.24.
9-

240119-
0004

Đã trả
kết
quả

Thôn
Kon Tu
Dốp 2

A BUÂR 19/01/2024
16:10:05

22/01/2024
16:10:00

23/01/2024
09:00:42

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Pô Kô - Lê
Thanh Dũng

2. Bộ phận TN&TKQ xã Pô
Kô - A Đia

227
UBND thị
trấn Đăk

Glei

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Chứng thực
việc sửa đổi,
bổ sung, hủy
bỏ hợp đồng,

giao dịch

H34.26.
12-

240122-
0002

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đắk

Xanh,
thị trấn

Đắk
Glei

LÊ
HOÀNG
CƯỜNG

22/01/2024
08:00:52

23/01/2024
08:00:00

23/01/2024
13:52:09

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thị trấn Đăk Glei -
Nguyễn Hữu Anh

2. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Đăk Glei - Hiêng Thị Hoan

228
UBND thị
trấn Đăk

Glei

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Chứng thực
việc sửa đổi,
bổ sung, hủy
bỏ hợp đồng,

giao dịch

H34.26.
12-

240122-
0003

Đã trả
kết
quả

Thôn
14B

NGUYỄN
THỊ KIỀU

THU

22/01/2024
08:12:11

23/01/2024
08:12:00

23/01/2024
13:52:43

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thị trấn Đăk Glei -
Nguyễn Hữu Anh

2. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Đăk Glei - Hiêng Thị Hoan
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229
UBND thị
trấn Đăk

Glei

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Chứng thực
việc sửa đổi,
bổ sung, hủy
bỏ hợp đồng,

giao dịch

H34.26.
12-

240122-
0004

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đắk

Poi, thị
trấn
Đắk
Glei

A DIÊNG 22/01/2024
08:19:00

23/01/2024
08:19:00

23/01/2024
13:53:46

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thị trấn Đăk Glei -
Nguyễn Hữu Anh

2. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Đăk Glei - Hiêng Thị Hoan

230 UBND xã
Tân Cảnh

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp
bản sao Trích

lục hộ tịch

H34.24.
2-

240122-
0002

Đã trả
kết
quả

Thôn 5
Nguyễn
Công
Quang

22/01/2024
14:44:30

23/01/2024
14:44:00

23/01/2024
16:17:06

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Tân Cảnh - A
Thái

2. Bộ phận TN&TKQ xã Tân
Cảnh - Nguyễn Thị Huyền

Trang

231 UBND xã
Tân Cảnh

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp
bản sao Trích

lục hộ tịch

H34.24.
2-

240122-
0003

Đã trả
kết
quả

Thôn 5
Nguyễn
Công
Quang

22/01/2024
14:39:11

23/01/2024
14:39:00

23/01/2024
16:17:07

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Tân Cảnh - A
Thái

2. Bộ phận TN&TKQ xã Tân
Cảnh - Nguyễn Thị Huyền

Trang

232 UBND xã
Tân Cảnh

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp
bản sao Trích

lục hộ tịch

H34.24.
2-

240122-
0004

Đã trả
kết
quả

Thôn 5
Nguyễn
Công
Quang

22/01/2024
14:43:21

23/01/2024
14:43:00

23/01/2024
16:17:06

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Tân Cảnh - A
Thái

2. Bộ phận TN&TKQ xã Tân
Cảnh - Nguyễn Thị Huyền

Trang

233
UBND xã
Đăk Long

(ĐGL)

Chứng
thực

Thủ tục
chứng thực
bản sao từ
bản chính

giấy tờ, văn
bản do cơ

quan tổ chức
có thẩm

quyền của
Việt Nam
cấp hoặc

chứng nhận

H34.26.
4-

240122-
0001

Đã trả
kết
quả

THÔN
PÊNG
BLON

G

A Thánh 22/01/2024
15:07:08

23/01/2024
15:07:00

24/01/2024
08:10:25

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Long
(ĐGL) - Trần Thùy Dương

2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Long - Hà Đình Tỏi
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234
UBND xã
Đăk Long

(ĐGL)

Chứng
thực

Thủ tục
chứng thực
bản sao từ
bản chính

giấy tờ, văn
bản do cơ

quan tổ chức
có thẩm

quyền của
Việt Nam
cấp hoặc

chứng nhận

H34.26.
4-

240122-
0002

Đã trả
kết
quả

THÔN
DỤC

LANG
Y TIÊU 22/01/2024

15:33:08
23/01/2024
15:33:00

24/01/2024
08:22:36

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Long
(ĐGL) - Trần Thùy Dương

2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Long - Hà Đình Tỏi

235
UBND xã
Đăk Long

(ĐGL)

Chứng
thực

Chứng thực
chữ ký trong
các giấy tờ,
văn bản (áp
dụng cho cả
trường hợp
chứng thực
điểm chỉ và
trường hợp
người yêu
cầu chứng
thực không

thể ký, không
thể điểm chỉ

được)

H34.26.
4-

240122-
0003

Đã trả
kết
quả

THÔN
PÊNG
BLON

G

A THÁNH 22/01/2024
15:47:29

23/01/2024
15:47:00

24/01/2024
08:23:38

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Long
(ĐGL) - Trần Thùy Dương

2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Long - Hà Đình Tỏi

236
UBND
phường

Ngô Mây

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục đăng
ký khai tử

H34.22.
9-

240125-
0003

Đã trả
kết
quả

Tổ 2 Chu Thị
Sáu

25/01/2024
14:28:04

26/01/2024
14:28:00

26/01/2024
14:33:06

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Ngô Mây -
Nguyễn Ngọc Hạnh

2. Bộ phận TN&TKQ
phường Ngô Mây - Đặng

Thành Vinh
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237 UBND xã
Chư Hreng

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp
bản sao Trích

lục hộ tịch

H34.22.
14-

240125-
0004

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăkprô

ng

A
THUYỀN

25/01/2024
15:10:13

26/01/2024
15:09:00

26/01/2024
15:27:16

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Chư
Hreng - Đặng Thị Minh Huệ
2. Bộ phận TN&TKQ xã Chư
Hreng - Đặng Thị Minh Huệ

238 UBND xã
Kon Đào

Chứng
thực

Chứng thực
chữ ký trong
các giấy tờ,
văn bản (áp
dụng cho cả
trường hợp
chứng thực
điểm chỉ và
trường hợp
người yêu
cầu chứng
thực không

thể ký, không
thể điểm chỉ

được)

H34.24.
7-

240126-
0001

Đã xử
lý

xong

THÔN
6

NGUYỄN
VĂN CHỮ

26/01/2024
13:52:30

29/01/2024
13:52:00

29/01/2024
14:10:43

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Kon Đào -
Dương Văn Dũng

2. Bộ phận TN&TKQ xã Kon
Đào - Bùi Thị Xuân Thùy
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239 UBND xã
Đăk Kan

Chứng
thực

Chứng thực
chữ ký trong
các giấy tờ,
văn bản (áp
dụng cho cả
trường hợp
chứng thực
điểm chỉ và
trường hợp
người yêu
cầu chứng
thực không

thể ký, không
thể điểm chỉ

được)

H34.25.
4-

240129-
0002

Đã trả
kết
quả

THÔN
4

NGUYỄN
HOÀI VŨ

29/01/2024
09:28:21

30/01/2024
09:28:00

30/01/2024
09:55:21

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Kan - Trần Văn Tiến

2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Kan - Trần Văn Tiến

240 UBND xã
Mô Rai

Chứng
thực

Chứng thực
chữ ký trong
các giấy tờ,
văn bản (áp
dụng cho cả
trường hợp
chứng thực
điểm chỉ và
trường hợp
người yêu
cầu chứng
thực không

thể ký, không
thể điểm chỉ

được)

H34.30.
1-

240129-
0005

Đã trả
kết
quả

THÔN
IA

XOĂN

NGÂN
VĂN

NHẤT

29/01/2024
16:26:29

30/01/2024
16:26:00

31/01/2024
10:21:59

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Mô Rai - Y Đậu
2. Bộ phận TN&TKQ xã Mô

Rai - Y Đậu
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PHỤ LỤC II: DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ QUÁ HẠN TRONG THÁNG 01 NĂM 2024

STT Đơn vị tiếp
nhận

Lĩnh
vực

Tên thủ tục
hành chính Số hồ sơ Trạng

thái Địa chỉ Chủ hồ sơ Ngày nhận Ngày hẹn
trả

Ngày kết
thúc xử lý

Tình trạng
hồ sơ Đơn vị/cá nhân xử lý trễ hạn

1 Sở Nội vụ

Lĩnh
vực Tổ
chức
biên

chế và
tổ chức

phi
chính
phủ

Thủ tục hành
chính về

thẩm định đề
án vị trí việc

làm thuộc
thẩm quyền
quyết định
của Ủy ban

nhân dân cấp
tỉnh

H34.2-
231127-

0001

Đang
xử lý

Tầng 4
Tòa nhà

A
Trung
tâm

Hành
chính
tỉnh
Kon
Tum

Nguyễn
Thị Thu

Liên

27/11/2023
10:31:40

23/01/2024
10:25:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Ban giám đốc - Lê Viết
Nam

2. Phòng Xây dựng chính
quyền và Tổ chức bộ máy -

Thanh Thị Thu Hà

2 Sở Nội vụ

Lĩnh
vực Tổ
chức
biên

chế và
tổ chức

phi
chính
phủ

Thủ tục hành
chính về

thẩm định đề
án vị trí việc

làm thuộc
thẩm quyền
quyết định
của Ủy ban

nhân dân cấp
tỉnh

H34.2-
231130-

0001

Đang
xử lý

201
Đoàn
Thị

Điểm

SỞ LAO
ĐỘNG
TBXH

30/11/2023
09:16:57

26/01/2024
09:15:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Ban giám đốc - Lê Viết
Nam

2. Phòng Xây dựng chính
quyền và Tổ chức bộ máy -

Trương Thị Ngọc Anh
3. Phòng Xây dựng chính

quyền và Tổ chức bộ máy -
Thanh Thị Thu Hà

3
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

000.00.
24.H34-
220427-

0007

Đang
xử lý Thôn 1

Thạch
Quang
Ngọc

27/04/2022
08:59:48

18/01/2024
14:15:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Tô
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4
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

000.00.
23.H34-
220705-

0005

Đang
xử lý TDP1 Phùng Anh

Trường
05/07/2022
14:50:56

26/07/2022
14:50:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện
Đăk Hà - Nguyễn Phúc Đoan
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Đăk Hà - Ninh
Thành Luân

3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Phạm Văn

Dũng
4. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Hà - Chi cục thuế
huyện Đăk Hà

5. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Phạm Văn

Dũng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

000.00.
25.H34-
220707-

0005

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

Thôn 6,
TT Plei

Kần,
Ngọc
Hồi,
Kon
Tum

Đào Thị
Trọng

07/07/2022
16:03:06

28/07/2022
16:03:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
2. CNVP đăng ký đất đai

huyện Ngọc Hồi - Vũ Kiều
Linh

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện
Ngọc Hồi - Phan Thanh Tùng

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
6. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Nguyễn Thị
Nhung
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6
UBND

huyện Sa
Thầy

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

000.00.
30.H34-
220707-

0009

Đang
xử lý Thôn 1 Hoàng Thị

Thọ
07/07/2022
16:38:54

18/01/2024
10:22:59

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy -

Nguyễn Văn Lâm
2. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Nguyễn

Thanh Tân
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Thắng Vũ

4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Sa Thầy - Phan Chí Thiện
5. Lãnh đạo huyện Sa Thầy -

Dương Quang Phục
6. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy - Lê

Thị Ngọc Thanh
7. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Lý Hoài

Duy
8. CNVP đăng ký đất đai

huyện Sa Thầy - Chi cục thuế
huyện Sa Thầy

9. Bộ phận TN&TKQ CNVP
đăng ký đất đai huyện Sa
Thầy - Nguyễn Hữu Tàu

10. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Văn thư Chi
nhánh VP Đất Đai huyện Sa

thầy
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7
UBND

huyện Sa
Thầy

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

000.00.
30.H34-
220810-

0013

Đang
xử lý Thôn 1 Trần Đình

Vũ
10/08/2022
15:51:09

31/08/2022
15:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Sa Thầy -

motcuahuyensathay
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy - Đào
Duy Hiến

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy - Lê

Thị Ngọc Thanh
4. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải

8
UBND

huyện Sa
Thầy

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

000.00.
30.H34-
220824-

0004

Đang
xử lý Thôn 3 Lê Văn

Lượng
24/08/2022
14:53:54

23/09/2022
14:52:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Sa Thầy -

motcuahuyensathay
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy - Đào
Duy Hiến

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy - Lê

Thị Ngọc Thanh
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Sa Thầy - Phan Chí Thiện
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9
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.24-
220913-

0006

Đang
xử lý Khối 7 Trần Thị

Nguyệt
13/09/2022
15:11:37

25/01/2024
15:05:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Vũ Văn Định
2. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Tô
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10
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
221012-

0012

Đã xử
lý

xong

(DUY
TÂN)
TỔ 8

LÊ LY -
PHAN THỊ

THANG

12/10/2022
10:41:21

19/01/2024
22:50:48

01/02/2024
15:37:39

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Vân

Thương
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Vũ Hải
Nguyên

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
8. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

9. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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11
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
221111-

0012

Đang
xử lý

( HÒA
BÌNH )
THÔN
PLEIR
ƠHAI 2

A KHÔNG
- Y PHIUN

21/04/2023
09:21:17

12/07/2023
09:21:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Đào

Duy Thắng
2. UBND xã Hòa Bình -
Huỳnh Thị Ngọc Hiệp

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

12
UBND

huyện Sa
Thầy

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.30-
221121-

0006

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

Thôn 1 Trần Đình
Nghĩa

21/11/2022
14:21:33

20/02/2023
15:36:50

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Trần Tiến

Sỹ
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Thắng Vũ

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Sa Thầy - Phan Chí Thiện
4. Lãnh đạo huyện Sa Thầy -

Dương Quang Phục
5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy - Lê

Thị Ngọc Thanh
6. Bộ phận TN&TKQ CNVP

đăng ký đất đai huyện Sa
Thầy

7. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Nguyễn

Hữu Đức
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13
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
221124-

0014

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

( DUY
TÂN )
TỔ 2

NGUYỄN
THỊ BÊ

24/11/2022
14:48:12

09/02/2023
14:48:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình

14
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
221130-

0007

Đang
xử lý

( VINH
QUAN

G )
THÔN
TRUN

G
THÀN

H

BÙI
KHANH

30/11/2022
09:39:02

01/08/2023
10:41:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Hải Yến
2. UBND xã Vinh Quang -

Rơ Chăm Duy
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15
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
221209-

0036

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

(
QUAN

G
TRUN
G ) 144

HAI
BÀ

TRƯN
G

ĐÀO VĂN
THUY -

NGUYỄN
THỊ THÚY

19/04/2023
10:44:04

10/07/2023
10:44:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Hải Yến
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. UBND phường Quang
Trung - Võ Hùng

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

huyện Sa
Thầy

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.30-
221215-

0001

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

Thôn
Bình
Đông

Lý Ngọc
Mỹ

15/12/2022
09:36:47

22/02/2023
13:15:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy -

Nguyễn Thắng Vũ
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy - Lê

Thị Ngọc Thanh
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Thắng Vũ

4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Sa Thầy - Phan Chí Thiện
5. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Nguyễn

Hữu Đức
6. Bộ phận TN&TKQ CNVP

đăng ký đất đai huyện Sa
Thầy - Trần Thị Đào

7. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
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17
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230110-

0001

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

(
NGUY

ỄN
TRÃI )
TỔ 1

ĐINH
ĐÌNH
MINH-

TRẦN THỊ
MỸ

05/04/2023
13:49:36

26/06/2023
13:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thị Thùy
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

18
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.24-
230202-

0007

Đang
xử lý Khối 6 Lê Chí

Dũng
02/02/2023
10:54:19

29/01/2024
10:15:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Nguyễn Văn

Luận
2. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Tô - Vũ Văn Định
3. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Tô
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19
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230309-

0022

Đang
xử lý

( ĐĂK
BLÀ )
THÔN
KON
GUR

HỘ ÔNG
A YU - Y

MƯƠI

09/03/2023
15:58:56

19/01/2024
22:50:51

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Lê

Ngọc Quang
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

6. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch

20
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.24-
230314-

0007

Đang
tạm

dừng
Thôn 8 Nguyễn

Thị Lan
14/03/2023
09:04:37

09/06/2023
09:04:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Tô - Nguyễn Đăng Khoa
2. UBND xã Diên Bình - Lê

Văn Tuyên
3. UBND xã Diên Bình - Lê

Văn Tuyên
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21
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230315-

0010

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
NGÔ
THÌ

NHẬM

LÊ THỊ
THÙY
HOA -

NGUYỄN
TIẾN

ĐÔNG

15/03/2023
14:32:01

05/06/2023
14:32:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

22
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230317-

0024

Đang
xử lý

( HÒA
BÌNH )
THÔN

2

VÕ VĂN
TƯỜNG -

TRẦN THỊ
THÚY
VÂN

17/03/2023
15:08:36

24/01/2024
15:21:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Hòa Bình -
Huỳnh Thị Ngọc Hiệp

23
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230320-

0015

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
TỔ 2

VÕ
QUANG -

PHẠM
THỊ

TUYẾT
HOA

20/03/2023
15:15:13

08/06/2023
15:15:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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24
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230322-

0017

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
TỔ 5

NGUYỄN
TẤN

DƯƠNG -
KIM THỊ

THU
HỒNG

22/03/2023
14:16:45

12/06/2023
14:16:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

25
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230322-

0022

Đang
xử lý

(
ĐOÀN
KẾT )
THÔN

6

VÕ HÀ 22/03/2023
14:50:15

12/06/2023
14:50:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đoàn Kết - Cán
bộ TN&TKQ xã Đoàn Kết

26
UBND

huyện Sa
Thầy

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.30-
230323-

0004

Đang
tạm

dừng

Thôn
Đăk
Wơk

A
NGOANG

- Y
TOANH

23/03/2023
14:52:00

25/07/2023
14:52:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Nguyễn

Hữu Đức
2. Bộ phận TN&TKQ huyện

Sa Thầy
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy - Đào
Duy Hiến

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy -

Nguyễn Văn Sơn
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27
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230328-

0026

Đang
xử lý

( ĐẮK
CẤM )
LÀNG

ON

Y RACH -
A THẼN

28/03/2023
10:19:12

16/06/2023
10:19:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Phụng Vũ
2. UBND xã Đăk Cấm -

Nguyễn Yên
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

28
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230328-

0048

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )

11
PHAN
VĂN
BẢY

ĐỖ VĂN
QUÝ -
ĐẶNG

THỊ BÍCH
HƯỜNG

28/03/2023
16:34:24

16/06/2023
16:34:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

29
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230403-

0027

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
THÔN
PHƯƠ

NG
QUÝ 2

 CAO
THÀNH
NAM -

NGUYỄN
THÙY
LINH
DIỆU

03/04/2023
15:41:43

22/06/2023
15:41:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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30
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230404-

0029

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
TỔ 1

PHAN
THANH

TÂN - LÊ
THỊ

HỒNG

04/04/2023
15:57:41

23/06/2023
15:57:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

31
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230404-

0030

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
TỔ 1

PHAN
THANH

TÂN - LÊ
THỊ

HỒNG

04/04/2023
16:25:08

23/06/2023
16:25:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

32
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230407-

0003

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
118 TÔ
HIẾN
THÀN

H

TẠ THỊ
OANH -
PHẠM
KIM

SÁNG

12/04/2023
13:39:39

03/07/2023
13:39:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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33
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230407-

0026

Đang
xử lý

(
THỐN

G
NHẤT
) Thôn
Kon
Hra
Chot

JƠH -
TRINH

07/04/2023
15:06:50

29/01/2024
13:51:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum

34
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230407-

0031

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

( DUY
TÂN )
20 LÝ
NAM

ĐẾ

PHẠM
VIẾT

NAM - LÊ
THỊ

XUÂN
TÌNH

07/04/2023
16:35:36

28/06/2023
16:35:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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35
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.25-
230410-

0002

Đang
xử lý

TDP 1-
TT Plei

Kần-
Ngọc
Hồi-
Kon
Tum

Nguyễn
Ngọc Viễn

10/04/2023
08:50:29

19/07/2023
15:27:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
2. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Nguyễn Thị
Nhung

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Nguyễn Thanh Hùng

36
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230410-

0006

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

( NGÔ
MÂY )

388
PHAN
ĐÌNH
PHÙN

G

NGHIÊM
MINH
NĂNG

10/04/2023
10:00:46

10/08/2023
10:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Ngô Mây -
Trịnh Anh Tuấn

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình
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37
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230410-

0018

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

(
QUAN

G
TRUN
G ) 96
LẠC

LONG
QUÂN

LÊ THỊ
MỸ

DUNG

11/04/2023
14:31:31

30/06/2023
14:31:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang

Trung - Trần Thị Thanh Thảo
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum

38
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230413-

0042

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
46 LÊ
ĐÌNH

CHINH

ĐẶNG
ĐÌNH

TÙNG -
NGUYỄN

THỊ
TUYẾT

13/04/2023
16:34:27

04/07/2023
16:34:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

39
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230418-

0026

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
TỔ 12

ẤP
ĐẤT
MÁI

TRẦN
ĐÌNH
SỬU -

NGUYỄN
THỊ

DUNG

18/04/2023
16:30:17

07/07/2023
16:30:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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40
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230419-

0026

Đang
xử lý

(
TRƯỜ

NG
CHINH
) 15 Lê
Đình
Chinh

VŨ VĂN
BẢY -

LƯƠNG
THỊ TÂM

20/04/2023
09:58:51

11/07/2023
09:58:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Thái

Khắc Tiến
2. UBND phường Trường
Chinh - Nguyễn Quốc Việt
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

41
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.22-
230425-

0017

Đang
xử lý

( ĐĂK
CẤM )
THÔN

8

NGÔ THỊ
BÍCH

THỦY -
NGUYỄN

HÒA

25/04/2023
16:01:26

23/06/2023
16:01:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Văn Hùng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình

42
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230425-

0018

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
TỔ 3

BÙI LÊ
BẮC -
PHẠM

THỊ
HUYỀN

25/04/2023
16:18:21

14/07/2023
16:18:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230427-

0013

Đang
xử lý

( IA
CHIM )
THÔN
PLEIB

UR

LÊ XUÂN
THÚY -

TRƯƠNG
THỊ

THIẾT

27/04/2023
13:20:14

18/07/2023
13:20:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Ia Chim -
Nguyễn Quốc Hưng

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum

44
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.22-
230505-

0009

Đang
xử lý

(
ĐOÀN
KẾT )
THÔN

5

HỘ ÔNG
NGUYỄN
NHUẦN

05/05/2023
09:52:36

02/06/2023
09:52:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Văn Hùng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình

45
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230509-

0024

Đang
xử lý

(DUY
TÂN)
61 TÔ
HIẾN
THÀN

H

NGUYỄN
NGỌC
THÌN

09/05/2023
16:16:38

25/07/2023
16:16:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230512-

0005

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

( IA
CHIM)
THÔN
LÂM

TÙNG

HOÀNG
THỊ

XUÂN
TÌNH

12/05/2023
08:23:16

09/06/2023
08:23:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Hải Yến
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ

Xuân Mạnh
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
7. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230512-

0006

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

(IA
CHIM )
THÔN
TÙNG
LÂM

HOÀNG
THỊ HOÀI
THƯỞNG

12/05/2023
08:37:27

09/06/2023
08:37:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Hải Yến
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ

Xuân Mạnh
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ

Xuân Mạnh
7. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
8. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

48
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230512-

0021

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
279 SƯ
VẠN

HẠNH

HỘ ÔNG
NGUYỄN

ĐĂNG
BÌNH -

NGUYỄN
THỊ

THANH
THỦY

12/05/2023
15:21:24

28/07/2023
15:21:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Duy Tân -
Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230516-

0011

Đang
xử lý

( DUY
TÂN)
543

PHAN
ĐÌNH
PHÙN
G TỔ 1

HỘ ÔNG
PHẠM
VĂN

THẢO-
VƯƠNG

THỊ
OANH

16/05/2023
13:24:21

01/08/2023
13:24:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

50
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.22-
230516-

0013

Đang
xử lý

(
ĐOÀN
KẾT )
THÔN

6

NGUYỄN
VĂN HẢI

16/05/2023
14:13:51

13/06/2023
14:13:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

51
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230516-

0030

Đang
xử lý

( DUY
TÂN)
TỔ 8

LÊ XUÂN
TRÍ-

NGUYỄN
THỊ

HỒNG

16/05/2023
16:14:25

01/08/2023
16:14:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230517-

0001

Đang
xử lý

( DUY
TÂN) -
TỔ 9

BẠCH
VĂN

DŨNG-
HỒ THỊ

CHI

17/05/2023
07:39:57

02/08/2023
07:39:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Hải Yến
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

53
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230517-

0014

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

( ĐẮK
RƠ
VA)

THÔN
KON

KLOR

PHẠM
NGUYỄN

TUẤN
ANH

17/05/2023
13:50:33

14/06/2023
13:50:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
6. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum
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54
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230517-

0019

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

(
KROO

NG)
THÔN
TRUN

G
NGHĨA
ĐÔNG

LƯƠNG
THỊ

LUYẾN

17/05/2023
14:58:40

14/06/2023
14:58:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Đào
Duy Thắng

6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
7. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

55
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230522-

0013

Đang
xử lý

( DUY
TÂN)

27
ĐINH
CÔNG
TRÁN

G

VŨ QUỐC
THẮNG-
NGUYỄN

THỊ
HƯƠNG

LAN

22/05/2023
10:54:59

07/08/2023
10:54:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230522-

0030

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

QUYẾ
T

THẮN
G- HAI

BÀ
TRƯN

G

ĐỖ
THÀNH
CÔNG-
HUỲNH
THỊ KIM
NHUNG

22/05/2023
16:35:02

19/06/2023
16:35:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Đỗ Thị

Hồng Phương
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Đỗ Thị

Hồng Phương
5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

57
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230523-

0009

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
TỔ 10

TỐNG
VĂN VĂN

23/05/2023
08:58:57

08/08/2023
08:58:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230523-

0015

Đang
xử lý

( DUY
TÂN)
TỔ 9

TRẦN
NGỌC

MẠNH-
LÊ THỊ

KÝ

23/05/2023
10:06:58

08/08/2023
10:06:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

59
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230523-

0038

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

(
QUYẾ

T
THẮN

G)

HOÀNG
THỊ NHƯ

Ý

23/05/2023
15:59:01

20/06/2023
15:59:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

60
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230523-

0040

Đang
xử lý

( BÌNH
ĐỊNH )
NHƠN
PHÚ

NGUYỄN
THỊ MAI

23/05/2023
16:50:28

08/08/2023
16:50:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230524-

0002

Đang
xử lý

( ĐẮK
TÔ)

KHỐI 4

TRẦN
VĂN

QUYỀN

24/05/2023
08:12:32

09/08/2023
08:12:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Vinh Quang -

Rơ Chăm Duy

62
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230524-

0003

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

( TRẦN
HƯNG
ĐẠO)
TỔ 1

NGUYỄN
SỸ VIỆT-
LÝ THỊ
THANH
THÚY

24/05/2023
08:31:05

21/06/2023
08:31:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Cấp Giấy
chứng nhận

quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

cho người đã
đăng ký
quyền sử

dụng đất lần
đầu

H34.22-
230524-

0030

Đang
xử lý

( VINH
QUAN

G )
THÔN
PHƯƠ

NG
QUÝ 1

NGUYỄN
TIÊN SỨ

24/05/2023
16:27:02

02/08/2023
16:27:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Vinh Quang -
Rơ Chăm Duy

64
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230525-

0007

Đang
xử lý

(
TRƯỜ

NG
CHINH

) 92
DUY
TÂN

PHẠM
CHÂU
TUỆ

25/05/2023
08:25:39

22/06/2023
08:25:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230525-

0023

Đang
xử lý

(
QUYẾ

T
THẮN
G) TỔ

6

TRẦN THỊ
KIM NGA-

TRẦN
VĂN

HOAN

25/05/2023
10:56:00

10/08/2023
10:56:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

66
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230525-

0024

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

(
TRƯỜ

NG
CHINH

) 92
DUY
TÂN

PHẠM
CHÂU
TUỆ

25/05/2023
13:05:10

22/06/2023
13:05:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230525-

0025

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

LÊ LỢI
( TỔ 2)

NGUYỄN
QUỐC
LINH

25/05/2023
13:11:01

22/06/2023
13:11:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình

68
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230529-

0011

Đang
xử lý

(
QUAN

G
TRUN

G )
HUỲN

H
ĐĂNG
THƠ

TRẦN
VĂN NGƯ-
NGUYỄN

THỊ
THANH

HUỆ

29/05/2023
14:08:41

14/08/2023
14:08:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230529-

0021

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
ĐINH
CÔNG
TRÁN

G

VŨ THỊ
THANH

LAN-
NGUYỄN
VŨ NAM -
NGUYỄN
VŨ DANH

29/05/2023
16:14:50

14/08/2023
16:14:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

70
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230530-

0020

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

(
QUAN

G
TRUN
G ) -
TỔ 2

NGUYỄN
TRUNG
NGỌC

30/05/2023
16:05:34

27/06/2023
16:05:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230531-

0001

Đang
xử lý

THÔN
2

ĐẶNG
VĂN

DŨNG

31/05/2023
08:33:12

22/01/2024
15:37:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Đào

Duy Thắng
2. UBND xã Hòa Bình -
Huỳnh Thị Ngọc Hiệp

72
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.24-
230601-

0004

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

Thôn
Đăk Ri

Dốp
Y Phang 01/06/2023

09:57:26
13/07/2023
09:57:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Tô - Nguyễn Đăng Khoa
2. UBND xã Tân Cảnh - Trần

Xuân Hội
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Tô - Vũ Văn Định
4. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Tô - Vũ Văn Định
5. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Tô - Vũ Văn Định
6. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Tô
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230601-

0012

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

SỐ
NHÀ
39,

ĐƯỜN
G CÙ

CHÍNH
LAN,
TỔ 2

NGUYỄN
NHẬT
ANH

01/06/2023
10:14:46

29/06/2023
10:14:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
7. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

74
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230601-

0034

Đang
xử lý

Số nhà
32,

đường
Huỳnh
Thúc

Kháng,
tổ 10

NGUYỄN
QUANG
QUỲNH

01/06/2023
16:26:42

17/08/2023
16:26:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230602-

0021

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
364,

ĐƯỜN
G

TRẦN
KHÁN
H DƯ,
TỔ 2

HỒ ĐÌNH
HÙNG-

NGUYỄN
THỊ

NGÂN

02/06/2023
10:37:18

18/08/2023
10:54:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

76
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230602-

0023

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
364,

ĐƯỜN
G

TRẦN
KHÁN
H DƯ,
TỔ 2

HỒ ĐÌNH
HÙNG-

NGUYỄN
THỊ

NGÂN

02/06/2023
10:47:06

18/08/2023
10:47:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230602-

0027

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
364,

ĐƯỜN
G

TRẦN
KHÁN
H DƯ,
TỔ 2

HỒ ĐÌNH
HÙNG-

NGUYỄN
THỊ

NGÂN

02/06/2023
10:43:55

18/08/2023
10:43:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

78
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230605-

0035

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
52,

ĐƯỜN
G SƯ
VẠN

HẠNH,
TỔ 9

TÔ THỊ
MỸ

HẠNH

05/06/2023
16:17:50

21/08/2023
16:17:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

79
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230606-

0022

Đang
xử lý

Số nhà
79

đường
Mạc
Đĩnh

Chi, tổ
1

NGUYỄN
NGỌC
ĐÍNH -

NGUYỄN
THỊ BẢY

06/06/2023
14:05:15

22/08/2023
14:05:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230606-

0037

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
289,

ĐƯỜN
G

NGUY
ỄN

HỮU
THỌ,
Tổ 1

HUỲNH
THỊ THÚY

VY

06/06/2023
15:10:15

11/12/2023
11:01:47

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

81
UBND

huyện Sa
Thầy

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.30-
230607-

0005

Đang
xử lý thôn 3

Nguyễn
Hương -

Phạm Thị
can

07/06/2023
13:18:03

31/01/2024
08:28:12

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy - Đào
Duy Hiến

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy -

Nguyễn Văn Sơn
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230608-

0011

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
278/1,
ĐƯỜN

G
PHAN
CHU

TRINH,
TỔ 7

TRẦN
VĂN CHƯ

-
NGUYỄN
THỊ CHI

08/06/2023
10:46:36

24/08/2023
10:46:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

83
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230608-

0020

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ

171/14,
ĐƯỜN
G HÀM
NGHI,
TỔ 8

NGUYỄN
THANH
HÙNG -

NGUYỄN
THỊ HÓA

08/06/2023
13:15:44

24/08/2023
13:15:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

84
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230608-

0021

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
148,

ĐƯỜN
G HÀM
NGHI,
TỔ 7

NGUYỄN
THANH

HẢI - MAI
THỊ

XUÂN HÀ

08/06/2023
13:20:32

24/08/2023
13:20:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.22-
230608-

0022

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
22,

ĐƯỜN
G

ĐINH
CÔNG
TRÁN

G, TỔ 5

ĐỖ VŨ
QUỐC

THẮNG -
NGUYỄN

THỊ
HƯƠNG

LAN

08/06/2023
13:28:52

24/08/2023
13:28:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

86
UBND

huyện Sa
Thầy

Lĩnh
vực Đất

đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu

H34.30-
230609-

0001

Đang
xử lý thôn 2 Bạch Thị

Phương
09/06/2023
09:29:47

19/01/2024
15:41:22

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy - Đào
Duy Hiến

3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
4. Bộ phận TN&TKQ huyện

Sa Thầy -
motcuahuyensathay

5. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Văn Sơn
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230613-

0017

Đang
xử lý

(DUY
TÂN )
TỔ 3

TRẦN THỊ
LAN

13/06/2023
14:50:24

29/08/2023
14:42:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

88
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230614-

0002

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
28,

ĐƯỜN
G

PHÙN
G

HƯNG,
TỔ 8

TRỊNH
THỊ

HỒNG
THƯỢC

14/06/2023
08:15:05

30/08/2023
07:57:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Minh Phương

3. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

89
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230614-

0019

Đang
xử lý

(VINH
QUAN

G )
THÔN
PHƯƠ

NG
QUÝ 2

LÊ THẾ
TẠO -

NGUYỄN
THỊ LINH
TRANG

14/06/2023
13:44:10

30/08/2023
13:44:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Minh Phương

2. UBND xã Vinh Quang -
Rơ Chăm Duy
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230615-

0001

Đang
xử lý

THÔN
9

LÊ VĂN
NIỆM

15/06/2023
08:45:36

27/07/2023
08:35:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

91
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230615-

0016

Đang
xử lý

THÔN
KON
RỜ

BÀNG
II

LÊ THỊ
PHƯỚC
BÌNH

15/06/2023
16:21:33

31/08/2023
16:21:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Vinh Quang -
Rơ Chăm Duy

92
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230616-

0019

Đang
xử lý

HẺM
95,

ĐƯỜN
G VÕ
NGUY

ÊN
GIÁP,
TỔ 3

ĐỖ
THANH

DUY - CÙ
THỊ

TUYẾT

16/06/2023
14:01:24

05/09/2023
13:51:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230619-

0008

Đang
xử lý

( NGÔ
MÂY )
THÔN
THAN

H
TRUN

G

TRẦN
VĂN

MINH -
NGUYỄN
THỊ TẠO

19/06/2023
09:06:47

19/01/2024
22:44:01

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Ngô Mây -

Trịnh Anh Tuấn
3. UBND phường Ngô Mây -

Trịnh Anh Tuấn
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Trần
Việt Anh

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

94
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230619-

0015

Đang
xử lý

THÔN
NGÔ

THẠN
H

HOÀNG
VĂN

THẮNG -
PHẠM

THỊ
PHƯƠNG

19/06/2023
10:52:21

06/09/2023
10:41:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ

Xuân Mạnh
2. UBND xã Ia Chim -

Nguyễn Quốc Hưng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230620-

0011

Đang
xử lý

DUY
TÂN -
TỔ 2

NGUYỄN
VĂN

TÌNH -
TRẦN THỊ

LIÊN

20/06/2023
10:55:52

07/09/2023
10:43:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

96
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230620-

0013

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

(DUY
TÂN )
TỔ 2

PHẠM
VĂN HOA

-
NGUYỄN
THỊ LÀNH

20/06/2023
13:09:10

07/09/2023
13:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

97
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230620-

0015

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

( DUY
TÂN )
TỔ 2

PHẠM
VĂN HOA

-
NGUYỄN
THỊ LÀNH

20/06/2023
13:28:54

07/09/2023
13:14:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

huyện Đăk
Tô

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.24-
230621-

0009

Đang
xử lý Khối 7 Trần Như

Dũng
21/06/2023
15:51:18

02/08/2023
15:51:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Đăk Tô - Võ Thanh Vương
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UBND

huyện Đăk
Tô

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.24-
230622-

0001

Đang
xử lý Khối 2 Y Dương

Kim Hiệu
22/06/2023
07:14:29

30/10/2023
13:52:33

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Tô - Nguyễn Đăng Khoa

2. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Vũ Văn Định
3. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Đăk Tô - Võ Thanh Vương
4. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Tô - Vũ Văn Định
5. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Tô - Vũ Văn Định
6. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Tô - Nguyễn Đăng Khoa

7. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Vũ Văn Định

8. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Tô - Lê

Thị Thu Thủy
9. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện
Đăk Tô - Nguyễn Hải Nam
10. UBND huyện Đăk Tô
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230622-

0025

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
70/6,

ĐƯỜN
G

ĐINH
CÔNG
TRÁN

G, TỔ 7

HOÀNG
VĂN HUY

- TRẦN
THỊ LỆ

22/06/2023
15:47:24

11/09/2023
15:40:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
230627-

0003

Đang
xử lý

thôn
Sơn An

Hoàng
Xuân

Thuân - Đỗ
Thị Chung

27/06/2023
15:09:32

31/01/2024
08:32:05

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Nguyễn

Hữu Đức
2. Bộ phận TN&TKQ xã Sa

Sơn - Trần Như Lực
3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Nguyễn

Hữu Đức
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Văn Sơn

5. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Nguyễn

Hữu Đức
6. Bộ phận TN&TKQ huyện

Sa Thầy -
motcuahuyensathay

7. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Nguyễn

Hữu Đức
8. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy - Đào
Duy Hiến

9. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy -

Nguyễn Văn Sơn
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230627-

0024

Đang
xử lý

11
HÀM
NGHI,
TỔ 3

NGUYỄN
VĂN TIẾN

27/06/2023
15:41:00

14/09/2023
15:33:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

103
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230627-

0031

Đang
xử lý

( DUY
TÂN )
TỔ 10

NGUYỄN
THỊ NÔM

27/06/2023
16:51:31

14/09/2023
16:34:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

104
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230628-

0016

Đang
xử lý

NGÔ
MÂY

TRƯƠNG
ĐỖ CẨN -

LÊ THỊ
HUYỀN

28/06/2023
13:24:57

15/09/2023
13:20:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Ngô Mây -
Trịnh Anh Tuấn

2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Trần

Việt Anh
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230628-

0027

Đang
xử lý TỔ 8

VÕ VĂN
TÀI -

NGUYỄN
THỊ

THANH
LIÊM

28/06/2023
15:56:12

15/09/2023
15:42:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

106
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230628-

0029

Đang
xử lý , TỔ 8

VÕ VĂN
TÀI -

NGUYỄN
THỊ

THANH
LIÊM

28/06/2023
16:07:31

15/09/2023
16:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

107
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230629-

0001

Đang
xử lý

HẺM
23

NGUY
ỄN

THIỆN
THUẬ

T

HUỲNH
VĂN

TUẤN -
HUỲNH
THỊ TRI

29/06/2023
07:59:51

18/09/2023
07:51:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230629-

0015

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
138,

ĐƯỜN
G

HUỲN
H

ĐĂNG
THƠ,
TỔ 13

ĐỖ NHẬT
TRƯỜNG
- HỒ THỊ
PHƯỢNG

29/06/2023
15:23:58

24/01/2024
13:38:21

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

7. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230629-

0018

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
5

NGUYỄN
THỊ LUẬN
- DƯƠNG
THÀNH
DUY -

DƯƠNG
THỊ LUÂN-

DƯƠNG
MẠNH

PHONG-
DƯƠNG

THỊ MINH
ÁNH-

DƯƠNG
MẠNH
HÙNG-
DƯƠNG
THỊ VÂN

ANH

29/06/2023
14:40:43

18/09/2023
14:27:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đoàn Kết
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thị Thùy

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

110
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230630-

0002

Đang
xử lý

DUY
TÂN

NGUYỄN
TẤN

TƯƠI -
BÙI THỊ

HUẾ

30/06/2023
09:14:34

19/09/2023
08:54:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230703-

0009

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

SỐ
NHÀ
373,

ĐƯỜN
G

TRẦN
KHÁN
H DƯ,
TỔ 5

TRẦN
NGỌC

SƯƠNG -
ĐẶNG

THỊ PHẢI

03/07/2023
09:54:20

20/09/2023
09:39:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

112
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230703-

0018

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
43,

ĐƯỜN
G VÕ
NGUY

ỄN
GIÁP,
TỔ 3

HỒ TẤN
CUNG -

NGUYỄN
THỊ THU

THẢO

03/07/2023
13:53:04

20/09/2023
13:42:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230703-

0019

Đang
xử lý

ĐOÀN
KẾT

PHẠM
THỊ LOAN

03/07/2023
14:44:34

02/01/2024
08:06:32

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thị Thùy
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

5. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

7. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Thành

114
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230703-

0021

Đang
xử lý

DUY
TÂN

PHẠM
THỊ THỦY

03/07/2023
15:05:32

20/09/2023
14:54:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230704-

0003

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
37,

ĐƯỜN
G A

DỪA,
TỔ 8

LÊ TẤN
HÙNG -

NGUYỄN
THỊ

PHƯƠNG

04/07/2023
08:19:42

21/09/2023
08:08:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

116
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230704-

0030

Đang
tạm

dừng

THÔN
7

PHAN
LỰC -
ĐẶNG

THỊ MAI
THẠNH

04/07/2023
16:18:33

22/09/2023
16:18:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thị Thùy
2. UBND xã Đoàn Kết

117
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230705-

0015

Đang
xử lý TỔ 10 PHẠM

THỊ THOA
05/07/2023
13:39:17

22/09/2023
13:35:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



118
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230706-

0006

Đang
xử lý

(
ĐOÀN
KẾT )
THÔN

5

NGUYỄN
LẠI -VÕ
THỊ LỜI

06/07/2023
10:29:09

02/01/2024
07:54:15

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thị Thùy

3. UBND xã Đoàn Kết
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

7. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
8. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

9. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Thành
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UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
230707-

0004

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 7

Hồ Tấn
Đông

07/07/2023
08:20:27

18/08/2023
08:18:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Ngọc Wang
2. UBND xã Ngọc Wang -

Bùi Thu Ba

120
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230707-

0024

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
12,

ĐƯỜN
G

PHÙN
G

HƯNG,
TỔ 8

NGUYỄN
ANH CỦA
- LÊ THỊ
THANH
XUÂN

07/07/2023
13:48:32

18/08/2023
13:35:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

121
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230707-

0036

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
49,

ĐƯỜN
G

NGUY
ỄN

TRƯỜ
NG TỘ,

TỔ 1

LÊ THỊ
VÂN

07/07/2023
15:58:09

26/09/2023
15:50:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230710-

0005

Đang
xử lý TỔ 5

PHAN THỊ
NỞ - ĐỖ
THỊ THU
DUYÊN -

ĐỖ
THÀNH
DŨNG -

ĐỖ CÔNG
ĐÀI- ĐỖ
TẤN HẢI

10/07/2023
09:37:24

27/09/2023
09:30:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Trần Hưng

Đạo - Đồ Hồng Quốc
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum

123
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230710-

0020

Đang
xử lý TỔ 10

NGUYỄN
THỊ THÚY

HÀ

10/07/2023
14:44:12

27/09/2023
14:32:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230710-

0022

Đang
xử lý tổ 3

LÊ MINH
TÙNG -

NGUYỄN
THỊ

NGỌC
QUỲNH

10/07/2023
15:30:36

07/08/2023
15:03:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum

2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
3. UBND Tỉnh Kon Tum

125
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230710-

0027

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
KON

KLOR

TRẦN
NGỌC

KHẮC -
PHẠM

THỊ KIỀU
TRANG

11/07/2023
15:17:31

08/08/2023
15:17:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230710-

0029

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
KON

KLOR

NGUYỄN
QUỐC
LINH

11/07/2023
15:17:13

08/08/2023
15:17:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
4. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

127
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230711-

0022

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
30,

ĐƯỜN
G

NGUY
ỄN

THIỆN
THUẬ
T, TỔ 2

NGUYỄN
TRÍ NGỌC
-NGUYỄN

THỊ
NGUYỆT

11/07/2023
15:54:06

28/09/2023
15:38:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230712-

0001

Đang
xử lý

,
ĐƯỜN

G
TRẦN
NHẬT
DUẬT

PHAN
THANH

TƯỞNG -
PHẠM
THỊ BÉ

12/07/2023
08:13:31

29/09/2023
07:38:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

129
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230712-

0009

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G

HOÀN
G VĂN
THÁI

ĐỖ VĂN
ĐỨC- LÊ
THỊ LỆ

12/07/2023
10:00:37

28/12/2023
15:08:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Trần Hưng
Đạo - Đồ Hồng Quốc
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230712-

0014

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
KON

JƠ DRI

NGUYỄN
TẤN

QUYỀN-
NGUYỄN
THỊ ÁNH

12/07/2023
10:44:21

09/08/2023
10:37:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành

phố Kon Tum
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
6. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

131
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230712-

0028

Đang
xử lý  TỔ 3

CAO VĂN
NHIÊN -
LÊ THỊ
TRANG

12/07/2023
16:40:23

29/09/2023
16:30:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230713-

0004

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G

PHẠM
VĂN

ĐỒNG,
TỔ 4

NGUYỄN
ĐỨC

BÌNH - ĐỖ
THỊ BÍCH

NGỌC

13/07/2023
08:54:34

19/01/2024
15:13:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ Hải

Nguyên
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Vũ Hải
Nguyên

3. UBND thành phố Kon
Tum

133
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230713-

0008

Đang
xử lý TỔ 10

NGUYỄN
THIÊN
TRỊ -

NGUYỄN
THỊ

PHƯỢNG

13/07/2023
10:04:47

02/10/2023
09:53:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

134
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
230713-

0001

Đang
xử lý

thôn
Bình
Đông

Huỳnh Thị
Nghiệp

13/07/2023
10:17:05

31/01/2024
08:00:56

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Nguyễn

Hữu Đức
2. UBND xã Sa Bình -

Nguyễn Thị Tuyết Oanh
3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Văn Sơn
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230713-

0012

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
KON

KLOR

PHẠM
CHÂU
TUỆ

13/07/2023
13:21:46

10/08/2023
13:13:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

136
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230713-

0013

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
KON

KLOR

PHẠM
CHÂU
TUỆ

13/07/2023
13:41:39

10/08/2023
13:32:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230713-

0014

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G SƯ
VẠN

HẠNH

HUỲNH
THỊ DƯ

13/07/2023
13:57:46

02/10/2023
13:45:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

138
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230714-

0005

Đang
xử lý TỔ 10 NGUYỄN

THỊ LIỄU
14/07/2023
09:54:00

03/10/2023
09:38:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

139
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230714-

0023

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ

138/13,
ĐƯỜN
G SƯ
VẠN

HẠNH

NGUYỄN
NGỌC
ANH-

TRƯƠNG
THỊ

THANH
PHƯỢNG

14/07/2023
16:18:05

03/10/2023
16:05:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230718-

0001

Đang
xử lý

240/22/
01

URE,
TỔ 9

NGUYỄN
ĐĂNG

TIỆP - BÙI
THỊ

HẠNH

18/07/2023
10:30:21

05/10/2023
10:30:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

141
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230718-

0002

Đang
xử lý

THÔN
LÂM

TÙNG

NGUYỄN
VĂN BẮC-
NGUYỄN
THỊ NGA

18/07/2023
08:30:46

05/10/2023
08:07:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Ia Chim -

Nguyễn Quốc Hưng
3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum

142
UBND

huyện Đăk
Tô

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.24-
230718-

0003

Đang
tạm

dừng
Khối 5 Mai Thị

Thu
18/07/2023
09:41:42

30/08/2023
09:41:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Tô - Nguyễn Đăng Khoa

2. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Bùi Anh

Thông
3. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Đăk Tô - Võ Thanh Vương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230719-

0002

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

ĐƯỜN
G NGÔ
ĐỨC
KẾ

LÊ LY -
PHAN THỊ

THAN

19/07/2023
08:08:15

06/10/2023
07:51:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Vũ Hải
Nguyên

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Vũ Hải
Nguyên

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
6. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

144
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230719-

0008

Đang
xử lý

THÔN
THAN

H
TRUN

G

TRƯƠNG
MINH

TUYÊN

19/07/2023
09:43:13

31/01/2024
10:37:39

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230719-

0010

Đang
xử lý

06,
ĐƯỜN
G LÊ
LAI,
TỔ 3

NGUYỄN
THỊ HÀ -
ĐỖ HUY
TƯỜNG

19/07/2023
10:29:03

06/10/2023
10:28:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Trường
Chinh - Nguyễn Quốc Việt
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

146
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230719-

0012

Đang
xử lý

DUY
TÂN

ĐÀO THỊ
LƯU- LÊ

VĂN ĐẠT
- LÊ VĂN
ĐƯỢC- LÊ
VĂN TIN -

LÊ VĂN
TÚ

19/07/2023
12:56:54

06/10/2023
13:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Lê

Ngọc Quang
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230719-

0019

Đang
xử lý

VINH
QUAN

G

TRƯƠNG
VĂN

THỊNH

19/07/2023
14:31:51

31/01/2024
10:36:17

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Lê

Ngọc Quang
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

148
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230719-

0022

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G

PHÙN
G

HƯNG,
TỔ 8

LÊ NGỌC
THANH

19/07/2023
15:14:27

06/10/2023
15:07:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230719-

0025

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
KON
JRI

XÚT

TRẦN
DUY LỄ -

LÊ THỊ
THU

19/07/2023
16:02:47

06/10/2023
15:55:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Phạm
Vũ Phượng Trâm

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

150
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230719-

0026

Đang
xử lý TỔ 5

NGUYỄN
ĐÌNH

TRỌNG -
NGUYỄN

VĂN
NHƯỜNG-
NGUYỄN

NGỌC
ANH

19/07/2023
16:17:48

22/01/2024
13:48:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
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UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực Đất

đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.23-
230720-

0001

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn
Đăk
Bình

Hoàng Cao
Khải

20/07/2023
08:37:37

26/08/2023
15:13:21

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Trương

Hoàng Sang

152
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230720-

0008

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
252,

ĐƯỜN
G BẮC
KẠN

NGUYỄN
VĂN HÀ-

PHẠM
THỊ NHƯ

Ý

20/07/2023
10:24:42

09/10/2023
10:18:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230720-

0011

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

HÒA
BÌNH

RƠ CHÂM
PLƯN - Y
THUINH

20/07/2023
10:55:58

09/10/2023
10:50:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Hòa Bình -
Huỳnh Thị Ngọc Hiệp

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
4. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

154
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230721-

0002

Đang
xử lý

THÔN
6

 HỘ ÔNG
ĐẶNG
VĂN

LÀNH

21/07/2023
08:25:31

19/01/2024
22:40:22

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đoàn Kết - Trần

Thị Thanh Thúy
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực Đất

đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.23-
230721-

0007

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 8

A Kinh 21/07/2023
14:13:35

26/08/2023
15:13:56

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Trương

Hoàng Sang

156
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
230724-

0002

Đang
xử lý

thôn
Nghĩa
Dũng

Trương Thị
Hoa

24/07/2023
14:07:39

28/12/2023
11:14:54

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
2. Bộ phận TN&TKQ xã Sa
Nghĩa - Phan Thị Lệ Diễm
3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Văn Sơn
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230724-

0014

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G LẠC
LONG
QUÂN

TRẦN THỊ
KIM

LOAN

24/07/2023
14:18:35

24/01/2024
13:39:02

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

158
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230724-

0017

Đang
xử lý

HÒA
BÌNH

TRƯƠNG
HỮU

HIỀN -
NGUYỄN
THỊ DIỄM

VY

24/07/2023
14:36:17

21/08/2023
14:31:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Văn Hùng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. UBND Tỉnh Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230724-

0018

Đang
xử lý

THÔN
2

HUỲNH
TRUNG
HIẾU -

TRƯƠNG
THỊ THẢO

24/07/2023
14:45:20

21/08/2023
14:41:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. UBND Tỉnh Kon Tum

160
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230724-

0024

Đang
xử lý TỔ 7 TRẦN THỊ

XUÂN
24/07/2023
15:22:38

11/10/2023
15:12:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230724-

0029

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G CÙ
HUY
CẬN

NGUYỄN
TẤN

QUÂN -
LÊ THỊ

SEN

24/07/2023
16:26:23

21/08/2023
16:20:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Văn Hùng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành

phố Kon Tum
5. UBND Tỉnh Kon Tum

162
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230725-

0002

Đang
xử lý

tỉnh lộ
671

DƯƠNG
QUỐC
DUY

25/07/2023
08:10:26

22/08/2023
08:01:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. UBND Tỉnh Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230725-

0010

Đang
xử lý

SỐ 64
ĐẶNG
THÁI
THUY

ẾN

LÊ
THANH
TRUNG

25/07/2023
10:26:28

12/10/2023
10:17:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

164
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230725-

0036

Đã xử
lý

xong

THÔN
KON
TU 1

Y XƯƠT 25/07/2023
16:27:55

19/01/2024
23:15:43

01/02/2024
13:10:55

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Phạm
Vũ Phượng Trâm

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



165
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230726-

0003

Đang
xử lý

THÔN
1

ĐẶNG
QUỐC

DŨNG -
LÊ THỊ

THU HÀ

26/07/2023
07:47:30

23/08/2023
07:40:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. UBND Tỉnh Kon Tum

166
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230726-

0019

Đang
xử lý TỔ 3

TRẦN
ĐÔNG
HẢI -

ĐÀO LÊ
TƯỜNG

VY

26/07/2023
10:34:09

23/08/2023
10:22:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. UBND Tỉnh Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230726-

0022

Đang
xử lý

THÔN
KON
HRA

KƠ TU

LÊ TẠO -
TRƯƠNG

THỊ
THANH
THẢO

26/07/2023
10:47:47

23/08/2023
10:40:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. UBND Tỉnh Kon Tum

168
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230726-

0031

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

ĐƯỜN
G ÂU

CƠ TỔ
13

TRẦN
MINH
TUẤN

26/07/2023
14:38:34

13/10/2023
14:22:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230727-

0005

Đang
xử lý

SỐ 500
ĐƯỜN
G DUY

TÂN

LƯƠNG
TẤN THỜI-

BÙI THỊ
LÝ

27/07/2023
08:26:40

19/01/2024
23:17:58

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

170
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230727-

0028

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G A

DỪA

TRƯƠNG
HUY VŨ

27/07/2023
14:46:03

24/08/2023
14:39:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
4. UBND Tỉnh Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230727-

0032

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ

01/24/1
0,

ĐƯỜN
G

HUỲN
H

THÚC
KHÁN
G, TỔ 8

TRẦN
HỮU

NGHI-
QUÁCH
THỊ SỸ

27/07/2023
15:12:07

24/01/2024
13:40:36

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

172
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230728-

0030

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

LÊ
THANH
LONG

28/07/2023
14:53:12

17/10/2023
14:53:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Trần Hưng
Đạo - Đồ Hồng Quốc

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230801-

0023

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

PHẠM
VĂN - HỒ
THỊ MAI
HƯƠNG

01/08/2023
10:21:41

24/01/2024
13:41:41

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230801-

0025

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

NGUYỄN
ĐI - MAI
THỊ THÁI

01/08/2023
10:40:27

24/01/2024
13:42:07

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

175
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230801-

0053

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

ĐƯỜN
G BẮC
CẠN

HUỲNH
VĂN

CHUNG -
QUÁCH

THỊ
HẠNH

01/08/2023
17:07:04

20/10/2023
07:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

2. UBND phường Thắng Lợi
- Nguyễn Văn Hùng

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230803-

0003

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G

NGUY
ỄN

BẶC

CHU VI
CƯỜNG -
PHAN THỊ

THU
HƯƠNG

03/08/2023
08:06:25

31/08/2023
07:59:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
5. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

7. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230803-

0006

Đang
xử lý

03 HAI
BÀ

TRƯN
G

ĐỖ ĐÌNH
TRIỆU-

TRẦN THỊ
THOAN

03/08/2023
08:29:49

24/01/2024
13:43:29

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

178
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230803-

0008

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
202,

ĐƯỜN
G

TRƯỜ
NG

CHINH

PHẠM ÚT
-

NGUYỄN
THỊ KIM

LAN

03/08/2023
09:14:43

23/10/2023
08:59:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230803-

0017

Đang
xử lý  TỔ 3

PHÍ
MẠNH
MẬU -

CẤN THỊ
NGA

03/08/2023
16:42:09

23/10/2023
16:41:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

180
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230804-

0014

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

NGUYỄN
VĂN

TRỊNH

04/08/2023
13:30:16

24/10/2023
13:22:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
3. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

181
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230808-

0034

Đang
tạm

dừng

THÔN
7

BÙI VĂN
HỒNG -
LÊ THỊ
ĐÁNG

08/08/2023
15:26:17

27/10/2023
15:26:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đoàn Kết
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UBND

huyện Đăk
Tô

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.24-
230809-

0005

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

Khối 2 A Ang 09/08/2023
09:14:36

22/09/2023
09:12:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Tô - Nguyễn Đăng Khoa

2. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Vũ Văn Định
3. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Đăk Tô - Võ Thanh Vương
4. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Tô - Vũ Văn Định
5. Bộ phận TN&TKQ huyện

Đăk Tô

183
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230810-

0003

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

 TỔ 5

CHU
QUANG

PHƯƠNG
-

NGUYỄN
THỊ THU
THANH

10/08/2023
08:18:57

30/10/2023
08:09:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230810-

0008

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

TỔ 2 A GƯR - Y
HRǓK

10/08/2023
09:34:26

30/10/2023
09:34:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Ngô Mây -

Trịnh Anh Tuấn
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Trần
Việt Anh

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

185
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
230810-

0005

Đang
xử lý thôn 3

Nguyễn
Văn Hận -

Lê Thị
Thanh
Tùng

10/08/2023
10:15:15

29/03/2024
13:30:16

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
2. UBND thị trấn Sa Thầy -

Trần Thanh Long
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230810-

0041

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
19,

ĐƯỜN
G

NGUY
ỄN DU,

TỔ 7

HUỲNH
VĂN

HÙNG

10/08/2023
16:38:04

30/10/2023
16:26:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

187
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230811-

0006

Đang
tạm

dừng

THÔN
5

LÊ VĂN
QUANG -
ĐỖ THỊ

CẦN

11/08/2023
09:54:10

01/11/2023
09:54:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đoàn Kết

188
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230811-

0014

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

KROO
NG

HOÀNG
MINH

CHÂU -
ĐỖ THỊ
LUYỆN

11/08/2023
10:44:59

31/10/2023
10:41:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230811-

0015

Đang
xử lý

KROO
NG

TỐNG
XUÂN
HỒNG-

NGÔ THỊ
HƯƠNG

11/08/2023
10:52:48

31/10/2023
10:47:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum

190
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230811-

0018

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
54,

ĐƯỜN
G

TRƯƠ
NG

ĐỊNH

VÕ THỊ
HỒNG

VÂN - VÕ
THỊ

HỒNG
SÂM

11/08/2023
13:47:20

31/10/2023
13:34:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

191
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230814-

0016

Đang
xử lý

IA
CHIM A KHAT 14/08/2023

14:22:58
01/11/2023
14:17:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Ia Chim -
Nguyễn Quốc Hưng

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



192
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230814-

0029

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

ĐƯỜN
G THI
SÁCH

NGUYỄN
THỊ

THIÊN

14/08/2023
16:46:21

01/11/2023
16:23:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

193
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230815-

0024

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
51,

ĐƯỜN
G HÀ
HUY
TẬP,
TỔ 6

TRẦN
VĂN

DANH -
TRẦN THỊ

MAI

15/08/2023
15:56:25

24/01/2024
13:44:12

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230815-

0027

Đang
xử lý TỔ 10

TRỊNH
NGỌC

LONG -
TRỊNH

THỊ HẢI

15/08/2023
16:36:52

02/11/2023
16:20:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Duy Tân -
Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

195
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Giao đất, cho
thuê đất cho
hộ gia đình

cá nhân; giao
đất cho cộng
đồng dân cư

đối với
trường hợp

giao đất, cho
thuê đất

không thông
qua hình thức

đấu giá
quyền sử
dụng đất

H34.22-
230816-

0012

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G QUY
HOẠC

H-
LÀNG
NGHỀ
HNOR-

TỔ 2

TRẦN
THANH
LONG

16/08/2023
10:17:28

22/09/2023
10:11:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230816-

0016

Đang
xử lý TỔ 3

NGUYỄN
VĂN

THANH -
ĐỖ THỊ

MẬN

16/08/2023
10:50:23

25/01/2024
14:44:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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UBND

huyện Đăk
Tô

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.24-
230817-

0004

Đang
xử lý Khối 3 Nguyễn

Văn Sơn
17/08/2023
09:43:15

07/11/2023
15:52:49

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Tô - Nguyễn Đăng Khoa

2. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Lê Thành

Lập
3. UBND thị trấn Đăk Tô -

Võ Thanh Vương
4. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Lê Thành

Lập
5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Tô - Lưu

Thị Bích Hậu
6. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Lê Thành

Lập
7. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Tô - Diệp Tự Đức
8. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Lê Thành

Lập
9. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Tô - Nguyễn Đăng Khoa

10. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Tô - Lê Thành

Lập
11. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Tô - Lê

Thị Thu Thủy
12. Văn phòng Hội đồng

nhân dân - Ủy ban nhân dân
huyện Đăk Tô - Nguyễn Hải

Nam
13. UBND huyện Đăk Tô
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230817-

0017

Đang
xử lý TỔ 4 NGUYỄN

THỊ SÁNG
17/08/2023
10:54:59

06/11/2023
10:45:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Thống
Nhất - Phạm Văn Dũng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum

199
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230817-

0020

Đang
xử lý

62 A
DỪA

NGUYỄN
QUỐC

HÙNG -
TRỊNH

THỊ KIỀU
PHỤNG

17/08/2023
13:41:02

06/11/2023
13:31:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

200
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230817-

0030

Đang
xử lý

HẺM
LẠC

LONG
QUÂN

NGÔ
NGỌC
ĐỈNH -
PHẠM

THỊ GÁI

17/08/2023
15:47:10

06/11/2023
15:39:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230818-

0022

Đang
xử lý

DUY
TÂN

BÙI THỊ
TUYẾN-

LÊ NHẬT
BẢN

18/08/2023
13:50:42

07/11/2023
13:50:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

202
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230821-

0008

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G CÙ
HUY
CẬN,
TỔ 5

ĐỖ
THÀNH

TRUNG -
NGUYỄN

THỊ
THÀNG

21/08/2023
10:19:11

06/01/2024
18:31:42

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230821-

0009

Đang
xử lý  TỔ 8

NGUYỄN
LỢI -

TRẦN THỊ
PHƯƠNG

21/08/2023
10:40:52

08/11/2023
10:40:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

204
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230821-

0010

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

TỔ 1

HOÀNG
VĂN

ĐỊNH - LÊ
THỊ HIỆP

21/08/2023
10:57:28

20/09/2023
10:57:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành

phố Kon Tum
5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230821-

0012

Đang
xử lý TỔ 4

ĐÀO
ĐÌNH AI -

ĐOÀN
THỊ THU

HÀ

21/08/2023
14:43:26

08/11/2023
14:43:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

206
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230821-

0019

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G

ĐỒNG
NAI,

THÔN
PLEIR
ƠHAI 2

NGUYỄN
VĂN SƠN-
PHAN THỊ

THANH
HƯƠNG

21/08/2023
15:44:19

15/01/2024
09:04:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Vũ Hải
Nguyên

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ Hải

Nguyên
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

5. Văn phòng đăng ký đất đai
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230822-

0001

Đang
xử lý tổ 2

NGUYỄN
HỒNG LƯ

-
NGUYỄN

THỊ
XUÂN

TƯỞNG

22/08/2023
08:02:04

09/11/2023
08:02:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

208
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230822-

0002

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

THÂN
KIM

HÙNG-
TRƯƠNG

THỊ
NGỌC
MINH

22/08/2023
08:46:06

09/11/2023
08:46:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Thống
Nhất - Phạm Văn Dũng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum

209
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230822-

0030

Đang
xử lý TỔ 15 CHU TẤT

TRƯỜNG
22/08/2023
13:19:39

09/11/2023
13:19:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230822-

0036

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

 HỘ BÀ
VÕ THỊ

SÁU

22/08/2023
14:15:56

09/11/2023
14:15:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường

211
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.25-
230822-

0018

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

Thôn
Dục

Nội, xã
Đắk

Nông,
Ngọc
Hồi

Nguyễn
Duy Lơ

22/08/2023
16:05:14

18/09/2023
16:05:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Ngọc Hồi - Vũ Kiều

Linh
2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Ngọc Hồi - Vũ Kiều
Linh

4. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Nguyễn Thị

Nhung
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230822-

0059

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
179,

ĐƯỜN
G BÀ

TRIỆU

NGUYỄN
CƯỜNG-
LÊ THỊ
NGHĨA

22/08/2023
16:41:23

09/11/2023
16:41:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

2. UBND phường Thắng Lợi
- Nguyễn Văn Hùng

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum

213
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230823-

0005

Đang
tạm

dừng

THÔN
5

NGUYỄN
THỊ MỸ-
NGUYỄN

XUÂN
THỊNH-

NGUYỄN
CHI

TRỌNG-
NGUYỄN

THỊ
THANH
TUYỀN-

NGUYỄN
THỊ DIỄM

MY-
NGUYỄN
CAO TRÍ

23/08/2023
08:39:06

13/11/2023
08:39:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đoàn Kết
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230823-

0019

Đang
xử lý

THÔN
KON

JƠ
DREH

A HƯƠ̌NG
- Y YENG

23/08/2023
13:47:59

10/11/2023
13:47:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
2. UBND xã Đăk Blà - Đỗ

Thị Lan
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

215
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230823-

0029

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G HAM
NGHI

HOÀNG
XUÂN
THIỆN-
HỒ THỊ
TRANG

LY

23/08/2023
15:43:22

10/11/2023
15:43:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

216
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230824-

0025

Đang
xử lý TỔ 1

PHAN
MẠNH
DẦN-

NGUYỄN
THỊ MAI

24/08/2023
13:30:53

13/11/2023
13:30:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230824-

0030

Đang
xử lý TỔ 3

NGUYỄN
THỊ THU

NGA -
PHẠM
ĐÌNH
MINH

24/08/2023
14:59:26

13/11/2023
14:59:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

218
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230824-

0043

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

Số nhà
32/10
đường

Phù
Đổng,
Tổ 5

PHAN
MINH TRÍ-

PHẠM
THỊ

THANH
HÀ

24/08/2023
16:25:08

13/11/2023
16:25:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230825-

0001

Đang
xử lý

vinh
quang

NGUYỄN
TRỌNG

KHƯƠNG-
HỒ THỊ
THANH
HOÀNG

25/08/2023
08:08:20

14/11/2023
08:08:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Vinh Quang -

Rơ Chăm Duy

220
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230825-

0002

Đang
xử lý

,
ĐƯỜN
G HÀM
NGHI,
TỔ 8

LÊ VĂN
GIANG -
PHẠM

THỊ YẾN

25/08/2023
08:28:10

14/11/2023
08:28:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

221
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230825-

0016

Đang
xử lý

TRUN
G

THÀN
H

ĐINH
THANH
SƠN -

ĐÀM THỊ
PHỐ

05/09/2023
15:33:59

21/11/2023
15:33:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Vinh Quang -
Rơ Chăm Duy
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230825-

0020

Đang
xử lý

THÔN
PHƯƠ

NG
QUÝ 1

NGUYỄN
TRỌNG

KHƯƠNG-
HỒ THỊ
THANH
HOÀNG

25/08/2023
13:49:50

14/11/2023
13:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Vinh Quang -

Rơ Chăm Duy

223
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230828-

0002

Đang
xử lý tổ 4

ĐINH
ĐÌNH
MINH-
ĐINH
ĐÌNH

TRUNG -
ĐINH THỊ
TRUNG
DUNG -
ĐINH
ĐÌNH
TRIỆU

28/08/2023
07:55:38

26/12/2023
15:36:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230828-

0028

Đang
xử lý

THÔN
KONH
ƠNGO
KLĂH

A MEN- Y
KEK

28/08/2023
14:38:30

15/11/2023
14:38:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Vinh Quang -
Rơ Chăm Duy

225
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230828-

0042

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G

NGUY
ỄN

THIỆN
THUẬ

T

LÊ VĂN
VƯỢNG-
HOÀNG

THỊ TÂM

28/08/2023
16:31:43

15/11/2023
16:31:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230829-

0002

Đang
tạm

dừng

THÔN
5

NGUYỄN
THỊ MỸ -
NGUYỄN

XUÂN
THỊNH -

NGUYỄN
CHÍ

TRỌNG -
NGUYỄN

THỊ
THANH
TUYỀN -
NGUYỄN
THỊ DIỄM

MY -
NGUYỄN
CAO TRÍ

29/08/2023
07:42:37

17/11/2023
07:42:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đoàn Kết

227
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230829-

0015

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
52,

ĐƯỜN
G

HOÀN
G VĂN
THỤ,
TỔ 6

PHẠM
THỊ

HỒNG
DUYÊN

29/08/2023
13:18:54

16/11/2023
13:18:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Quyết
Thắng - Trần Đình Giang

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230829-

0025

Đang
xử lý

THÔN
7

HUỲNH
VĂN VŨ-
PHAN THỊ
KIM ANH

29/08/2023
15:41:47

17/11/2023
15:41:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đoàn Kết - Trần
Thị Thanh Thúy

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình

229
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230829-

0026

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
PLEI

DRUÂ
N

A HNAOH
- Y NHIT

29/08/2023
15:58:13

16/11/2023
15:58:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
3. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

230
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230829-

0032

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
PLEI

TRUM
ĐẮK

CHOA
H

Y TRAIH 29/08/2023
16:42:26

16/11/2023
16:42:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Trần

Việt Anh
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230830-

0034

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

NGUYỄN
VĂN

NGỌC

30/08/2023
15:39:59

17/11/2023
15:39:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường

232
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230830-

0037

Đang
xử lý

Số nhà
29/7

đường
Đoàn
Thị

Điểm

PHẠM
XUÂN
HOA -

KIM THỊ
XUÂN

30/08/2023
16:31:57

17/11/2023
16:31:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230830-

0040

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

PHẠM
THỊ THÚY

30/08/2023
16:48:31

24/01/2024
14:42:19

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
7. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

234
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.22-
230831-

0005

Đang
xử lý

ĐẮK
BLÀ A TRĚOH 31/08/2023

08:26:17
02/10/2023
08:26:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230831-

0009

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

NGÔ
MÂY

LÊ VĂN
TUNG

31/08/2023
09:29:31

20/11/2023
09:29:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Ngô Mây -

Trịnh Anh Tuấn
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Trần
Việt Anh

4. UBND phường Ngô Mây -
Trịnh Anh Tuấn

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình

236
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230831-

0014

Đang
xử lý

210
HUỲN

H
ĐĂNG
THƠ

TẠ NGỌC
TOÀN

31/08/2023
10:01:55

20/11/2023
10:01:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230831-

0043

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
KONH
RAKT

U

Y KOI 31/08/2023
16:08:07

20/11/2023
16:08:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
3. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

238
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230905-

0001

Đang
xử lý

THÔN
2

A NOT - Y
CHYIUH

05/09/2023
08:21:48

21/11/2023
08:21:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum

239
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230905-

0012

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G HÀM
NGHI

NGUYỄN
VĂN

THOA -
ĐÀO THỊ

DƯ

05/09/2023
10:55:36

21/11/2023
10:55:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230905-

0015

Đang
xử lý

THÔN
PLEI

TRUM
ĐẮK

CHOĂ
H

 HỘ BÀ Y
HRAT

05/09/2023
13:34:48

31/01/2024
10:54:02

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Trần

Việt Anh
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Trần
Việt Anh

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

241
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230905-

0022

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

SỐ
NHÀ
172,

ĐƯỜN
G LÊ
QUÝ
ĐÔN

HUỲNH
CÔNG

THIỆN -
NGUYỄN

THỊ
THỊNH

05/09/2023
15:26:45

21/11/2023
15:26:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230906-

0017

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

TỔ 2 NGUYỄN
THỊ HÒA

06/09/2023
13:51:29

22/11/2023
13:51:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

243
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230906-

0020

Đang
tạm

dừng

THÔN
5

LÊ THỊ
THU

THỦY

06/09/2023
13:25:23

23/11/2023
13:25:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum
3. UBND xã Đoàn Kết
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230906-

0023

Đang
xử lý

HẺM
95 VÕ
NGUY

ÊN
GIÁP

HOÀNG
VĂN

LONG

06/09/2023
13:40:29

22/11/2023
13:40:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

245
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
230907-

0007

Đang
xử lý thôn 1

Lê Thị Kim
- Nguyễn

Đình
Tuyển

07/09/2023
09:18:02

20/12/2023
14:28:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy - Đào

Duy Hiến
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Văn Sơn

3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
4. Bộ phận TN&TKQ huyện

Sa Thầy -
motcuahuyensathay

5. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Văn Sơn
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230907-

0018

Đang
xử lý

HÒA
BÌNH

TẠ KẾ
TƯỢNG

07/09/2023
13:26:10

23/11/2023
13:26:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Hòa Bình -
Huỳnh Thị Ngọc Hiệp

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

247
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230907-

0023

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

ĐƯỜN
G NAM
CAO,
TỔ 5

ĐỖ VĂN
TĨNH- HỒ
THỊ NĂM

07/09/2023
14:57:49

23/11/2023
14:57:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Trần Hưng
Đạo - Đồ Hồng Quốc

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230908-

0022

Đang
xử lý

Số nhà
122

đường
Lạc

Long
Quân,
tổ 12

ĐẶNG
HỒNG TƯ
- LÊ THỊ
LUẬN

08/09/2023
10:21:04

24/01/2024
14:43:47

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
6. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
8. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

249
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230908-

0036

Đang
xử lý  TỔ 2

NGUYỄN
THỊ

SƯƠNG

08/09/2023
15:07:38

24/11/2023
15:07:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230912-

0001

Đang
xử lý

ĐẮK
CẤM

Y SUÊT-
A DŬNG

12/09/2023
07:49:51

28/11/2023
07:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình

251
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
230912-

0001

Đang
xử lý

thôn
Nhơn
Khánh

bà Hà Thị
Khánh

12/09/2023
08:53:22

29/12/2023
11:16:57

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Trần Tiến

Sỹ
2. UBND xã Sa Nhơn - Võ

Thị Kim Loan
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Sa Thầy - Trần Tiến
Sỹ

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy -

Nguyễn Văn Sơn
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230912-

0015

Đang
xử lý

THÔN
TRUN

G
THÀN

H

NGUYỄN
HỮU

TRỊNH-
ĐOÀN
THỊ TỐ

NGA

12/09/2023
09:49:35

28/11/2023
09:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Vinh Quang -

Rơ Chăm Duy

253
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230912-

0017

Đang
xử lý

THÔN
TRUN

G
THÀN

H

NGUYỄN
THANH

HẢI-
TRẦN THỊ

LIỄU

12/09/2023
09:56:15

28/11/2023
09:56:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Vinh Quang -

Rơ Chăm Duy

254
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230912-

0019

Đang
xử lý

TRẦN
KHÁN
H DƯ

TRỊNH
XUÂN

TẦN- ĐỖ
THỊ

TƯỜNG

12/09/2023
10:16:28

28/11/2023
10:16:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230912-

0023

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ

17,ĐƯ
ỜNG
ĐINH
TIÊN

HOÀN
G, TỔ 1

VÕ HỒNG-
PHẠM

THỊ ÁNH
HỒNG

12/09/2023
10:58:18

09/01/2024
08:34:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Trường
Chinh - Nguyễn Thị Thu

Hương
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

256
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230912-

0030

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
105/9,
ĐƯỜN

G
HUỲN

H
ĐĂNG
THƠ,
TỔ 12

TRẦN
VĂN NGỰ

-
NGUYỄN

THỊ
THANH

HUỆ

12/09/2023
15:17:47

28/11/2023
15:17:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

257
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230912-

0036

Đang
xử lý TỔ 2

LÊ
THANH

HÓA- ĐỖ
THỊ ÁNH

12/09/2023
16:20:34

28/11/2023
16:20:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230913-

0001

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
33,

ĐƯỜN
G

ĐINH
CÔNG
TRÁN

G, TỔ 4

DOÃN
THANH

BÔN- HÀ
THỊ HOA

13/09/2023
07:37:02

25/12/2023
08:47:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

259
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230913-

0002

Đang
xử lý TỔ 3

BÙI
NGỌC HÀ-
NGUYỄN
THỊ MAO

13/09/2023
07:49:48

29/11/2023
07:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

260
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230913-

0005

Đang
xử lý

CHƯ
HREN

G

A HÊH - Y
PHIƯCH

13/09/2023
08:43:45

10/01/2024
07:37:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Chư Hreng - Lê

Xuân Trường
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230913-

0020

Đang
xử lý

VINH
QUAN

G

NGÔ
HOÀNG

SƠN -
CAO THỊ
MỸ LỆ

13/09/2023
10:47:12

29/11/2023
10:47:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Vinh Quang -

Rơ Chăm Duy

262
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230913-

0021

Đang
xử lý

Số nhà
105

đường
Lạc

Long
Quân,
Tổ 12

TRƯƠNG
VĂN

THÁI-
NGÔ THỊ

BÍCH
THUẬN

13/09/2023
14:19:29

29/11/2023
14:19:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Vinh Quang -
Rơ Chăm Duy

263
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230914-

0005

Đang
xử lý TỔ 9

TRÀ VĂN
THÂN-

NGÔ THỊ
THANH
HỒNG

14/09/2023
08:45:53

30/11/2023
08:45:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230915-

0002

Đang
xử lý

SỐ 564
PHẠM
VĂN

ĐỒNG,
TỔ 3

TRẦN
NGỌC

BÌNH- LÊ
THỊ MỸ
HẠNH

15/09/2023
08:26:07

01/12/2023
08:26:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Trần Hưng

Đạo - Đồ Hồng Quốc
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum

265
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230915-

0028

Đang
xử lý TỔ 3 HÀ VĂN

CHÍN
15/09/2023
15:58:25

01/12/2023
15:58:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Trần Hưng
Đạo - Đồ Hồng Quốc

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum

266
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230918-

0002

Đang
tạm

dừng

ĐOÀN
KẾT

ĐẶNG
MINH

THÀNH

18/09/2023
07:54:00

05/12/2023
07:54:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thị Thùy

3. UBND xã Đoàn Kết

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



267
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230918-

0005

Đang
xử lý

DUY
TÂN

TRẦN THỊ
HÒA -

NGUYỄN
BÁ

THÀNH

18/09/2023
08:43:19

25/12/2023
14:03:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

268
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực Đất

đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.23-
230918-

0003

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 1

Đinh Thị
Nguyệt

18/09/2023
09:38:25

16/10/2023
09:38:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Trương

Hoàng Sang
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230918-

0010

Đang
xử lý tổ 5

VÕ HỮU
HẠNH-

NGUYỄN
THỊ HẢO

18/09/2023
10:05:32

04/12/2023
10:05:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Thái
Khắc Tiến

3. UBND phường Trường
Chinh - Nguyễn Quốc Việt
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

270
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
230918-

0001

Đang
xử lý thôn 2

Huỳnh Thị
Thắng (đ/c

Hải)

18/09/2023
14:31:52

29/03/2024
13:30:51

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
2. Bộ phận TN&TKQ thị trấn
Sa Thầy - Trần Thanh Long

271
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230918-

0026

Đang
xử lý

DUY
TÂN

NGUYỄN
NGỌC
HẢI-

NGUYỄN
THỊ KIM

HUỆ

18/09/2023
15:23:36

04/12/2023
15:23:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230919-

0004

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
5

NGUYỄN
LƯU DUY-
NGUYỄN

THỊ LỆ
TRINH

19/09/2023
08:45:29

17/10/2023
08:45:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Lê

Ngọc Quang
6. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

273
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực Đất

đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.23-
230919-

0001

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn
Kon
Đao
Yốp

A Moan 19/09/2023
08:57:39

17/10/2023
08:57:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Phạm Khánh

Thọ
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230919-

0006

Đang
xử lý

THÔN
TRUN

G
THÀN

H

LÊ ĐÌNH
THI-

NGUYỄN
THỊ BÍCH

DIỆU

19/09/2023
09:11:22

05/12/2023
09:11:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Vinh Quang -

Rơ Chăm Duy

275
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230919-

0007

Đang
xử lý

THÔN
TRUN

G
THÀN

H

PHAN
HÙNG
ANH -

TRẦN THỊ
TÀI

19/09/2023
09:19:34

05/12/2023
09:19:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Vinh Quang -

Rơ Chăm Duy

276
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230919-

0017

Đang
xử lý

THÔN
LÂM

TÙNG

NGUYỄN
SỸ HIẾU

19/09/2023
10:53:37

05/12/2023
10:53:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Ia Chim -
Nguyễn Quốc Hưng

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230919-

0036

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

ĐƯỜN
G A
GIÓ

NGUYỄN
THỊ CHO

19/09/2023
15:54:16

05/12/2023
15:54:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. UBND phường Thắng Lợi
- Nguyễn Văn Hùng

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
6. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

278
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230920-

0021

Đang
xử lý

DUY
TÂN

PHẠM
HỒNG

BÍCH NHI

20/09/2023
13:39:54

06/12/2023
13:39:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230921-

0017

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G ÂU

CƠ

TRẦN
VĂN

CƯỜNG -
TRẦN THỊ

THÙY
NHUNG

21/09/2023
13:55:29

07/12/2023
13:55:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

280
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230921-

0019

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G

TRƯỜ
NG

CHINH
, TỔ 9

LÊ VĂN
HẢO-

NGUYỄN
THỊ THI

21/09/2023
15:21:35

07/12/2023
15:21:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

281
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230921-

0025

Đang
xử lý

THÔN
KON

JƠDRE
H

PLƠN
G

A HAL 21/09/2023
15:10:49

07/12/2023
15:10:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Phạm
Vũ Phượng Trâm

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230921-

0033

Đang
xử lý

Số nhà
290

đường
Đống

Đa

LÂM KỲ
SƠN-

PHAN THỊ
THU NGA

21/09/2023
16:23:42

07/12/2023
16:23:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường

283
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230922-

0002

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G

PHAN
ĐÌNH
PHÙN
G, TỔ

10

NGUYỄN
VĂN

CHÓNG -
LÊ THỊ
THẮNG

22/09/2023
09:10:17

08/12/2023
09:10:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

284
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230922-

0004

Đang
xử lý

DUY
TÂN

ĐẶNG
VĂN

MƯỜI -
TRẦN THỊ

ĐỨC

22/09/2023
09:30:34

08/12/2023
09:30:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



285
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230922-

0017

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
16,

ĐƯỜN
G

PHÙN
G

HƯNG,
TỔ 8

HÀ CHÍN-
NGUYỄN

THỊ
NHUNG

22/09/2023
14:11:14

08/12/2023
14:11:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Duy Tân -
Nguyễn Mạnh Thường
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UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
230922-

0026

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THON
KON

JƠ DRI
Y LAN 22/09/2023

15:03:40
20/10/2023
15:03:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

5. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu
6. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
7. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230922-

0029

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G NGÔ
QUYỀ

N

TRẦN
VĂN

DŨNG-
PHAN THỊ
DUY LIỄU

22/09/2023
15:42:55

08/12/2023
15:42:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum

288
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230922-

0035

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

TỔ 2 A PRIUH -
Y PRUK

22/09/2023
16:44:55

08/12/2023
16:44:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Ngô Mây -
Trịnh Anh Tuấn

2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Trần

Việt Anh
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

289
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230925-

0010

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G VÕ
NGUY

ÊN
GIÁP

PHAN
XUÂN
TRỢ-

HOÀNG
THỊ SỰ

25/09/2023
14:03:38

11/12/2023
14:03:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230925-

0030

Đang
xử lý TỔ 10 LÊ ANH

TUẤN
25/09/2023
16:44:40

11/12/2023
16:44:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

291
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230926-

0001

Đang
xử lý

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

HỘ ÔNG
PHAN

VĂN THẾ

26/09/2023
07:44:35

12/12/2023
07:44:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230926-

0005

Đang
xử lý  Tổ 12

VÕ VĂN
LỢI -

NGUYỄN
THỊ Y

26/09/2023
08:55:04

23/01/2024
09:27:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

293
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230926-

0019

Đang
xử lý

DUY
TÂN

NGUYỄN
VĂN

PHỤNG-
HUỲNH
THỊ LŨY

26/09/2023
13:41:41

12/12/2023
13:41:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

294
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230927-

0001

Đang
xử lý  TỔ 4

VĂN
MINH

BẰNG -
VĂN THỊ

HỒNG
HẢI

27/09/2023
07:44:12

13/12/2023
07:44:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230927-

0003

Đang
xử lý

THÔN
IA HỘI

ĐINH
HỮU
PHỤC

27/09/2023
08:25:28

13/12/2023
08:25:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum

296
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230927-

0006

Đang
xử lý

THÔN
6

HUỲNH
LÂM -

NGÔ THỊ
QUA

27/09/2023
09:01:12

13/12/2023
09:01:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230927-

0014

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

TỔ 4
TRẦN
VĂN

TRƯỜNG

27/09/2023
16:06:36

13/12/2023
16:06:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ Hải

Nguyên
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ Hải

Nguyên
4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

298
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230927-

0024

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
209,

ĐƯỜN
G VÕ
NGUY

ỄN
GIÁP,
TỔ 3

NGUYỄN
PHỐ

27/09/2023
16:24:53

13/12/2023
16:24:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



299
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230928-

0005

Đang
xử lý

THÔN
TRUN

G
NGHĨA

TÂY

ĐỚI
HUÂN -

NGUYỄN
THỊ TRỊ

28/09/2023
10:02:50

14/12/2023
10:02:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Tiến Vinh

3. UBND xã Kroong -
Nguyễn Văn Chiêu

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

300
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230929-

0001

Đang
xử lý

THÔN
KON
RƠ

BANG
1

NGUYỄN
THANH
DANH -

PHAN THỊ
NGÀ

29/09/2023
07:38:42

15/12/2023
07:38:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Vinh Quang -

Rơ Chăm Duy

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



301
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230929-

0005

Đang
xử lý

Số nhà
347

Đường
Hùng

Vương,
Tổ 1

NGUYỄN
THỊ SEN

29/09/2023
08:10:56

15/12/2023
08:10:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường

302
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
230929-

0010

Đang
xử lý  TỔ 1

PHAN
THANH

ĐÀI -
ĐÀM THỊ

KIM
PHỤNG

29/09/2023
08:43:45

15/12/2023
08:43:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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303
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231002-

0003

Đang
xử lý

ĐÀO
DUY
TỪ,

THÔN
KON
MƠ

NAY
SƠ

LAM 1

Y TAM 02/10/2023
08:55:14

18/12/2023
08:55:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Thái
Khắc Tiến

3. UBND phường Trường
Chinh - Nguyễn Thị Thu

Hương
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

304
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231002-

0005

Đang
xử lý TỔ 3 THÂN

VĂN BÁ
02/10/2023
09:34:39

18/12/2023
09:34:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương
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305
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231002-

0020

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
2

NGUYỄN
VĂN

MINH-
ĐÀO THỊ
LUYẾN

02/10/2023
14:26:01

18/12/2023
14:26:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã
Kroong - Nguyễn Văn Chiêu
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum

306
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231002-

0038

Đang
xử lý

ĐẮK
CẤM

NGUYỄN
XUÂN

ĐƯỜNG -
PHAN THỊ

KHANH

02/10/2023
16:26:01

18/12/2023
16:26:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

307
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231003-

0002

Đang
xử lý

THÔN
5

NGUYỄN
HỮU HUY

03/10/2023
08:06:23

19/12/2023
08:06:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương
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308
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231003-

0005

Đang
xử lý

SỐ
NHÀ
162,

ĐƯỜN
G HÀ
HUY
TẬP

ĐINH THỊ
LIÊN

03/10/2023
09:23:09

19/12/2023
09:23:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
4. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

309
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực Đất

đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.23-
231004-

0001

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

TDP 1

Nguyễn
Văn Quận

04/10/2023
09:09:15

01/11/2023
09:09:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn
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310
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231004-

0008

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

SỐ
NHÀ
10,

ĐƯỜN
G

TRIỆU
VIỆT

VƯƠN
G, TỔ 5

NGUYỄN
THỊ

DUNG -
THÁI TẤN

ĐỨC -
THÁI TẤN

LỘC

04/10/2023
09:32:38

20/12/2023
09:32:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ

Xuân Mạnh
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

311
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231004-

0015

Đang
xử lý

Đường
Nơ

Trang
Long,
Tổ 5

 HỘ BÀ
NGÔ THỊ
THANH

04/10/2023
10:50:22

20/12/2023
10:50:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Thái
Khắc Tiến

3. UBND phường Trường
Chinh - Nguyễn Thị Thu

Hương
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương
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312
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231004-

0022

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

NGUYỄN
NGỌC
BÍCH-

NGUYỄN
THỊ BẠCH

TUYẾT

04/10/2023
15:00:00

20/12/2023
15:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

313
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231004-

0026

Đang
xử lý

ĐƯỜN
G LẠC
LONG
QUÂN

NGUYỄN
THANH
THỌ -

ĐÀO THỊ
MỸ LINH

04/10/2023
16:00:24

20/12/2023
16:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
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314
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231006-

0012

Đang
xử lý

Số nhà
634/8/3
đường
Hùng

Vương,
Tổ 6

 HỘ BÀ
NGUYỄN
THỊ SÁU

06/10/2023
13:48:39

22/12/2023
13:48:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí

315
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231010-

0002

Đang
xử lý  TỔ 5

NGUYỄN
THỊ KIM
CÚC - ĐỖ

ĐÌNH
TÂN

10/10/2023
08:44:24

26/12/2023
08:44:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương
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316
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231010-

0004

Đang
xử lý

THẮN
G LỢI

HỒ NGỌC
THỌ -
PHẠM

THỊ HOA

10/10/2023
09:01:31

26/12/2023
09:01:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình

317
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231010-

0015

Đang
xử lý

ĐẮK
BLÀ

ĐẶNG
THỊ KIM

THƯ

10/10/2023
10:46:06

26/12/2023
10:46:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Phạm
Vũ Phượng Trâm

3. UBND phường Ngô Mây -
Trịnh Anh Tuấn

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Trần

Việt Anh
5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum
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318
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231010-

0019

Đang
xử lý

HẺM
22

NGUY
ỄN

THIỆN
THUẬ

T

NGUYỄN
VĂN

SOẠN

10/10/2023
13:16:13

26/12/2023
13:16:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

319
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231011-

0002

Đang
xử lý TỔ 4

TRẦN
VĂN

KHANH

11/10/2023
08:34:43

27/12/2023
08:34:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Trần Hưng

Đạo - Đồ Hồng Quốc
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

320
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231011-

0017

Đang
tạm

dừng

THÔN
5

VĂN
LONG
NGỌC
HỒNG-
HỒ THỊ

LÝ

11/10/2023
13:08:54

28/12/2023
13:08:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đoàn Kết
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321
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231011-

0019

Đang
tạm

dừng

ĐOÀN
KẾT

TRẦN
ĐỨC

PHỤNG

11/10/2023
13:16:39

28/12/2023
13:16:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đoàn Kết

322
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231011-

0020

Đang
tạm

dừng

THÔN
5

ĐOÀN
NGỌC
NHỰT-
ĐẶNG

THỊ
HỒNG

11/10/2023
13:29:20

28/12/2023
13:29:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đoàn Kết

323
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231011-

0024

Đang
xử lý

THÔN
9

VÕ VĂN
SÁNG

11/10/2023
14:32:55

27/12/2023
14:32:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
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324
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231011-

0037

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
5

HUỲNH
THỊ SÁU-
CAO ANH
TÀI - CAO

THỊ
TUYẾT
HOA -

CAO THỊ
MỸ

TRINH -
CAO ANH

VŨ

11/10/2023
16:43:41

27/12/2023
16:43:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thị Thùy
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

325
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231011-

0039

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THÔN
7

HUỲNH
THỊ SÁU-
CAO ANH
TÀI - CAO

THỊ
TUYẾT
HOA -

CAO THỊ
MỸ

TRINH -
CAO ANH

VŨ

11/10/2023
16:55:36

27/12/2023
16:55:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thị Thùy
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



326
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231012-

0003

Đang
xử lý TỔ 3

PHAN
NGỌC
TẤN-

PHAN THỊ
NGỌC

THỦY -
PHAN THỊ

THU
THANH -

PHAN
NGỌC

THIỆN -
PHAN THỊ

THU
TRANG -

PHAN
NGỌC
TRỰC

12/10/2023
08:24:49

28/12/2023
08:24:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Trần Hưng

Đạo - Đồ Hồng Quốc
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum

327
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231012-

0005

Đang
xử lý  TỔ 4

TRẦN
QUANG

KIM-
ĐOÀN

THỊ TÂN

12/10/2023
09:43:32

28/12/2023
09:43:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Nguyễn
Trãi - Phan Thành Trung

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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328
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231012-

0016

Đang
xử lý

THÔN
PLEI

DƠNG

NGUYỄN
THỊ KIM

HẢI
KHÁNH

12/10/2023
13:38:23

28/12/2023
13:38:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Hòa Bình -
Huỳnh Thị Ngọc Hiệp

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình

329
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231016-

0001

Đang
xử lý

( quang
trung
)HẺM

634
HÙNG
VƯƠN

G

BÙI VĂN
THÀNH -
HỒ THỊ

HOA

16/10/2023
07:49:18

05/01/2024
07:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
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330
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231016-

0003

Đang
xử lý

DUY
TÂN

NGUYỄN
ANH

TRUNG-
LÊ THỊ
LIÊN

16/10/2023
08:19:24

23/01/2024
13:16:53

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

6. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình

331
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231016-

0004

Đang
xử lý LÊ LỢI Y PIL 16/10/2023

09:23:27
05/01/2024
09:23:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Vũ Hải
Nguyên

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231016-

0021

Đang
xử lý

DUY
TÂN

LÊ THỆ -
HỒ THỊ
TUYẾT

HOA

16/10/2023
15:21:54

02/01/2024
15:21:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

333
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
231017-

0002

Đang
xử lý

thôn
Nhơn
Nghĩa

Nguyễn
Thị Minh

17/10/2023
07:44:13

31/01/2024
14:04:35

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Trần Tiến

Sỹ
2. UBND xã Sa Nhơn - Lê

Thị Thu Nhạn
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Văn Sơn
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334
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231017-

0001

Đang
xử lý

(
QUAN

G
TRUN
G) Số

nhà 477
đường
Hùng

Vương,
Tổ 5

HUỲNH
THỊ NGA -
NGUYỄN
THỊ THÙY

17/10/2023
07:46:35

02/01/2024
07:46:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
3. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

335
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231017-

0022

Đang
xử lý

DUY
TÂN

NGUYỄN
HỮU

TUÂN-
TRẦN THỊ

NGỌC
LOAN

17/10/2023
16:27:38

03/01/2024
16:27:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



336
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
231017-

0005

Đang
xử lý

Thôn
Nhơn
Bình

Bùi Thanh
Tùng -

Lương Thị
Yên

17/10/2023
16:31:56

31/01/2024
14:04:16

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Trần Tiến

Sỹ
2. UBND xã Sa Nhơn - Lê

Thị Thu Nhạn
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Văn Sơn

337
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231018-

0004

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

KROO
NG

NGUYỄN
THÀNH -

ĐỒNG
THỊ KIM
CHUNG

18/10/2023
08:46:57

04/01/2024
08:46:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Minh Phương

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Tiến Vinh
4. UBND xã Kroong -

Nguyễn Văn Chiêu
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231018-

0007

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

NGÔ
MÂY

ĐINH
NGỌC
HÙNG-
HUỲNH
THỊ KIM

THOA

18/10/2023
09:53:38

04/01/2024
09:53:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Minh Phương

3. UBND phường Ngô Mây -
Trịnh Anh Tuấn

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Trần

Việt Anh
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình

339
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực Đất

đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.23-
231018-

0004

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn
Đăk

Kđem

Nguyễn
Phùng

18/10/2023
10:01:37

16/11/2023
10:01:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Nguyễn

Thanh Vui
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340
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231018-

0011

Đang
xử lý

KROO
NG

VÕ TIẾN
SỸ

18/10/2023
10:31:01

04/01/2024
10:31:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Minh Phương

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Tiến Vinh
4. UBND xã Kroong -

Nguyễn Văn Chiêu
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

341
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231018-

0017

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

NGUYỄN
VĂN

TUẤN-
NGUYỄN
THỊ MIÊN

18/10/2023
15:08:49

04/01/2024
15:08:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Minh Phương

2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
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342
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
231018-

0002

Đang
xử lý

thôn
Nhơn

An

Nguyễn
Xuân Dự -

Nguyễn
Thị Hồng

18/10/2023
16:33:28

31/01/2024
14:03:36

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Trần Tiến

Sỹ
2. UBND xã Sa Nhơn -

Nguyễn Duy Danh
3. UBND xã Sa Nhơn - Lê

Thị Thu Nhạn
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Văn Sơn

343
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231019-

0002

Đang
xử lý

DUY
TÂN

PHẠM
VĂN

SINH -
CỐNG

THỊ BẠCH
TUYẾT

19/10/2023
07:57:51

05/01/2024
07:57:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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344
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231019-

0005

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

 HỘ ÔNG
ĐÀO VĂN

CHÂU -
ĐỖ THỊ

NGÀ

19/10/2023
08:55:04

05/01/2024
08:55:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Trần Hưng

Đạo - Đồ Hồng Quốc
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

345
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231019-

0006

Đang
xử lý

TRƯỜ
NG

CHINH

HÀ CÔNG
VƯƠNG -
NGÔ THỊ
THANH
THỦY

19/10/2023
09:29:42

05/01/2024
09:29:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Trường
Chinh - Nguyễn Thị Thu

Hương
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương
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346
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231019-

0007

Đang
xử lý

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

HUỲNH
NGỌC
TRÂN -

NGUYỄN
THỊ LỰU

19/10/2023
09:48:16

05/01/2024
09:48:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND phường Trần Hưng

Đạo - Đồ Hồng Quốc
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

347
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231019-

0008

Đang
xử lý

DUY
TÂN

PHẠM
THỊ

TUYẾT
LAN

19/10/2023
10:10:54

05/01/2024
10:10:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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348
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231019-

0012

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

KROO
NG

A ƯNH -
Y HYƯT

19/10/2023
10:53:22

05/01/2024
10:53:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Tiến Vinh
2. UBND xã Kroong -

Nguyễn Văn Chiêu
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Tiến Vinh
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

349
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231019-

0013

Đang
xử lý

ĐOÀN
KẾT

NGUYỄN
THỊ

PHƯƠNG
THÚY -

NGUYỄN
THẾ BÁ-
VÕ THỊ

YẾN

19/10/2023
13:55:34

05/01/2024
13:55:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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350
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231019-

0016

Đang
xử lý

DUY
TÂN

LÊ TẤN
DŨNG -
VÕ THỊ
PHƯỚC
DUNG

19/10/2023
14:58:05

05/01/2024
14:58:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

351
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231019-

0021

Đang
xử lý

DUY
TÂN

ĐÀM THỊ
TƯỞNG

19/10/2023
15:50:17

05/01/2024
15:50:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

352
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231020-

0022

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

HỒ SỸ
HIỂU -

PHAN THỊ
HƯỜNG

20/10/2023
15:04:57

08/01/2024
15:04:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
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353
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231020-

0024

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

NGUYỄN
THỊ TƯƠI

-  LÊ
ĐÌNH
THAM

20/10/2023
15:28:36

08/01/2024
15:28:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường

354
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231023-

0001

Đang
xử lý

VINH
QUAN

G

ĐINH
VĂN

TỤNG -
LÊ TRẦN

KIM
DUNG

23/10/2023
07:46:29

09/01/2024
07:46:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Vinh Quang -

Rơ Chăm Duy

355
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231023-

0023

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

DUY
TÂN

NGUYỄN
TẤN

LONG-
VÕ THỊ
TUYẾT
SƯƠNG

23/10/2023
16:37:21

09/01/2024
16:37:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thái

Bình
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356
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231024-

0005

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

NGUYỄN
DUY

THẢO-
TRỊNH

THỊ HUỆ

24/10/2023
09:09:44

10/01/2024
09:09:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí

357
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231024-

0026

Đang
xử lý

HÒA
BÌNH

LÊ VĂN
SANG- LÊ

THỊ
NGỌC
BÍCH

24/10/2023
14:58:16

10/01/2024
14:58:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Hòa Bình - ngô
nguyên sâm

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

358
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231024-

0029

Đang
xử lý

HÒA
BÌNH

LÊ VĂN
SANG- LÊ

THỊ
NGỌC
BÍCH

24/10/2023
15:07:05

10/01/2024
15:07:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Hòa Bình - ngô
nguyên sâm

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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359
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231024-

0036

Đang
xử lý

VINH
QUAN

G

TRẦN
HUY -
PHẠM

THỊ
NGỌC

LỢI

24/10/2023
15:46:35

10/01/2024
15:46:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Vinh Quang -
Rơ Chăm Duy

360
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231024-

0038

Đang
xử lý

THỐN
G

NHẤT

LÊ VĂN
ANH -

NGUYỄN
THỊ

HỒNG

24/10/2023
16:17:27

10/01/2024
16:17:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Thống
Nhất - Phạm Văn Dũng

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình

361
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231025-

0003

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

NGUYỄN
THỊ

HƯƠNG

25/10/2023
08:19:25

11/01/2024
08:19:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
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362
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231025-

0008

Đang
xử lý

CHƯ
HREN

G

THEOH -
BLƯCH

25/10/2023
09:25:27

11/01/2024
09:25:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Chư Hreng - Lê

Xuân Trường
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Tiến Vinh

363
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231025-

0010

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

HOÀNG
VĂN QUÝ
- DƯƠNG
THỊ HỘI

25/10/2023
09:54:58

11/01/2024
09:54:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí

3. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường
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364
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231025-

0019

Đang
xử lý

DUY
TÂN

KHIẾU
ĐÌNH

VĨNH- ĐỖ
THỊ  LAN

ANH

25/10/2023
15:00:45

11/01/2024
15:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

365
UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.25-
231026-

0001

Đang
xử lý

Thôn
Iệc, xã
Pờ Y,
Ngọc
Hồi,
Kon
Tum

Lê Văn
Đông

26/10/2023
09:15:13

19/12/2023
07:44:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
2. CNVP đăng ký đất đai
huyện Ngọc Hồi - Huỳnh

Thanh Hải
3. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Nguyễn Thị
Nhung

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
5. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
6. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt
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366
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231026-

0003

Đang
xử lý

DUY
TÂN

NGUYỄN
VĂN

THUẬN

26/10/2023
09:32:18

12/01/2024
09:32:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

367
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
231026-

0007

Đang
xử lý Thôn 2

Phan Thị
Hồng

Thương -
Phan Trung

Kiên

26/10/2023
13:47:38

16/01/2024
13:25:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Sa Thầy -

motcuahuyensathay
2. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Văn Sơn

368
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231026-

0025

Đang
xử lý

CHƯ
HREN

G

LÊ ĐẮC
TƯỜNG

26/10/2023
15:33:42

12/01/2024
15:33:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
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369
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231027-

0018

Đang
tạm

dừng

ĐOÀN
KẾT

NGUYỄN
THỊ BÍCH

YẾN-
CAO

NGỌC
THANH-
CAO THỊ

BÍCH
HẠNH-

CAO THỊ
THANH
PHÚC-

CÁO THỊ
BÍCH

NHUNG

27/10/2023
11:01:40

16/01/2024
13:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thị Thùy
2. UBND xã Đoàn Kết

370
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231027-

0020

Đang
xử lý

DUY
TÂN

TRẦN VŨ
QUỐC
ĐẠT

27/10/2023
13:47:56

15/01/2024
13:47:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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371
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231030-

0001

Đang
xử lý

ĐẮK
NĂNG Y THÊN 30/10/2023

08:02:22
16/01/2024
08:02:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

372
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231030-

0003

Đang
xử lý

DUY
TÂN

VÕ VĂN
HIỆP -
PHẠM

THỊ LAI

30/10/2023
09:03:01

16/01/2024
09:03:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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373
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231030-

0007

Đang
xử lý

DUY
TÂN

LÊ VĂN
SỰ - ĐỖ

THỊ
NGÂU

30/10/2023
10:00:22

16/01/2024
10:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

374
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231030-

0011

Đang
xử lý

DUY
TÂN

NGUYỄN
THỊ THỜI

30/10/2023
13:59:35

16/01/2024
13:59:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

375
UBND

huyện Đăk
Tô

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.24-
231030-

0003

Đang
xử lý

Thôn
ĐăkXa

nh
A Pheo 30/10/2023

14:09:53
11/12/2023
14:09:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Văn Lem - Trần
Thị Kim Phú
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376
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231030-

0013

Đang
xử lý

VINH
QUAN

G

TRẦN
MẠNH
HÙNG-
ĐỖ THỊ
HƯƠNG

30/10/2023
14:14:06

16/01/2024
14:14:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Vinh Quang -
Rơ Chăm Duy

377
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
231030-

0011

Đang
xử lý Thôn 1

Lương Sỹ
Yêu -

Lương Thị
Sam

30/10/2023
14:41:38

20/01/2024
16:51:59

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Trần Tiến

Sỹ
2. Bộ phận TN&TKQ xã Ya

Xier - Võ Thiệt
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Sa Thầy - Trần Tiến
Sỹ

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy -

Nguyễn Văn Sơn
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378
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231031-

0004

Đang
xử lý

ĐẮK
BLÀ

A DJĬL - Y
PHAIH

31/10/2023
10:06:55

17/01/2024
10:06:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Phạm
Vũ Phượng Trâm

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
6. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

7. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum

379
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231031-

0008

Đang
xử lý

VINH
QUAN

G
Y GRIP 31/10/2023

10:35:22
17/01/2024
10:35:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Vinh Quang -

Rơ Chăm Duy
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380
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231031-

0015

Đang
xử lý

TRƯỜ
NG

CHINH

PHẠM
VĂN TÀI -
NGUYỄN
THỊ KIM

LIỄU

31/10/2023
14:05:55

17/01/2024
14:05:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Thái

Khắc Tiến
2. UBND phường Trường
Chinh - Nguyễn Thị Thu

Hương
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

381
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231031-

0018

Đang
xử lý

DUY
TÂN

NGUYỄN
DU -

TRẦN THỊ
THU

HƯƠNG

31/10/2023
15:00:39

17/01/2024
15:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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382
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231031-

0020

Đang
xử lý

THÔN
LÂM

TÙNG,
XÃ IA
CHIM,
THÀN
H PHỐ
KON
TUM,
TỈNH
KON
TUM

LÊ HỮU
ĐỨC-

HÀN THỊ
THANH

31/10/2023
15:23:09

17/01/2024
15:23:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

383
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231101-

0005

Đang
xử lý

DUY
TÂN

PHẠM
VĂN TÀI -

LÝ THỊ
THU

HỒNG

01/11/2023
09:24:25

18/01/2024
09:24:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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384
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231101-

0019

Đang
xử lý

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

LƯƠNG
KHANH -
PHAN THỊ

TÌNH

01/11/2023
14:47:40

18/01/2024
14:47:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Trương Phú Đương

385
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231101-

0021

Đang
xử lý

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

LÊ VĂN
ĐIỂM- LÊ

THỊ
PHƯỚC

01/11/2023
15:09:11

18/01/2024
15:09:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

386
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
231101-

0021

Đang
xử lý thôn 2 Lê Thị Bé 01/11/2023

15:52:41
29/03/2024
13:28:34

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
2. UBND thị trấn Sa Thầy -

Trần Thanh Long
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Văn Sơn
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387
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231102-

0001

Đang
xử lý LÊ LỢI

LÊ XUÂN
MẠNH -
LÊ THỊ

HƯỜNG

09/11/2023
14:58:31

26/01/2024
14:58:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Lê Lợi -
Đặng Giang Đình Dân

388
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231102-

0022

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

NGUYỄN
XUÂN
HIỀN -

NGUYỄN
THỊ LAN

02/11/2023
14:13:43

19/01/2024
14:13:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường

389
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231102-

0027

Đang
xử lý

DUY
TÂN

TRẦN THỊ
BÉ-

NGUYỄN
VIẾT
MINH

02/11/2023
14:57:41

19/01/2024
14:57:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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390
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231102-

0033

Đang
xử lý

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

NGUYỄN
VĂN

SÁNG -
PHÙNG

THỊ
TUYẾT
NHUNG

02/11/2023
15:58:06

19/01/2024
15:58:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Trần Hưng
Đạo - Đồ Hồng Quốc

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

391
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231102-

0034

Đang
xử lý

VINH
QUAN

G

HỘ ÔNG
VÕ VĂN

SỞ

02/11/2023
16:04:53

19/01/2024
16:04:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Vinh Quang -
Rơ Chăm Duy

392
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231103-

0009

Đang
xử lý

VINH
QUAN

G

PHAN
BẢO

QUỐC -
TRẦN THỊ

TUYẾT

03/11/2023
09:35:46

22/01/2024
09:35:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
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393
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231103-

0017

Đang
xử lý

THÔN
TÂN
AN,

XÃ IA
CHIM,
THÀN
H PHỐ
KON
TUM,
TỈNH
KON
TUM

TRẦN
VĂN

CƯỜNG -
TRẦN THỊ

NGÁT

03/11/2023
14:30:53

22/01/2024
14:30:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Ia Chim -
Nguyễn Quốc Hưng

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình

394
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231106-

0005

Đang
xử lý duy tân

PHẠM
VĂN

SINH -
CỐNG

THỊ BẠCH
TUYẾT

06/11/2023
13:50:56

23/01/2024
13:50:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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395
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực Đất

đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.23-
231106-

0002

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 3

Nguyễn
Đình Tốt

06/11/2023
14:27:58

04/12/2023
14:27:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

396
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231106-

0009

Đang
xử lý

CHƯ
HREN

G

LÊ VĨNH
BÌNH -

DIỆP THỊ
THANH
LOAN

06/11/2023
14:36:20

23/01/2024
14:36:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
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397
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231106-

0012

Đang
xử lý

DUY
TÂN

NGUYỄN
HOÀNG
QUỐC

BẢO - VÕ
THỊ KỲ

06/11/2023
15:03:16

23/01/2024
15:03:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

398
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231107-

0028

Đang
xử lý

HÒA
BÌNH

LÊ VĂN
LƯỠNG-
VÕ THỊ
THIỆT

07/11/2023
15:37:19

24/01/2024
15:37:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Hòa Bình -
Huỳnh Thị Ngọc Hiệp

399
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231107-

0031

Đang
xử lý

HÒA
BÌNH

LÊ VĂN
LƯỠNG-
VÕ THỊ
THIỆT

07/11/2023
15:45:39

24/01/2024
15:45:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Hòa Bình -
Huỳnh Thị Ngọc Hiệp
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400
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231107-

0033

Đang
xử lý

HÒA
BÌNH

VÕ VĂN
TƯỜNG -

TRẦN THỊ
THÚY
VÂN

07/11/2023
15:52:05

24/01/2024
15:52:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Hòa Bình -
Huỳnh Thị Ngọc Hiệp

401
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231107-

0036

Dừng
xử lý

NGÔ
MÂY

ĐINH
THANH

MAI - VŨ
THỊ

HỒNG

07/11/2023
16:04:42

24/01/2024
16:04:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Trần

Việt Anh
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

402
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
231108-

0001

Đang
xử lý

làng
Lung

Y Hluih -
A Rưnh

08/11/2023
08:39:52

12/01/2024
09:21:38

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Trần Tiến

Sỹ
2. Bộ phận TN&TKQ xã Ya

Xier - Võ Thiệt
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Sa Thầy - Trần Tiến
Sỹ

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy -

Nguyễn Văn Sơn
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403
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231108-

0005

Đang
xử lý

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

HỘ BÀ
VÕ THỊ

THU
HỒNG

08/11/2023
08:43:52

25/01/2024
08:43:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình

404
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231108-

0015

Đang
xử lý

HÒA
BÌNH

LÊ THỊ
PHƯƠNG

LOAN-
VÕ THỊ

KIM
HOÀNG-
VÕ THỊ

HOA
VINH- VÕ
THỊ KIM

THƯƠNG-
VÕ

TRỌNG
GIA- VÕ
ĐỨC AN-
NGUYỄN
THỊ KIM
THƠ- VÕ

KHÔI
NGUYÊN

08/11/2023
10:59:34

25/01/2024
10:59:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Hòa Bình -
Huỳnh Thị Ngọc Hiệp

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
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405
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231108-

0036

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

NGUYỄN
ĐÌNH

THANH-
TRƯƠNG
THỊ TÂN

08/11/2023
16:16:33

25/01/2024
16:16:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường

406
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231109-

0011

Đang
xử lý

CHƯ
HREN

G

Y LANG-
VĂN

LONG
NGỌC HÀ

09/11/2023
14:43:20

26/01/2024
14:43:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Đào

Duy Thắng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

407
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231110-

0007

Đang
xử lý

DUY
TÂN

NGUYỄN
THỊ

NGỌC
TRÂM

10/11/2023
10:26:50

29/01/2024
10:26:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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408
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với

hộ gia đình
cá nhân

H34.22-
231110-

0019

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

ĐẮK
BLÀ

LÊ VĂN
TUẤN -

NGUYỄN
THỊ

LUYẾN

10/11/2023
14:39:05

01/12/2023
14:39:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Phạm
Vũ Phượng Trâm

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
5. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum

409
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231110-

0020

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

LÂM VĂN
MAI-

PHẠM
THỊ VUI

10/11/2023
15:00:39

29/01/2024
15:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
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410
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231110-

0021

Đang
xử lý

NGUY
ỄN

TRÃI

LƯƠNG
THỊ BÌNH

10/11/2023
15:50:08

29/01/2024
15:50:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thị Thùy
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

411
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231113-

0002

Đang
xử lý

VINH
QUAN

G

NGUYỄN
NGỌC

ĐẠI HẢI-
NGUYỄN
THỊ HÀO

13/11/2023
08:28:33

30/01/2024
08:28:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Lợi

3. UBND xã Vinh Quang -
Rơ Chăm Duy

412
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231113-

0010

Đang
xử lý

Thôn
Vạn Tải

NGUYỄN
VĂN CAM

-
NGUYỄN

THỊ
NGỌC

13/11/2023
10:15:25

30/01/2024
10:15:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương
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413
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231113-

0018

Đang
xử lý

DUY
TÂN

NGUYỄN
PHƯỚC
HÂN-
ĐẶNG

THỊ KIM
NƯƠNG

13/11/2023
15:29:36

30/01/2024
15:29:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thành phố Kon
Tum - Dương Văn Thuận

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Trương Phú Đương

414
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231113-

0019

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUN
G

LÊ VĂN
GỌN-

HUỲNH
THỊ

THIỆN

13/11/2023
15:38:53

30/01/2024
15:38:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. UBND phường Quang
Trung - Bùi Duy Trường

415
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231113-

0021

Đang
xử lý

QUAN
G

TRUG

NGUYỄN
THỊ XIN-
NGUYỄN

THỊ
XƯƠNG-
NGUYỄN
TRƯỜNG

SƠN

13/11/2023
16:10:30

30/01/2024
16:10:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -

Nguyễn Hoàng Trí
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Hoàng Trí
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416
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231114-

0001

Đang
xử lý

trần
hưng
đạo

HỒ HỮU
SUM -LÊ
THỊ MIÊN

14/11/2023
08:02:52

31/01/2024
08:02:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

417
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231114-

0004

Đang
xử lý

ĐẮK
CẤM

NGUYỄN
MINH THI

14/11/2023
08:53:16

31/01/2024
08:53:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. UBND xã Đăk Cấm -

Nguyễn Yên

418
UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.25-
231115-

0004

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

Thôn
Ngọc
Tiền-
ĐX -
Ngọc
Hồi-
Kon
Tum

Lê Văn
Đông

15/11/2023
15:05:32

27/12/2023
15:05:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Ngọc Hồi - Nguyễn

Ngọc Thiết
2. UBND xã Đăk Xú - Đặng

Ngọc Thạch
3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
4. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Nguyễn Thị
Nhung
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419
UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.25-
231117-

0005

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

Thôn
Đắk

Vang,
xã Sa

Loong,
huyện
Ngọc
Hồi,
Kon
Tum

Nguyễn
Đức Lý

17/11/2023
17:03:28

02/01/2024
07:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Sa Loong - Lê
Thị Hà

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
4. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi

420
UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.25-
231117-

0006

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

Thôn
Đắk

Vang,
xã Sa

Loong,
Ngọc
Hồi

Thạch Sóc
Khone

17/11/2023
17:15:39

02/01/2024
07:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Sa Loong - Lê
Thị Hà

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
4. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi

421
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231121-

0016

Đang
tạm

dừng

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 1

Bùi Công
Cương

21/11/2023
14:21:25

17/01/2024
14:21:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Vũ Văn Đàm

2. UBND xã Đăk La - Hồ
Ngọc Đạt

3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Trương

Hoàng Sang
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422
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực Đất

đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.23-
231123-

0001

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 5

Lê Đức
Tình

23/11/2023
08:52:51

21/12/2023
08:52:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Đinh Trần

Công Minh
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Đăk Hà -
Huỳnh Anh Khoa

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Đăk Hà - Đoàn Thị Đức

423
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Giao đất, cho
thuê đất cho
hộ gia đình

cá nhân; giao
đất cho cộng
đồng dân cư

đối với
trường hợp

giao đất, cho
thuê đất

không thông
qua hình thức

đấu giá
quyền sử
dụng đất

H34.22-
231123-

0010

Đang
tạm

dừng

THẮN
G LỢI

ĐỒNG
VĨNH
HẢO

23/11/2023
10:35:54

29/12/2023
10:35:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

2. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
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424
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231123-

0033

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

VÕ THỊ
HUYỆN

23/11/2023
16:29:12

14/12/2023
16:29:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Đỗ Thị

Hồng Phương
5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

425
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231124-

0013

Đang
tạm

dừng

Địa chỉ
thửa
đất:

TDP 2B

Quách Văn
Thủ

24/11/2023
13:58:51

09/01/2024
13:58:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Trương

Hoàng Sang
2. UBND thị trấn Đăk Hà -

Hồ Lê Vi Thư
3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Trương

Hoàng Sang
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426
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
231124-

0001

Đang
xử lý

thôn Ia
Tri A Liêng 24/11/2023

15:12:12
31/01/2024
08:39:48

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Nguyễn

Hữu Đức
2. Bộ phận TN&TKQ xã Mô

Rai - Bùi Thanh Phi
3. UBND xã Mô Rai - Phạm

Quang Thắng
4. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Nguyễn

Hữu Đức
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Văn Sơn

427
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231128-

0005

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 6

Trương
Thế

Chương

28/11/2023
14:28:54

10/01/2024
14:28:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk La - Hồ
Ngọc Đạt

2. UBND xã Đăk La -
Nguyễn Quang Thịnh
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428
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231128-

0028

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

THẮN
G LỢI

ĐÀN VĂN
HỒNG -

TRẦN THỊ
HIỆP

28/11/2023
15:39:01

19/12/2023
15:39:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Văn Hùng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

5. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thành Sơn

7. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
8. Bộ phận TN&TKQ thành

phố Kon Tum
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UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231129-

0001

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn
Đoàn
Kết

Phạm
Hồng Quân

29/11/2023
08:20:08

11/01/2024
08:20:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Ngok -
Hoàng Bá Thìn

430
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231130-

0001

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn
Kon Gu

I

A Sen 30/11/2023
08:11:32

12/01/2024
08:11:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Ngọc Wang -
Bùi Thu Ba

431
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231130-

0012

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 1

Đinh Văn
Hiếu

30/11/2023
16:00:02

12/01/2024
16:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk La - Địa
chính - Xây dựng
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UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231130-

0014

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 1,
xã Đăk

La

Đinh Trần
Hanh

30/11/2023
16:10:24

12/01/2024
16:10:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk La - Địa
chính - Xây dựng

433
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231201-

0001

Đã trả
kết
quả

TDP2B Nguyễn
Văn Danh

01/12/2023
08:05:54

26/01/2024
10:09:45

01/02/2024
14:02:02

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND thị trấn Đăk Hà -
Hồ Lê Vi Thư

2. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Hà - Hoàng Thị Vân

Anh
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Đăk Hà -
Huỳnh Anh Khoa

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Đăk Hà - Văn

thư Phòng TN&amp;MT
huyện Đăk Hà

5. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Hà - Hoàng Thị Vân

Anh
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UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231201-

0003

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 3

Nguyễn
Thị Nga

01/12/2023
08:10:11

15/01/2024
08:10:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Phạm Văn

Dũng
2. UBND xã Đăk La - Hồ

Ngọc Đạt
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Hà - Chi cục thuế
huyện Đăk Hà

435
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231201-

0008

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 1

Phạm Thị
Huyền

01/12/2023
09:11:18

15/01/2024
09:11:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Phạm Văn

Dũng
2. UBND xã Đăk La - Địa

chính - Xây dựng
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UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.23-
231201-

0010

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 3

Hoàng Thị
Đóa

01/12/2023
10:11:04

29/12/2023
10:11:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Đinh Trần

Công Minh

437
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
231201-

0003

Đang
xử lý

thôn
Nhơn
Nghĩa

Trần Thị
Hà

01/12/2023
15:55:48

31/01/2024
08:04:23

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Trần Tiến

Sỹ
2. UBND xã Sa Nhơn - Lê

Thị Thu Nhạn
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Sa Thầy - Trần Tiến
Sỹ

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy -

Nguyễn Văn Sơn
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UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231205-

0001

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 1

Phan Thị
Sáu

05/12/2023
08:46:01

17/01/2024
08:46:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Mar - Cán
bộ TN&TKQ xã Đăk Mar

439
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.23-
231205-

0002

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Nguyễn
Tấn Dũng

05/12/2023
09:15:52

03/01/2024
09:15:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Phạm Văn

Dũng
2. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Hà - Phạm Văn
Dũng
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.22-
231205-

0018

Đang
xử lý

THỐN
G

NHẤT

BÙI HUY
PHƯƠNG-
NGUYỄN

THỊ
NGUYỆT

05/12/2023
15:07:05

26/01/2024
00:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND phường Thống
Nhất - Phạm Văn Dũng

2. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ

Xuân Mạnh

441
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.22-
231206-

0037

Đang
xử lý

VINH
QUAN

G

NGUYỄN
THẾ HIỂN

06/12/2023
14:35:19

04/01/2024
14:35:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
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UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.22-
231206-

0050

Đang
tạm

dừng

ĐẮK
CẤM

PHAN
NGỌC

THANH

06/12/2023
16:00:26

01/02/2024
16:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

443
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.22-
231206-

0052

Đang
xử lý

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

NGUYỄN
BÁ NHẪN

06/12/2023
16:10:39

04/01/2024
16:10:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231207-

0002

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 7

Trần Thúc
Ban

07/12/2023
08:30:09

19/01/2024
08:30:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Phạm Văn

Dũng
2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk

La - Hồ Ngọc Đạt
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Hà - Chi cục thuế
huyện Đăk Hà

445
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231207-

0003

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

TDP10

Tô Văn
Đạo

07/12/2023
13:43:08

19/01/2024
13:43:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Đinh Duy

ĐỊnh
2. Bộ phận TN&TKQ thị trấn

Đăk Hà - Hồ Lê Vi Thư
3. UBND huyện Đăk Hà -

Nguyễn Khắc Sỹ

446
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231207-

0005

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

TDP10

Nguyễn
Thị Hoa

07/12/2023
16:07:37

19/01/2024
16:07:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Nguyễn

Thanh Vui
2. UBND thị trấn Đăk Hà -
Cán bộ TN&TKQ thị trấn

Đăk Hà
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UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231208-

0001

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

TDP7

Phạm Thị
Nguyện

08/12/2023
08:51:24

22/01/2024
08:51:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Nguyễn

Xuân Dũng
2. Bộ phận TN&TKQ thị trấn

Đăk Hà - Hồ Lê Vi Thư
3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Nguyễn

Xuân Dũng

448
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231208-

0002

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

TDP7

VÕ VĂN
SƠN

08/12/2023
08:56:36

22/01/2024
08:56:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Nguyễn

Thanh Vui
2. UBND thị trấn Đăk Hà -

Hồ Lê Vi Thư
3. UBND huyện Đăk Hà -

Nguyễn Khắc Sỹ

449
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231208-

0003

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

TDP7

VÕ VĂN
SƠN

08/12/2023
08:59:17

22/01/2024
08:59:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Vũ Văn Đàm

2. UBND thị trấn Đăk Hà -
Hồ Lê Vi Thư

3. UBND huyện Đăk Hà -
Nguyễn Khắc Sỹ
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UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231208-

0004

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

Địa chỉ
thửa
đất:

TDP7

LÊ SĨ
ĐÔNG

08/12/2023
09:02:25

22/01/2024
09:02:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Vũ Văn Đàm

2. UBND thị trấn Đăk Hà -
Hồ Lê Vi Thư

3. UBND huyện Đăk Hà

451
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231208-

0006

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

TDP7

NGUYỄN
ĐÌNH

CHUNG

08/12/2023
09:05:42

22/01/2024
09:05:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Nguyễn

Xuân Dũng
2. Bộ phận TN&TKQ thị trấn

Đăk Hà - Hồ Lê Vi Thư
3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Nguyễn

Xuân Dũng

452
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231208-

0008

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

TDP7

NGUYỄN
THỊ

THƯƠNG

08/12/2023
09:13:24

22/01/2024
09:13:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Nguyễn

Thanh Vui
2. UBND thị trấn Đăk Hà -

Hồ Lê Vi Thư
3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Nguyễn

Thanh Vui
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453
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
231208-

0001

Đang
xử lý

thôn
Nghĩa
Dũng

Lê Công
Bình -

Nguyễn
Thị Thơm

08/12/2023
09:22:41

22/01/2024
09:22:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
2. UBND xã Sa Nghĩa - Đặng

Quang Vinh
3. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Võ Ngọc

Hải
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường huyện Sa Thầy -
Nguyễn Văn Sơn

454
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231208-

0012

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

TDP5

TRỊNH ÁI
QUỐC

08/12/2023
09:29:10

22/01/2024
09:29:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Phạm Văn

Dũng
2. UBND thị trấn Đăk Hà -

Hồ Lê Vi Thư
3. UBND huyện Đăk Hà -

Nguyễn Khắc Sỹ
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455
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.22-
231208-

0013

Đang
tạm

dừng

ĐẮK
BLÀ A HER 08/12/2023

13:37:44
05/02/2024
13:37:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình

456
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.23-
231208-

0017

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn
Kon Gu

II

NGUYỄN
THỌ KỶ

08/12/2023
14:36:33

08/01/2024
14:36:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Đăk Hà - Đoàn Thị Đức
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457
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.23-
231208-

0018

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn
Kon Gu

II

NGUYỄN
THỌ KỶ

08/12/2023
14:39:24

08/01/2024
14:39:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân huyện

Đăk Hà - Đoàn Thị Đức

458
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231208-

0019

Đang
xử lý Thôn 1 Nguyễn

Minh Thủy
08/12/2023
15:17:15

22/01/2024
15:17:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Phạm Văn

Dũng
2. UBND xã Đăk La - Hồ

Ngọc Đạt
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Hà - Phạm Văn
Dũng
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459
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231208-

0020

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 7

TRẦN
VĂN LẠC

08/12/2023
15:42:25

22/01/2024
15:42:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Phạm Văn

Dũng
2. UBND xã Đăk La - Hồ

Ngọc Đạt
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Hà - Phạm Văn
Dũng

460
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231211-

0001

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

đắk blà

DƯƠNG
QUỐC
DUY -

TRẦN THỊ
DIỄM
THÙY

11/12/2023
08:21:55

02/01/2024
08:21:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Phạm
Vũ Phượng Trâm

3. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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461
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231211-

0010

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

TDP10

VŨ THỊ
CHẮN

11/12/2023
09:50:35

23/01/2024
09:50:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Trần Ngọc

An
2. UBND thị trấn Đăk Hà -

Hồ Lê Vi Thư
3. UBND huyện Đăk Hà -

Nguyễn Khắc Sỹ

462
UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.25-
231211-

0009

Đang
xử lý

Tổ dân
phố 6,
thị trấn

Plei
Kần,
Ngọc
Hồi,
Kon
Tum

Giáp Văn
Định

11/12/2023
15:28:12

01/02/2024
15:09:48

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Nguyễn Thị

Nhung
2. UBND thị trấn Plei Kần -

Trương Quốc Kiên
3. Bộ phận TN&TKQ huyện

Ngọc Hồi - Nguyễn Thị
Nhung

4. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Trần Văn Nhứt

463
UBND
Huyện

Ngọc Hồi
Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.25-
231211-

0011

Đang
xử lý

Thôn
Tân

Bình,
xã Đắk
Kan,
Ngọc
Hồi

Nguyễn
Thế Khuấn

11/12/2023
16:16:29

23/01/2024
16:16:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Ngọc Hồi - Trần Văn

Khoa
2. UBND xã Đăk Kan -
Nguyễn Thị Bích Ngọc

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Ngọc Hồi -

Phan Thành Nguyên
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464
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231212-

0005

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 7

NGUYỄN
PHÙNG

12/12/2023
14:35:34

24/01/2024
14:35:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Ngọc Wang -
Bùi Thu Ba

465
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
231212-

0024

Đang
xử lý

NGUY
ỄN

TRÃI

PHAN
VĂN TÂN

12/12/2023
14:50:50

26/12/2023
14:50:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Thanh

Bình
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

3. Văn phòng đăng ký đất đai
- Kế toán VPDKDD

466
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231213-

0002

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 3

NGUYỄN
BÁ SỸ

13/12/2023
10:15:59

25/01/2024
10:15:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk La - Hồ
Ngọc Đạt

2. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Chi cục thuế

huyện Đăk Hà
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467
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231213-

0008

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

ĐẮK
BLÀ

ĐINH
HÙNG- Y

LĂM

13/12/2023
13:37:08

04/01/2024
13:37:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

6. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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468
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231213-

0017

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

ĐẮK
CẤM

NGUYỄN
ĐỨC

HẠNH-
TRẦN THỊ

XUÂN
PHƯƠNG

13/12/2023
15:54:58

04/01/2024
15:54:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Văn Hùng
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Minh Phương

5. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng

469
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
231215-

0001

Đang
xử lý

thôn
Nhơn

An

Hồ Văn
Bình -

Huỳnh Thị
Thu Hiền

15/12/2023
08:28:22

29/01/2024
08:28:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Trần Tiến

Sỹ
2. UBND xã Sa Nhơn -

Nguyễn Duy Danh
3. UBND xã Sa Nhơn - Lê

Thị Thu Nhạn
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470
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
231218-

0001

Đang
xử lý

thôn
Thanh
Xuân

Hà Thanh
Bình - Cầm

Thị Hiền

18/12/2023
09:54:47

30/01/2024
09:54:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Trần Tiến

Sỹ
2. CNVP đăng ký đất đai

huyện Sa Thầy - Trần Tiến
Sỹ

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy -

Nguyễn Văn Sơn

471
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu
Lao động
tiên tiến

H34.22-
231218-

0018

Đang
xử lý

Đường
Nguyễn

Sơn

TRUNG
TÂM

DỊCH VỤ
NÔNG

NGHIỆP

18/12/2023
14:04:35

16/01/2024
14:03:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Trịnh Nguyễn

Hoài Linh
3. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum - Chu Thị Như
Quỳnh

4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. UBND thành phố Kon

Tum - Chu Thị Như Quỳnh
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472
UBND

huyện Sa
Thầy

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.30-
231218-

0004

Đang
xử lý làng O

Đoàn Văn
Việt - Lê
Thị Ráng

18/12/2023
16:03:59

30/01/2024
16:03:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Sa Thầy - Trần Tiến

Sỹ
2. CNVP đăng ký đất đai

huyện Sa Thầy - Trần Tiến
Sỹ

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện Sa Thầy -

Nguyễn Văn Sơn

473
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu
Lao động
tiên tiến

H34.22-
231219-

0005

Đang
xử lý

314
Duy
Tân

PHÒNG
VĂN HÓA
& THÔNG

TIN TP
KON TUM

19/12/2023
09:02:00

17/01/2024
08:58:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Trịnh Nguyễn

Hoài Linh
3. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum - Chu Thị Như
Quỳnh

4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. UBND thành phố Kon

Tum - Chu Thị Như Quỳnh
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474
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Đăng ký và
cấp Giấy

chứng nhận
quyền sử
dụng đất,

quyền sở hữu
nhà ở và tài
sản khác gắn
liền với đất

lần đầu (Cấp
Huyện)

H34.23-
231219-

0007

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn 6

TRƯƠNG
THẾ TỊNH

19/12/2023
14:49:45

31/01/2024
14:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Phạm Văn

Dũng
2. UBND xã Đăk La - Hồ

Ngọc Đạt
3. CNVP đăng ký đất đai

huyện Đăk Hà - Phạm Văn
Dũng

475
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.22-
231220-

0004

Đang
xử lý

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

PHẠM
THỊ

HUYÊN

20/12/2023
09:22:11

18/01/2024
09:22:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
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476
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu
Lao động
tiên tiến

H34.22-
231220-

0005

Đang
xử lý

Đường
Nguyễn

Sơn

PHÒNG
KINH TẾ
TP KON

TUM

20/12/2023
09:54:13

18/01/2024
09:53:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Trịnh Nguyễn

Hoài Linh
3. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum - Chu Thị Như
Quỳnh

4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
5. UBND thành phố Kon

Tum - Chu Thị Như Quỳnh

477
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu

Chiến sĩ thi
đua cơ sở

H34.22-
231220-

0009

Đang
xử lý

680
TRẦN
PHÚ

BAN DÂN
VẬN

THÀNH
ỦY KON

TUM

20/12/2023
10:19:19

10/01/2024
10:16:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Trịnh Nguyễn

Hoài Linh
3. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum

478
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu
Lao động
tiên tiến

H34.22-
231220-

0020

Đang
xử lý

294 LÊ
HỒNG
PHON

G

PHÒNG
TƯ PHÁP
TP KON

TUM

20/12/2023
14:30:16

18/01/2024
14:29:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Trịnh Nguyễn

Hoài Linh
3. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum
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479
UBND

huyện Đăk
Hà

Đất đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.23-
231220-

0005

Đang
xử lý

Địa chỉ
thửa
đất:

Thôn
Kon
Jong

Y KLAIH 20/12/2023
14:49:31

18/01/2024
14:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Hà - Nguyễn

Thanh Vui

480
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu
Lao động
tiên tiến

H34.22-
231220-

0026

Đang
xử lý

314
Duy
Tân

TRUNG
TÂM VH
TTDLTT

20/12/2023
15:55:11

18/01/2024
15:54:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Trịnh Nguyễn

Hoài Linh
3. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum

481
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu
Lao động
tiên tiến

H34.22-
231220-

0029

Đang
xử lý

680
TRẦN
PHÚ

VĂN
PHÒNG
THÀNH
ỦY KON

TUM

20/12/2023
16:17:38

18/01/2024
16:17:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Trịnh Nguyễn

Hoài Linh
3. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum
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482
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu
Lao động
tiên tiến

H34.22-
231220-

0030

Đang
xử lý

37
NGUY

ỄN
TRÃI

PHÒNG
TÀI

NGUYÊN
& MÔI

TRƯỜNG
TP KON

TUM

20/12/2023
16:49:24

18/01/2024
16:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Trịnh Nguyễn

Hoài Linh
3. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum

483
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu
Lao động
tiên tiến

H34.22-
231221-

0001

Đang
xử lý

256
BẮC
CẠN

PHÒNG Y
TẾ TP

KON TUM

21/12/2023
08:05:30

19/01/2024
08:04:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Trịnh Nguyễn

Hoài Linh
3. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum

484
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu
Lao động
tiên tiến

H34.22-
231221-

0012

Đang
xử lý

234
DUY
TÂN

TRUNG
TÂM
PHÁT
TRIỂN

QUỸ ĐẤT
TP KON

TUM

21/12/2023
10:31:11

19/01/2024
10:30:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Trịnh Nguyễn

Hoài Linh
3. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum

485
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu
Lao động
tiên tiến

H34.22-
231221-

0023

Đang
xử lý

475
NGUY

ỄN
HUỆ

PHÒNG
LĐ-

TB&XH
TP KON

TUM

21/12/2023
15:16:01

19/01/2024
15:13:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Trịnh Nguyễn

Hoài Linh
3. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum
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486
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu

Chiến sĩ thi
đua cơ sở

H34.22-
231221-

0026

Đang
xử lý

251
TRẦN
HƯNG
ĐẠO

BCH
ĐOÀN  TP
KON TUM

21/12/2023
15:45:13

11/01/2024
15:44:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Trịnh Nguyễn

Hoài Linh
3. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum

487
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
231222-

0034

Đang
xử lý

ĐẮK
BLÀ

BÙI VĂN
SANG-

NGUYỄN
THỊ MẾN

22/12/2023
15:44:27

08/01/2024
15:44:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Phạm

Vũ Phượng Trâm
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Phan Khắc

Lương
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Thành
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488
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231225-

0023

Đang
xử lý LÊ LỢI

HÀ CHÍ
HIẾU -

NGUYỄN
THỊ

NGỌC
DUNG

25/12/2023
16:21:29

01/02/2024
16:44:22

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu
3. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

4. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
5. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Vũ Hải
Nguyên

489
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai

Thu hồi Giấy
chứng nhận

đã cấp không
đúng quy
định của

pháp luật đất
đai do người
sử dụng đất,
chủ sở hữu
tài sản gắn
liền với đất
phát hiện

H34.22-
231226-

0039

Đang
xử lý

TRẦN
HƯNG
ĐẠO

HỒ VĂN
NGÁ

26/12/2023
13:49:53

24/01/2024
13:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình
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490
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231226-

0046

Đang
xử lý LÊ LỢI Y KIỀU

MỸ
26/12/2023
15:13:30

31/01/2024
09:32:46

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Văn Hùng

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
4. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Lê Văn Hậu
5. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Văn Tâm

6. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Vũ Hải

Nguyên
7. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Chi

cục thuế thành phố Kon Tum
8. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
9. CNVP đăng ký đất đai
thành phố Kon Tum - Lê

Ngọc Quang

491
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
Giấy khen

của Chủ tịch
UBND cấp
huyện về

thành tích thi
đua theo đợt,

chuyên đề

H34.22-
231228-

0021

Đang
xử lý

314
Duy
Tân

BAN CHỈ
ĐẠO

PHONG
TRÀO
TOÀN
DÂN

ĐKXDDS
VH

28/12/2023
16:22:11

26/01/2024
16:20:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Trịnh Nguyễn

Hoài Linh
3. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum
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492
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
231229-

0025

Thực
hiện
nghĩa
vụ tài
chính

ĐOÀN
KẾT

LƯƠNG
THỤY
CẨM
THÚY

29/12/2023
14:19:18

22/01/2024
14:19:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Đặng Ngọc Thạch

3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
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493
UBND

thành phố
Kon Tum

Hoạt
động
xây

dựng

Cấp giấy
phép xây

dựng mới đối
với công

trình cấp III,
cấp IV (Công
trình không

theo
tuyến/Theo
tuyến trong
đô thị/Tín

ngưỡng, tôn
giáo/Tượng
đài, tranh

hoành
tráng/Theo

giai đoạn cho
công trình
không theo
tuyến/Theo

giai đoạn cho
công trình
theo tuyến
trong đô

thị/Dự án) và
nhà ở riêng lẻ

H34.22-
231229-

0030

Đang
xử lý

KON
RỜ

BÀNG

Nguyễn
Thị

Phương

29/12/2023
16:19:34

22/01/2024
16:17:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng quản lý đô thị
Thành phố Kon Tum - Trần

Hữu Thạnh
2. Phòng quản lý đô thị

Thành phố Kon Tum - Trần
Hữu Thạnh

3. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Huỳnh Thị

Quý
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494
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
240102-

0028

Đang
xử lý

ĐẮK
BLÀ

DƯƠNG
MẠNH
TIÊN -
PHẠM

THỊ ÁNH
TUYẾT

02/01/2024
16:13:54

23/01/2024
16:13:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Văn Tâm
2. CNVP đăng ký đất đai

thành phố Kon Tum - Phạm
Vũ Phượng Trâm

3. Lãnh đạo UBND Thành
phố Kon Tum - Phan Ngọc

Định

495
UBND

huyện Đăk
Tô

Lĩnh
vực
Văn
hóa

Thủ tục xét
tặng Giấy
khen Khu
dân cư văn

hóa

H34.24-
240104-

0001

Đang
xử lý Thôn 2 Nguyễn

Xuân Anh
04/01/2024
09:58:33

11/01/2024
09:56:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đăk Tô - Nguyễn Nhật

Quang

496
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Đất

đai

Thủ tục
chuyển mục
đích sử dụng
đất phải được
phép của cơ

quan nhà
nước có thẩm
quyền đối với
hộ gia đình,

cá nhân

H34.22-
240105-

0009

Đang
xử lý

ĐẮK
RƠ WA

LÊ MINH
ĐỨC

05/01/2024
13:36:27

26/01/2024
13:36:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

3. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Đặng Ngọc Thạch
4. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

497
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Bảo trợ
xã hội

Trợ giúp xã
hội khẩn cấp
về hỗ trợ chi
phí mai táng

H34.25-
240108-

0002

Đang
xử lý

Đăk
Giá A Dao 08/01/2024

10:25:45
11/01/2024
10:24:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng LĐTBXH huyện
Ngọc Hồi
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498
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực

Thành
lập và
hoạt
động

của hộ
kinh

doanh

Đăng ký
thành lập hộ
kinh doanh

H34.25-
240108-

0007

Được
tiếp
nhận

Thôn 5 Dương Văn
Thạch

08/01/2024
15:06:28

11/01/2024
15:05:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Đặng Thị Kim

Ngân

499
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Lĩnh
vực

Thành
lập và
hoạt
động

của hộ
kinh

doanh

Đăng ký
thành lập hộ
kinh doanh

H34.25-
240108-

0011

Được
tiếp
nhận

Thôn 5 Dương Văn
Thạch

08/01/2024
15:55:35

11/01/2024
15:55:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Đặng Thị Kim

Ngân

500
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Bảo trợ
xã hội

Thực hiện,
điều chỉnh,
thôi hưởng

trợ cấp xã hội
hàng tháng,
hỗ trợ kinh

phí chăm sóc,
nuôi dưỡng
hàng tháng

H34.25-
240109-

0001

Được
tiếp
nhận

TDP 1 Y Noóc 09/01/2024
10:25:48

23/01/2024
10:19:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Đặng Thị Kim

Ngân
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501
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Bảo trợ
xã hội

Thực hiện,
điều chỉnh,
thôi hưởng

trợ cấp xã hội
hàng tháng,
hỗ trợ kinh

phí chăm sóc,
nuôi dưỡng
hàng tháng

H34.25-
240109-

0003

Được
tiếp
nhận

Thôn 4 Quảng Hội 09/01/2024
14:45:50

23/01/2024
14:44:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Đặng Thị Kim

Ngân

502
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Bảo trợ
xã hội

Thực hiện,
điều chỉnh,
thôi hưởng

trợ cấp xã hội
hàng tháng,
hỗ trợ kinh

phí chăm sóc,
nuôi dưỡng
hàng tháng

H34.25-
240109-

0006

Được
tiếp
nhận

TDP 1 Y Noóc 09/01/2024
10:40:50

23/01/2024
10:40:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Đặng Thị Kim

Ngân

503
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Bảo trợ
xã hội

Thực hiện,
điều chỉnh,
thôi hưởng

trợ cấp xã hội
hàng tháng,
hỗ trợ kinh

phí chăm sóc,
nuôi dưỡng
hàng tháng

H34.25-
240109-

0007

Được
tiếp
nhận

TDP 1 Y Noóc 09/01/2024
13:58:04

23/01/2024
13:57:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Đặng Thị Kim

Ngân
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504
UBND
Huyện

Ngọc Hồi

Bảo trợ
xã hội

Thực hiện,
điều chỉnh,
thôi hưởng

trợ cấp xã hội
hàng tháng,
hỗ trợ kinh

phí chăm sóc,
nuôi dưỡng
hàng tháng

H34.25-
240109-

0011

Được
tiếp
nhận

Thôn 4 Quảng Hội 09/01/2024
16:00:46

23/01/2024
15:59:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ huyện
Ngọc Hồi - Đặng Thị Kim

Ngân

505
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu

Chiến sĩ thi
đua cơ sở

H34.22-
240109-

0023

Đang
xử lý

THÔN
KON
DJI
SÚT

UBND XÃ
ĐĂK BLÀ

09/01/2024
16:49:53

29/01/2024
16:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum

506
UBND

thành phố
Kon Tum

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
danh hiệu

Chiến sĩ thi
đua cơ sở

H34.22-
240110-

0016

Đang
xử lý

542
Nguyễn

Huệ

Phòng TC-
KH TP

Kon Tum

10/01/2024
16:32:21

30/01/2024
16:31:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Nội vụ Thành phố
Kon Tum - Chu Thị Như

Quỳnh
2. Phòng Nội vụ Thành phố

Kon Tum

507
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
240112-

0006

Đang
xử lý

NGỌK
BAY

NGUYỄN
HỮU

LUẬN

12/01/2024
09:24:33

26/01/2024
09:24:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

508
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
240115-

0024

Đang
xử lý

ĐẮK
CẤM

NGUYỄN
THỊ MỸ
DUNG

15/01/2024
14:57:03

29/01/2024
14:57:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



509
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
240116-

0037

Đang
xử lý

QUYẾ
T

THẮN
G

NGUYỄN
XUÂN LẼ
- ĐÀO THỊ

LỰC

16/01/2024
16:00:18

30/01/2024
16:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố Kon Tum -

Nguyễn Thái Bình
2. Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum - Hoàng Anh

Tuấn

510
UBND

thành phố
Kon Tum

Đất đai
Đính chính
Giấy chứng
nhận đã cấp

H34.22-
240117-

0009

Đang
xử lý

ĐẮK
CẤM

ĐÀO THỊ
DƯƠNG

17/01/2024
09:46:01

31/01/2024
09:46:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ thành
phố Kon Tum - Nguyễn Thị

Thúy Hồng
2. Phòng Tài nguyên - Môi

trường thành phố Kon Tum -
Nguyễn Thái Bình

511
UBND

huyện Đăk
Hà

Lĩnh
vực

Thành
lập và
hoạt
động

của hợp
tác xã
(liên
hiệp

hợp tác
xã)

Đăng ký
thành lập hợp

tác xã

H34.23-
240125-

0007

Đang
xử lý

Tổ dân
phố 4B

HTX Liên
Minh Trẻ

KT

25/01/2024
09:47:56

30/01/2024
09:45:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện Đăk Hà -

Nguyễn Đông Nam
2. Bộ phận TN&TKQ huyện
Đăk Hà - Lê Thị Thu Thủy

512
UBND xã
Đăk Rơ

Nga

Lĩnh
vực Thi

đua -
khen

thưởng

Thủ tục tặng
Giấy khen

của Chủ tịch
UBND cấp
xã cho gia

đình

H34.24.
3-

230923-
0001

Được
tiếp
nhận

Thôn
Đăk Dé
xã Đăk
Rơ Nga

Hứa Minh
Thương

23/09/2023
14:10:04

23/10/2023
07:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Rơ Nga - Hứa Minh Thương
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513
UBND xã
Đăk Rơ

Nga

Lĩnh
vực
Văn
hóa

Thủ tục xét
tặng danh

hiệu Gia đình
văn hóa hàng

năm

H34.24.
3-

230923-
0002

Được
tiếp
nhận

Thôn
Đăk Dé
xã Đăk
Rơ Nga
huyện

Đăk Tô
tỉnh
Kon
Tum

Hứa Minh
Thương

23/09/2023
14:33:56

02/10/2023
07:00:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Rơ Nga - Hứa Minh Thương

514 UBND xã
Sa Loong

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục đăng
ký lại khai

sinh

H34.25.
2-

231016-
0004

Đang
xử lý

Thôn
Giang
Lố I

Y Diến 16/10/2023
15:03:42

23/10/2023
15:03:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND Huyện Ngọc Hồi

515 UBND xã
Hơ Moong

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục đăng
ký khai sinh

H34.30.
7-

231106-
0002

Đang
xử lý

THÔN
ĐĂK
YO

Y THĂM 06/11/2023
14:46:06

07/11/2023
14:46:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Hơ
Moong - Nguyễn Duy Cảnh
2. UBND xã Hơ Moong -

Trần công thanh

516
UBND xã

Vinh
Quang

Đất đai
Hòa giải

tranh chấp
đất đai

H34.22.
21-

231124-
0001

Đang
xử lý

Hiện ở
tại Bưu
điện xã
Kroong

Võ Thanh
Toàn

24/11/2023
14:23:52

29/01/2024
14:23:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã
Vinh Quang - Nguyễn Đức

Tin
2. UBND xã Vinh Quang

517
UBND xã

Vinh
Quang

Đất đai
Hòa giải

tranh chấp
đất đai

H34.22.
21-

231124-
0002

Đang
xử lý

Thôn
Kon Rơ
Bang 1,
xã Vinh
Quang

Phan Thị
Ngà

24/11/2023
14:49:45

29/01/2024
14:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Vinh Quang
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518 UBND xã
Hơ Moong

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục đăng
ký khai sinh

H34.30.
7-

231129-
0002

Đang
xử lý

THÔN
K'BAY

RMAH
SON

29/11/2023
14:38:23

30/11/2023
14:38:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Hơ
Moong - Nguyễn Duy Cảnh
2. UBND xã Hơ Moong -

Trần công thanh

519 UBND xã
Sa Sơn

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp
Giấy xác
nhận tình
trạng hôn

nhân

H34.30.
10-

231201-
0004

Được
tiếp
nhận

THÔN
2

Vũ Thị
Tươi

01/12/2023
08:51:09

06/12/2023
08:49:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Sa
Sơn - Trần Thị Gấm

520 UBND xã
Hiếu

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục đăng
ký khai sinh

H34.27.
9-

240124-
0001

Đang
xử lý

THÔN
TU

CẦN
Y MIẾC 24/01/2024

08:47:32
31/01/2024
08:47:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Hiếu

521 UBND xã
Đăk Tăng

Chứng
thực

Thủ tục
chứng thực
bản sao từ
bản chính

giấy tờ, văn
bản do cơ

quan tổ chức
có thẩm

quyền của
Việt Nam
cấp hoặc

chứng nhận

H34.27.
5-

240129-
0001

Được
tiếp
nhận

THÔN
HOA

TRƯỜ
NG

NGUYỄN
THẾ

HOÀNG

29/01/2024
14:53:02

30/01/2024
14:53:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Tăng - A Năm

522 UBND xã
Đăk Dục

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục đăng
ký kết hôn

H34.25.
3-

240130-
0001

Được
tiếp
nhận

Thôn
Chả

Nhầy
Y THAI 30/01/2024

08:08:27
31/01/2024
15:08:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk
Dục - Y Chạc
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523
UBND xã

Mường
Hoong

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục đăng
ký kết hôn

H34.26.
11-

240130-
0002

Đang
xử lý Đăk Bể Y Lý Hiền 30/01/2024

10:25:03
31/01/2024
10:24:00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã
Mường Hoong - A Cẩm

2. UBND xã Mường Hoong -
A Cẩm
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